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NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nước ta có điêu kiện thích hợp và nguồn thực vật phong 
phú cho phép phát triển mạnh nghề nuôi ong. Sản phẩm của 
con ong có giá trị kính tế cao, không những cho nhụ câu tiêu 
thụ nội địa mà còn là mặt hàng xuất khẩu có giá tị. Nuôi ong 
còn góp phần nâng cao năng suất cây trồng, hại giống. Nghề 
nHôi ong, mức đâu tư không cao, ít rải ro, chỉ phí thấp hơn các 
ngành nghề nông nghiệp khác song lại thu được lợi nhuận 
(mội đồng vốn bỏ ra người nuôi ong có thể đạt được 4,06 động 
giá trị hay là 3,10 đồng lợi nhuận, trong khi đó người nông dân 
cũng bỏ ra mội đồng vốn cho các ngành sản xuất nông nghiệp 
khác chỉ thu được !,89 đẳng giá trị hay là 0,9 đồng lợi nhuận). 
Lao động trong nghề nuôi ong lại nhẹ nhàng, thích hợp với 
mọi giới, mọi lựa tuổi. Nghề nuôi ong đã tạo ra công ăn việc 
làm và gáp phản tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình. 


Những lợi ích kinh tế kể trên đã kích thích nghề nuôi ong 
phái triển, đặc biệt là ở các vùng cây nông nghiệp, cây ăn quả, 
văne nông lâm nghiệp và vùng rừng núi. 


Tuy nuôi ong có tỷ suất lợi nhuận cao nhưng không íI hộ gia 
đình nuôi onp còn bị thua lỗ, bị bốc bay cả đàn... thường là do 
chưa nắm được kiến thức và kỹ thuật nuôi ong tiên nến của 
chương trình đào tạo kỹ thuật nhôt ong do Trung tâm nghiên 
cứu ong Trung ương tổ chức. Từ thực tế đó, chúng tôi biên 
soạn cuốn: “Kinh tế - kỹ thuật nuôi ong” có nội dung sát với 
thực trên nghề nuôi one nước 1a, kết hợp trì thức khoa học tiên 
tiến với kinh nghiệm nuôi ong từ bao đời nay của con người 
Việt Nam. 


Cuốn sách đã dược bạn dọc gân xa đón nhận và đóng góp 
nhiều ý kiến bổ ích. Chúng tôi xin trán trọng cám ơn và lẳn 
xuất bản này đã sửa chữa bổ sung để cuốn sách được hoàn 
chỉnh hơn và đổi tên thành “Số tay kinh tế - kỹ thuật nuôi 
ong”. Một lần nữa mong rằng cuốn sách góp phân nâng cao 
hiểu biết về nghề nuôi ong nước fa, dưa nghề nuôi ong ngày 
càng phát triển mạnh, góp phân xóa đói giảm nghèo, tạo công 
ăn việc làm cho vàng nông thôn, vùng rừng núi, tăng thu 
nhập cho mọi nhà nông, góp phần bảo vệ môi trường, 
môi sinh. 


NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA 


Phần thứ nhát 
CƠ SỞ HHOñR HỌC CỦA NGHỀ NUÔI ONG 


Chương Ï 
LỊCH SỬ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGHỀ NUÔI ONG 


1. LỊCH SỬ NGHỀ NUÔI ONG 


Hình như suết quá mình lịch sử của mình, con người đã sãn 
ong lấy mậi. Còn việc sử dựng đõ để nuôi ong lấy mật bất đầu 
ít nhất 4.500 năm nay. Hiểu biết của chúng ta về lịch sử săn và 
nuôi ong đã tăng lên rất nhiều trong mấy thập kỷ qua nhờ kết 
quả của các công trình nghiên cứu khảo cổ, ngôn ngữ, qua 
những văn bản lưu giữ và những phương tiện g1ao thông thuận 
lợi cho phép người ta đi tới được khắp nơi trên trái đất (Carane, 
1983a). 


Danh từ “mật ong” đã xuất hiện rất sớm trong ngôn ngữ 
loài người và danh từ đó ra đời sớm hơn cả đanh từ “con ong”, 
có nhiều văn bản, thư mục cổ nói đến “mật ong” nhưng hầu 
hết không nót rõ là ¡¡ậ! dh săn ong hay nuôi ong, nhựng khó 
có thể coi đó là sản phẩm của nghề nuôi ong. 

1. Thu hoạch mật ong từ những tổ ong hoang đại, tiền 
thân của nghề nuôi ong 

Con người cổ xưa có lẽ thấy ở đâu có tổ ong là lấy mật. 
Tập quán lấy mật ong rừng còn duy trì đến :\gày nay trừ những 
nơi có nghề nuôi ong phát triển. Những tổ ong mà người ta 


sản lấy mật là thuộc giống Apis hoặc những loài lớn của 
ong không ngòi đốt. 


Các giống ong thời đó thuộc loài Apis mellifera. Những 
bằng chứng sớm nhất mà ngày nay người ta biết được về săn 
ong lấy mật cũng là nói về giống ong này: một bức tranh trên 
vách đá phát hiện ở miền đông Tây Ban Nha được vẽ từ thời kỳ 
đồ đá giữa trước công nguyên khoảng 6.000 năm. Vào thời đó 
không lâu khoảng 9.000 trước công nguyên người ta cũng đã 
phát hiện một số tranh vẽ về săn ong lấy mật từ thời kỳ đồ đá 
giữa ở những hang động thuộc Tây Ban Nha và những bức 
tranh ra đời muộn hơn ở những nơi khác như Nam Phị, 
Zambabwe. Có một bức tranh ở Zimbabwe cho thấy người ta 
đã hun khói khi săn ong lấy mật. 

Ở Châu Á trong thời kỳ đó là ong Apis đorsata, năm 1984 
người ta phát hiện ra một bức tranh của người Ấn Độ vẽ từ thời đồ 
đá mới mô tả những đàn ong Apls dorsata. 

Roben Knox, 1681 tại Srilanka đã mô tả việc lấy mật của giống 
À ccrana, một giống ong ít đốt người hơn. “Ong làm tổ ở hốc cây, 
hang đất..., người sản ong không sợ ong đốt một chút nào và cũng 
không dùng loại vải gì để phủ tay cả”. 

2. Nghề nuôi ong cổ truyền sử đụng đõ có bánh (ổ 
cố định 

2.500 trước công nguyên ở Ai Cập cổ đại đã thực sự hình 
thành một nghề nuôi ong thịnh vượng. Về những đỗ ong eä 
dụng ở Ai Cập lúc đó được tác giả Crane và Graham đề cáp ch: 
tiết (1985a). Những đõ ong ra đời sớm nhất vào năm 450 trước 


công nguyên được thể hiện trong cảnh lấy mật ong, một phần 
của bức hội họa tại một ngôi đền thờ mặt trời Ai Cập gần vùng 
hạ lưu sông NI. 

Những tư liệu sớm nhất được ghi chép về nuôi ong trong đõ 
được ra đời khoảng 1.500 năm trước công nguyên. Đó là 1 
phần bộ luật Hittite ghi trên những phiến đá sét tìm thấy ở cao 
nguyên Anatoli không cây cối cách Ai Cập 100 km về phía 
Bác. Trong bộ luật đó có quy định hình thức phạt đối với 
những kẻ lấy trộm đõ có ong hoặc không có ong. Những đõ 
ong cổ truyền họ làm là hình trụ nằm ngang do người ta làm 
bằng đất hoặc đan bằng cỏ. 

Rải rác cũng có những tư liệu ra đời trong những thiên niên 
kỷ sau đó phản ánh đôi nét vẻ tình hình nuôi ong ở miền Trung 
đông. Vua Rameses IH (1198 - 1167 trước công nguyên) dâng 
cúng thần sông NII tới ]5 tấn mật ong. Chắc chắn số mật này 
phải là sản phẩm của nghề nuôi ong thịnh vượng ở Ai Cập. Có 
hai người Hy Lạp ở AI Cập có tới 1.000 đõ ong, có 7 người 
khác có hàng trăm đõ ong. Những đõ ong bằng sành mà người 
nuôi ong đã sử dụng trong thời gian 400 năm trước công 
nguyên đến 60U năm sau công nguyên ở một vùng cách Atens 
chừng 50 km. Từ 1970 người ta khai quật được khá nhiều 
mảnh vỡ của những đố ong đó ở 26 đi chỉ khác nhau và những 
hiện vật này chứng minh thêm cho những đỗ ong đã khai quật 
trước kia. 

Aristote (384 — 333 trước công nguyên) một trong những tác 
giá Hy Lạp quan trọng nhất viết về onp mật cho biết trưng bình 
1 đố ong cho 6 - 9 panh mật (5 - 7 kg), đõ tốt có thể cho 12 - L5 
panh mật (10 - 11 kg). 


Những tài liệu ghị chép và hiện vật nói lên quy mô và tảm 
quan trọng của nghề nuôi ong. nhưng không nói vận để chăm 
sóc, quan lý đàn ong. Có hai cuốn sách Hy Lạp có viết về quản 
lý ong ra đời khoảng năm 330 - 320 trước công nguyên nhưng 
nay thất lạc. Tác giả những cuốn sách đó là Philiscus người 
đảo Thasos (đến nay đảo này vẫn là trung tâm lớn về sản xuất 
mật ong). 


Lịch sử về nghề nuôi ong A.cerana ở Châu Á đã từng đẻ 
cập tới (Crane, 1989) nhưng không thấy có hiện vật khảo cổ 
học được phát hiện. 


Sau nhiều thế ký đã chứng kiến sự phát triển của nhiều 
ngành khoa học nghiên cứu về con ong, những tiến bộ về trình 
độ hiểu biết về con ong của con người theo trình độ thời gian 
nên từ chất liệu, kích thước đõ ong, thùng nuôi ong được cải 
tiến rất nhiều để phù hợp với đặc điểm sinh vật học của từng 
loài, giống ong, đặc biệt vẻ kỹ thuật chăm sóc. quản lý ong 
ngày càng được nâng cao. Số lượng đàn ong, chất lượng giống 
ong ngày càng được hoàn thiên, kỹ thuật khai thác các loại sản 
phẩm của ong ngày một đa dạng như mật ong, sữa chúa, phấn 
hoa, keo ong, nọc ong với năng suất, sản lượng cao, chất lượng 
tốt phục vụ cho nhu cầu đời sống con người và phát triển công 
nghiệp như ngày nay. Tương lai và triển vọng của nghề nuôi 
ong còn rất rộng lớn. 


II. LỢI ÍCH CỦA NGHỀ NUÔI ONG 

Nuôi ong không tốn đất trồng cây làm thức ăn như các 
ngành chân nuôi khác. Nuôi ong không cần đầu tư lớn. vốn 
đầu tư ban đầu ít. người nuôi ong có thể tự tạo hoặc tìm kiếm 
để có các dụng cụ nuôi và khai thác sản phẩm. Nuôi ong là 


nghề phù hợp với sức khỏe mọi lứa tuổi, đòi hỏi nhiều kỹ 
thuật, kinh nghiệm mà không cần nhiều đến sức lực. Nuôi ong 
kích thích trồng cây gây rừng, trồng cây ăn quả trong các vườn 
tược góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường và cuộc sông của 
mọi tầng lớp dân cư. 


Tiên đất nước ta nơi nào cũng nuôi được ong. Trung du, 
miền núi là quê hương của loài ong nội địa ở đó có nguồn hoa 
rất đa dạng và phong phú, ngày nay lại đang được bổ sung 
thêm nguồn hoa mới trong các trương trình trồng rừng, trông 
cây ăn quả. Còn ở đồng bằng với chính sách khuyến khích làm 
VAC. nguồn hoa nuôi ong càng phát triển và mở rộng. 

1. Các sản phẩm chính của ong 


Ong cho nhiều sản phẩm quý để chữa bệnh và bồi bố sức 
khỏe con người như mật ong, phấn hoa, sữa chúa, sáp ong 
v.V... 


- Mát ong: Là sản phẩm có sản lượng lớn nhất của nghề 
nuôi ong, mật ong chủ yếu là đường đơn (gluco, fructô). Trong 
mật ong còn chứa nhiều vtamm nhóm B (B,. B,, B¿;. PP), 
vitamin C, vitamin E, nhiều chất khoáng trong đó kali là đáng 
kể, ngoài ra còn có một số enzim và hoóc môn sinh trưởng. 


Mật ong là một thức ân giàu năng lượng, thích hợp cho mọi 
lứa tuổi, ] kg mật ong cho từ 3150 - 3350 Kcal dùng để bồi bổ 
cơ thể con người, mặt khác nó còn là vị thuốc tự nhiên chữa 
nhiều bệnh. 

- Phân hoa: Là sản phẩm giàu dinh dưỡng được ong thu từ 
các nhị hoa của các loại cây khác nhau để làm thức ăn cho 
chúng. Phân hoa có nuiều màu sắc (vàng, vàng xám, đỏ nhạt, 


nâu nhạt v.v...) và hương vị khác nhau tùy từng loại hoa. Phấn 
hoa chứa 7 - 35% prôtein, trong đó 10% là các axit amin tự do. 
So với thịt bò cùng trọng lượng, phân hoa chứa gấp 5 lần lơxin, 
methionm, lízm, trypthophan... ngoài ra còn có các enZzim, 
vwamin hòa tan, các chất khoáng và những yếu tố vi lượng 
khác (phấn hoa chứa 2l axit amin cần cho cơ thể trong đó có 
10 axit amin cơ thể không tổng hợp được). 


Dùng phấn hoa trước tiên là để tăng cường sức khỏe vì 
phấn hoa chứa nhiều chất dinh dưỡng dễ hấp thụ, tăng 
cường được thể lực, trí lực, tạo ra sự hưng phấn và sảng 
khoái, làm tăng vẻ đẹp của da, giữ được sức trẻ trung lâu 
dài. 

Tác dụng chữa bệnh của phấn hoa rất đa dạng, không gây 
độc hại và cho kết quả điều trị rất tốt. Chúng tôi xin nêu một số 
bệnh mà y học thế giới đã dùng phấn hoa để điều trị: bệnh đái 
đường, viêm tuyến tiền liệt, phong thâp và khớp, nhiễm xa, 
phòng ngừa xuất huyết não, viêm võng mạc và bệnh tim, thần 
kinh, dị ứng đường hó hấp, áp huyết cao và các bệnh về gan. 


- Sữa chúa: Là nguồn dinh dưỡng cao cấp, là sản phẩm đặc 
biệt. Đó là thức ăn duy nhất để nuôi chúa và ấu trùng ong chúa 
do ong thợ non tiết ra. Sữa chúa có thành phần dinh đưỡng 
như sau: protem: 18%; mỡ: 6,46%; các vi tam; chất khô: 
39.95%: tro. 0,82%. 


Sữa chúa kích thích quá trình trao đổi lipit và protem giúp 
cho cơ thể khỏe mạnh và hoạt bát nhất là với người cao tuổi. 
Sữa chúa giàu hoocmôn sinh dục và vitamin E, có tác dụng 
kích thích hoạt động sinh lý, tái tạo tế bào, chống sự già cỗi 
của các tổ chức tế bào. 


I0 


Sữa chứa còn có tính kháng khuẩn cao với trực khuẩn lao. tụ 
cầu khuẩn, trực khuẩn sinh mù, trực khuẩn đường ruột E.coli. 


Người ta đã dùng sữa chúa để chữa các bệnh ở đường tiêu 
hóa, lao, sấy thai truyền nhiễm, viêm khớp, tim mạch. Sữa 
chúa có nhiều axetincolin là chất làm dãn nở mạch máu, đóng 
vai trò điều hòa huyết áp rất có hiệu lực. Sữa chúa còn có tác 
dụng tốt trong các bệnh về gan, chống béo phì, nâng cao sức 
đề kháng với bệnh truyền nhiễm, kích thích và điều hòa chức 
nâng tạo máu, chữa xơ cứng động mạch, suy yếu động mạch 
vành. 


2. Các sản phám khác 


- Sáp ong: Là vật tư chủ yếu để làm nên bánh tổ (chân tầng) 
cho ong. ngoài ra sấp ong còn dùng trong các ngành công 
nghiệp như công nghiệp đệt, v tế. hàng không, giầy da. may 
mặc, đánh bóng đỏ gỗ v.v... 


- Keo ong: Ong dùng keo để vít kín khe hở giữa các cầu ơng. 
xung quanh thùng để chúng điều hòa nhiệt độ trong thùng ơng phù 
hợp với đặc điểm sinh vật học của chúng, ong còn dùng keo bọc xác 
những địch hại vào tổ ong phá hoại (dán, thạch sừng, ong rừng) bị 
ong bảo vệ đàn đốt chết để tránh thối. Keo ơng có tính sát khuẩn và 
diệt khuẩn cao nên đân gian và ngành y tế sử đụng làm thuốc chống 
viêm nhiễm, làm lành vết thương, chữa bệnh tai mũi họng, cảm cúm. 

Ngoài những sản phẩm kể trên con ơng còn cho một "sản 
phẩm” quý nữa là thụ phấn làm tăng năng suất cây trồng và 
nâng cao chất lượng nông sản, Dùng ong thụ phân cho cây 
trồng là biện pháp tự thâm canh tăng năng suất liệu quả cao. 


Chương II 
PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO ONG MẬT 


I.PHÂN LOẠI ONG MẬT 


Trong thế giới động vật. ơng mật thuộc ngành chân đốt 
(Athoropoda). lớp côn trùng (Insecta), bộ cánh màng (Hymenopfera) 
họ ong mật (Apsdae) giống ong mật (Apis). Trên thế giới có 7 loài 
ong cho mật, ở nước ta có 4 loài chính. 


Bảng 1: Các loài ong chính của Việt Nam 


Tên khoa học Tên Việt nam 
1 | Apis mellfera : Ong châu Âu (ong ngoại) 
2 | Apis cerana Ong tuổi (ong nội) châu Á 
3 | Apis dorsata Ong khoái hay ong gác kẻg 
4 | Apis florea Ong hoa hoặc ơng muỗi 


Ở Việt Nam 2 loài A.cerana và A.mellifera có giá trị kinh tế 
cao đang được nuôi rộng rãi. Hai loài A.dorsata và A.florea là 
loài ong dã sinh chưa được thuần hóa, mới dừng ở mức độ khai 
thác tự nhiên. 

IL CẤU TẠO ONG MẬT 

A._ HÌNH THÁI CƠ THỂ 


Cơ thể ong mật gồm 3 phần khớp động với nhau là đầu, ngục, 
bụng. Cơ thể ong được bao bọc bàng lớp vỏ kiin. Chính lớp fỏ 
kiin là bộ xương ngoài. là chỗ dựa cho các cơ quan bên trong và 
bảo vệ cơ thể ong tránh những tác dụng bất lợi từ bên ngoài. 
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1. Phản đâu ong 


Đâu ong có cảu tạo hình hộp. Trên đầu ong có 2 mát kép. 
Số mái kép ở ong đực là 6.000 mát nhỏ phép lái còn ở ong 
chúa và ong thợ chỉ có 4.000. Định đầu có 3 mat đơn phán bỏ 
theo dạng tam giác. 


Ở phần trước đầu ong có một đôi râu. Râu ong chia làm 
nhiều đốt. Râu ong đực có 13 đốt còn ở ong chúa, ong thợ chỉ 
có LI đốt. Râu là cơ quan cảm giác rất nhạy bén 


Miệng và vòi ong có đặc điểm (với chức năng cắn, nghiền, hút) 
khác với nhiều loại côn trùng khác. Ong dùng hàm trên để cân các 
vật cứng khi mở rộng cửa 1ổ, cản nắp lỗ tổ chứa mật , vít nắp, 
nghiền phấn hoa. Vòi hút của ong đặc trưng cho từng giỏr:_ -ng 
dùng để hút mật hoa. nước. sirô. Môi giống ong khác nhau có 
chiều dài vòi khác nhau. 


tình L. Hình dàng con on 
]. Đâu : II. Ngực ; HII Bụng 
I. Râu : 2. Với : 3. Ciính trước: 4. Cánh sau : 5. Chản trước 
6. Chân giữa : 2. (Thân sau: 8. Ngôi đót : 9. Tuyến sáp 
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2. Phần ngực ong 


Ngực ong gồm 3 đốt : đốt ngực trước, đốt ngực giữa và đốt neực 
sau. Phần ngực của ơng mang các cơ quan vận động là cánh và chân 
ong. Trong phân ngực thì đốt ngực giữa giữ vai trò quan trọne nhất. 
Các đốt ngực được chia ra nửa lưng và nửa bụng. Nửa lưng có 2 đôi 
cánh, đôi cánh trước lớn hơn đôi cánh sau. Khi ong bay, cánh trước 
móc lại với cánh sau thông qua hệ thống móc cánh. Nứa bụng của 
phần ngực ong mật có 3 đôi chân gắn vào 3 đốt ngực tương ứng. 

3. Phần bụng ong 

Bụng ong mật có 6 đốt và nối với phân ngực qua đốt chuyển 
tiếp. Mỗi đốt gồm hai nửa: nửa lưng và nửa bụng. Các đốt bụng 
nối với nhau bằng màng kiin mỏng, đàn hỏi. Nhờ các màng 
mỏng này mà ong có thể thay đổi thể tích bụng. 


Hình 2. Bụng ong 
1. Tuyến Naxônốp; 2. Ngồi đốt; 3. Tuyến sáp 


Kích thước các đốt bụng thứ 2 và 3 có ý nghĩa quan trọng 
trong phân loại học. Hai bên mỗi đốt bụng có lỗ thờ. Ở phần 
bụng của 4 đốt bụng cuối cùng có các cơ quan tIếp sát, cuối 
bung có ngòi đốt. Riêng ong đực không có bộ phận ngòi đết. 
Ong chúa trưởng thành thì bộ phận ngòi đốt làm chức năng như 
một máng đẻ trứng và là phương tiện chiến đấu với ong chúa 
khác. Giữa đốt bụng thứ 5 và thứ 6 của ong mật có tuyến 
Naxônốp (nhà bác học Nga Naxônốp phát hiện ra tuyến này) 
tiết ra vị hương đặc trưng cho đàn ong. Ở ong chúa, tuyến 
Naxônốp phát triển và tiết ra mùi đặc trưng gọi là chất chúa. 
Chất chúa điều khiển đàn ong hoạt động bình thường. 

B. CÁC CƠ QUAN BÊN TRONG CƠ THỂ ONG 
1. Cơ quan tiêu hóa 


Ơng mật thuộc vào các côn trùng dịnh dưỡng chuyên tính. 
Cơ quan tiêu hóa của œng còn là nơi dự trữ tạm thời mật hoa khi 
thu nhận và vận chuyển về tổ, đồng thời thích hợp với việc dự 
trữ dinh đưỡng khi qua đông ở xứ lạnh. Ong không cần bài tiết 
mà nhờ bộ phận trực tràng hút nước ở phân làm giảm khối 
lượng phân trong bụng ong. 


2. Cơ quan hô hấp 

Cơ quan hô hấp của ong gồm các lỗ thở, hệ thống khí quản 
phân nhiều nhánh, các túi khí và hệ thống mao quản trao để: 
khí với các tế bào, các mô trong cơ thể. 


Các lô thở nằm hai bên cơ thể, có 3 đôi lỗ thở nằm ở phần 
ngực và 6 đôi lô uu zŠm ở phần bụng. 


3. Cơ quan tuản hoàn 

Hệ thống tuản hoàn của ong là một hệ thông hở. Tim cua 
ong gồm Š ngàn, hai bên sườn của mỗi ngán tin có các cửa đề 
cho máu từ ngoài vào. 


Hinh 3: Cơ quan sinh dục của ong 


a) Buông trứng ong chúa; hb} cơ quan sinh dục của ong đực 


4. Cơ quan thần kinh 


Cơ quan thần kính của ong mật phát triển rât cao, bảo đảm 
môi liên hè thường xuyên của đần ong với môi trường xung 
quanh. đồng thời điều khiến mọi hoạt động thống nhất trong 
cơ thê ong. Cơ quan thần kinh được chia làm 3 phần: thần kinh 
trung ương, thản kinh ngoai biên, thần kinh thực vật. 


5. Cơ quan sinh dục (¿:/: 3) 


Ong mật cũng như các côn trùng khác đều thuộc nhóm 
động vật phân tính nghĩa là cơ quan sinh dục đực và cơ quan 
sinh dục cái ở trong các cá thể khác nhau. Cơ quan sinh dục 
của one chúa gồm có hai buồng trứng hình quả lê, mỗi buồng 
trứng có rất nhiều ống trứng nằm sons song với nhau. 


Cơ quan sinh dục của ong thợ về cấu tạo giống như cơ quan 
sinh dục của ons chúa. nhưng khòng được phát triển hoàn 
chỉnh. Hai buồng trứng cửa ong thợ có đạng dải 

Cơ quan sinh dục của ong đực gồm có đôi dịch hoàn, ống 
dân tinh, tuyến phụ và bộ phận giao phối 
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Chương II] 
ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA ONG MẬT 


Đặc điểm sinh hợc của ong mật từ lâu đã thu hút sự chứ ý 
của nhiều nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn. Nhiều vấn đề 
lý thú vẻ sinh học của ong đã dân đản được phát hiện. Những 
kiến thức về sinh học của ong mật đã tạo cơ sở hoàn thiện các 
biện pháp kỹ thuật góp phần làm tăng năng suất, tăng hiệu quả 
kinh tế của nghề nuôi ong. 


I. KẾT CẤU TỔ ONG 


Tổ ong được cấu tạo bởi nhiều bánh tổ theo hướng thẳng góc 
với mặt đất. Giữa bánh tổ này với bánh tổ khác có một khoảng 
trống thích hợp để làm lối đi lại và nghỉ ngơi của ong. Bánh tổ 
ong có nhiều lỗ hình lục giác đều được xây bằng những vảy sáp 
đo tuyến sáp ong thợ tiết ra. 


Mọi hoạt động của đàn ong thực hiện trên các bánh tổ trong 
một không gian thích hợp. Các bánh tổ là nơi sinh ra các thế hệ 
ong thợ, ong đực và ong chúa mới, dự trữ mật và phấn hoa. Là 
một sinh vật sống hòa nhập với thiên nhiên, con ong còn biết 
cách sắp xếp các bánh tổ như thế nào để đảm bảo kết cấu tổ 
hợp lý nhất để tạo ra một kiểu vi khí hậu tối ưu nhất cho 
chúng. Nếu quan sát kỹ các bánh tổ xây tự nhiên, thấy chiều 
cao cả hai phía lỗ tổ thường là 20 mm (khu vực đẻ con) và 25 - 
30mm (khu vực chứa mật phía trên). Khoảng cách giữa hai 
bánh tổ ở phía trên khi có đầy mật là 7-10 ram, phía dưới ở 
khu vực ấu trùng là 10 - 12 mm ( bằng hai lần chiều dày cơ thể 
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con ong thợ), Điều đó dâm bảo cho õng 1ắp trung được nhiều 
nhất để ủ ấm và nuõi dưỡng ấu trùng, đủ khe đi lại để lây thức 
an. ít thoát nhiệt hoặc hơi nước theo chiêu đổi lưu lên phía trên. 


Hình 4: Bánh to và lới đi lại của ong giữa các bánh tổ 


Chúng tỏi đã nặp nhiều người nuôi ong sử dụng khung cầu 
với bẻ rộng xà trên quá lớn. Vì vây ong thợ thường xây các cầu 
phụ (lưỡi mèo) làm dính 2 khung cảu lại với nhau. Khi nhãc 
cẩu lên để kiểm tra đàn, bánh tổ bị xé rách và ong thợ trở nẻn 
hung dữ. Trường hợp 2 khung cầu bị dồn lại quá gần việc đi lại 
của ong bị trở ngại, hiện tượng xây dính cũng xảy ra hoặc bánh 
tổ bị cát bỏ. 
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Một số quan sát cho thấy rằng khi khoảng cách giữa 2 
khung cầu quá lớn. ong điều hòa nhiệt độ khó khăn hơn, đàn 
ong dễ bị bệnh, năng suất mật kém hơn bình thường. Một vài 
người nuôi ong muốn để khoảng cách giữa 2 khung cầu rộng 
để phản mật phía trên cao lên, điều này không phù hợp với kết 
cấu tự nhiên của ong. 


I. THÀNH PHẦN ĐÀN ONG 


Ong màt có đặc tính sống thành xã hội, đàn ong là một đơn 
vị sinh học hoàn chỉnh bao gồm 3 loại hình ong: ong chúa, ong 
thợ và ong đực. 


Mỗi loại hình có một vị trí sinh học nhất định trong đàn 
nhưng gắn bó, ảnh hưởng lân nhau rất chặt chẽ. 


1. Ong chúa 


Ong chúa là ong cái duy nhất có cơ quan sinh dục phát 
triển hoàn chỉnh để giao phối với các ong đực. Nhiệm vụ chủ 
yếu của ong chúa là đẻ trứng duy trì nồi giống đảm bảo sự tồn 
tại của cả đàn ong. 

Cơ thể ong chúa lớn, cánh ngắn, bụng thon dài, bên trong 
chứa hai buồng trứng phát triển. Trọng lượng cơ thể one chúa 
lúc mới nở tỷ lệ thuận với số lượng và chiều dài ống trứng. Đây 
là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng ong chúa mới nở. 

Sau khi nở ra từ trứng đã thụ tịnh, ấu trùng ong chúa được 
ong thợ nuôi dưỡng bằng một loại thức ăn đặc biệt (sữa chúa). 
Âu trùng lớn rất nhanh và mầm mống buồng trứng trong ấu 
trùng ong chúa cũng phát triển rất nhanh. Các nhà khoa học đã 
chứng minh rằng trong giai đoạn ấu trùng và nhộng, buồng 
trứng ong chúa phát triển đến mức độ ổn định. Như vậy, nghĩa 
là con ơng chúa sau này đẻ tốt hay không thì một trong những 
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điều kiện quan trọng là thức ăn nuôi ấu trùng chúa đến khi 
thành nhộng có tốt hay không. 

Từ trứng đến khi nở ra ong chúa trưởng thành phải qua L5 
ngày. Ong chúa mới nở rất mập mạp nhưng sau vài ngày do bị 
ong thợ hạn chế “khẩu phần" nên ong chúa giảm bớt trọng 
lượng, cơ thể thon nhỏ lại chuẩn bị cho chuyến bay “trăng 
mật”. Trước chuyến bay “trăng mật” ong chúa có vài lần bay 
ra khỏi tổ tập bay và định hướng tố. Thời tiết đẹp thì sau khi nở 
từ 3 - 5 ngày ong chúa bay đi giao phối. Ông chúa giao phối 
với chừng 10 - 20 ong đực trên không trung. Việc giao phối với 
nhiều ong đực là quá trình tiến hóa nhằm làm cho ong chứa 
tiếp nhận những tính trùng ong đực từ nhiều nguồn. gốc, tránh 
được cận huyết. Sau khi giao phối, ong chúa về tổ và được ong 
thợ chăm sóc đây đủ, cơ thể ong chúa nở nang dân, đặc biệt là 
phần bụng, sau đó vài ba ngày ong chúa bắt đầu đẻ trứng. 

Một con ong chúa trong đàn 6-7 cầu đầy đủ thức ăn có thể 
đẻ 700 - 900 trứng một ngày đêm. nhưng vẫn con ong chúa ấy 
nếu nuôi ở đàn 2-3 cầu, thức ăn không đầy đủ thì chỉ đẻ được 
300 - 400 trứng một ngày đêm, như vậy thường xuyên nuôi 
đàn ong mạnh thì tốc độ phát triển càng nhanh. 


Một đặc điểm quan trọng và cũng là một khả năng đạc biệt 
của ong chúa là chúng tiết ra chất có mùi đặc biệt mà chúng ta 
gọi là “chãt chúa”. Các nhà khoa học gọi chât này “phcromon” 
để dân dụ ong đực khi bay đi giao phối, dẫn dụ ong thợ trong 
lúc chia đàn tự nhiên, bốc bay đi nơi khác và cũng dùng chất 
này để duy trì “trật tự xã hội” trong đàn ong. Ong chúa càng 
già chất pheromon càng giảm nên tác dụng của ong chúa đối 
với đàn ong càng kém sút nén ong thợ phải xây mũ chúa để 
thay chúa tự nhiên. 
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Các trường hợp ong chúa ra đời: 
a) Khi đàn ong chúa đàn tự nhiên 


Trong điều kiện ngoại cảnh thuận lợi (thời tiết tốt, nguồn 
thức ăn phong phú), đàn ong phát triển mạnh đến mức lực 
lượng lao động dư thừa, ong thợ quá đông, đàn ong chật chội, 
nóng bức, nhiều ong non, đàn ong sẽ xây khoảng 3 - 8 mũ 
chúa để chia đàn tự nhiên. Chia đàn tự nhiên là bản năng của 
chúng để duy trì nòi giống. Ong chúa ra đời trong trường hợp 
này có chất lượng cao. 

b) Khi phải thay chúa tự nhiên 

Trong điều kiện ong chúa già không còn khả năng đuy 
trì đàn hoặc ong chúa non nhưng bị tần tật, ong thợ xây mũ 
chúa để thay thế tự nhiên. Trường hợp này đàn ong thường 
xây Í-2 mũ chúa (khác chia đàn tự nhiên). Ông chúa ra đời 
trong trường hợp thay thế tự nhiên có chất lượng tốt vì đàn 
ong chủ động bồi dục ong chúa. 

Trường hợp thay thế tự nhiện, chúa cũ vẫn sống song 
tốn tại với chúa mới đến khi chúa mới trưởng thành (giao 
phối, đẻ trứng) thì chúa cũ bị đàn ong thải loại, 

c) Khi phải khẩn cáp tạo chúa 


Đàn mất chúa đột ngột, trone tổ còn trứng và ấu trùng, ong 
thợ khẩn cấp cải tạo lỗ tổ ong thợ, cho ấu trùng ăn sữa chúa để 
bồi dục thành ong chúa gọi là ong chúa cấp tạo. Ong chúa rẻ 
đời trong trường hợp này chất lượng kém vì đàn ong không 
chủ động bồi dục và có thể gặp điều kiên ngoại cảnh khóng 
thuận lợi. 
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2. Ong đực 


Ong đực sinh ra từ trứng không thụ tỉnh. Nhiệm vụ duy 
nhất của ong đực là giao phối với ong chúa. Ông đực có cơ 
quan sinh dục rất phát triển, thể lực tốt, cánh to khoẻ và khứu 
giác nhạy cảm với chất kích thích (pheromon dẫn dụ } do ong 
chúa phát ra khi bay đi giao phốt. 

Các trường hợp ra đời của ong đực: 


a) Vào mùa sinh sản , đàn ong phát triển mạnh có nhu cầu 
chia đàn tự nhiên nên đàn ong bồi dục ong đực để giao phối. 


b) Ong chúa không khống chế được van túi chứa tính nên có 
những trứng không được thụ tĩnh và nở ra ong đực. 


c) Ống thợ đẻ trứng, trứng này chí nở ra ong đực 
3. Ong thợ 


Ong sinh ra từ trứng được thụ tình , được ong chúa đẻ vào lỗ 
tổ hình lục giác đều và ấu trùng ăn sữa chúa trong 3 ngày đầu. 
Từ ngày thứ tư trở đi ấu trùng ong thợ chỉ được ăn lương ong. 
Do đó tuy là ong cái nhưng nó không phát dục hoàn chính mà 
phát triển các cơ quan phù hợp với chức năng của ong thợ. 

II. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT ĐỤC CỦA ONG MẬT 


Ông mật thuộc loài côn trùng biến thái hoàn toàn. Quá trình 
phát triển của một con ong (vòng đời) qua 4 giai đoạn: 


1. Trứng ong 

2.Ấu trùng 

3. Nhộng ong 

4, Ong trưởng thành 
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[linh Š - Các pïai đuạn phát triển của âu trùng ong 


1.3.3: Irmpg ong: 156.728: Cic pin đoạn phát triển của âH trừng: 
[Ö; Nhệng 


Bưng 2: Các giai đoạn sinh trương, phát dục của 
các loai hình ong (ngày) 


| 


. Các loại hình ong | Trứng | Ấutrùng | Nhộng | Tổng số ngày 


¡ Ông chúa 3 | %5 T5 16 
| Ông thợ 3 60 120 21 
Ong đực 3 | 65 14,5 24 


IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ONG THỢ 


Trước đây người ta quan niệm rằng trong đàn ong, ong thợ 
chia thành các nhóm: Xây tổ, trinh sát, tìm kiếm thức an v.v... 
nhưng thực ra trong đời sống của ong thợ chúng phải hoàn 
thành nhiều công việc khác nhau phụ thuộc vào sự phát triển 
sinh lý của chúng. 


- Giai đoạn I - 2 ngày tuổi: Vệ sinh lỗ tố, nghỉ ngơi để cơ 
thể hoàn thiện. 


- Giai đoạn 3 - 6 ngày tuổi: Bón cho ấu trùng lớn ăn 

- Giai đoạn 6 - 12 ngày tuổi: Tuyến sữa phát triển, bất đầu 
tiết sửa nuôi âu trùng ong chúa và âu trùng ong thợ, ong đực. 

- Giai đoạn 12 - 1§ ngày tuổi: Tuyến sáp phát triển, one làm 
nhiệm vụ xây tầng mới và cơi nói bánh tố. 

- Giai đoạn 1§ - 45 ngày tuổi là giai đoạn ong thợ phải 
đương đầu với những công việc nặng nhọc như lấy mật hoa, 
phấn hoa. nước và muối khoáng. v,v... 
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- Giai đoạn 45 - 6O ngày tuổi: ong không còn đủ sức để 
tham gia đi lấy mật hoa, phấn hoa thường xuyên, chỉ làm việc 
như lấy nước, bảo vệ tổ ong, quạt gió. 

Nhmg giai đoạn phân chia ở trên có tính chất tương đối tùy 
điều kiện cụ thể có thể thay đổi. Thí dụ: vào thời vụ lấy mật, 
lấy phấn hoa. đàn ong phải huy động cả những ong chưa đến 
tuổi hoặc quá tuổi đi lao động; ong bốc bay chia đàn đến nơi ở 
mới phải huy động cả những ong quá tuổi tiết sáp xây dựng tổ. 
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Phần thứ hmi 
CÔNG NGHỆ NUÔI ONG LẤY MẬT 


Chương Ï 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CƠ BẢN 


IL. NHŨNG YẾU TỐ CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÀN 
ONG 


Ong sống thành đàn. Trong điều kiện bình thương mỗi dàn 
ong chỉ có rnột ong chúa, vài chục ngàn ong thợ, vài trãm ong 
đực. Chúng sống gắn bó với nhau thành một thể thống nhất. 
Nếu ong chúa, ong thợ sống riêng lẻ thì đàn ong không tồn tại 
được. Hiểu biết những đặc điểm sinh vật học của ong cho phép 
người nuôi ong vận dụng những yếu tố kỹ thuật cơ bản để nuôi 
dưỡng đàn ong có kết quả. Đưới đây là 5 yếu tố cơ bản để đàn 
ong phát triển tốt. 

1. Ong chúa tốt 

Một ong chúa tốt thể hiện ngoai hình to, thon thả, màu sác 
đặc trưng tùy giống, có sức đe trứng cao, liên tục, vòng trứng 
rộng, đẻ trứng trên bánh tổ theo hình xoáy trôn ốc từ trong ra 
nooài. 

2. Thức an cho ong đây đủ 

Thức ăn chính của ong là mật hoa và phấn hoa tự 
nhiên. Do đó phải bố trí đàn ong thường xuyên ở những nơi cố 
cây nguồn mật, nguồn phấn. Trong trường hợp thiếu nguồn 
hoa tự nhiên. người nuôi phải cho ăn bổ sung đường. vitamin 
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mhưng phải đảm bảo vệ sinh. Thiếu thức ăn, đàn ong phái triển 

kém và khỏng ổn định, ong chúa đẻ kém, không có các lớp 

ong kế tiếp nhau liên tục, thế đàn giảm sút nhanh, bệnh ong để 

phát sinh, dẫn tới đàn ong bỏ tổ tìm nơi khác có nguồn thức ăn. 
4. Vệ sinh phòng bệnh cho ong 


Ong sống rất sạch sẽ, thích thoáng mát, không ưa mùi hôi 
thối. ẩm thấp. Người nuôi phải tìm chỗ thích hợp bảo đảm các 
yêu cầu vệ sinh để đật tố ong, có biện pháp phòng bệnh thường 
xuyên cho ong, phát hiện sớm và xứ lý kịp thời triệt để những 
biểu hiện của sâu bệnh ong. 

4. Bánh tố mới 


Bánh tổ cũ có màu đen, bị dồn do chồng chất các lớp kén và 
phân ấu trùng của nhiều thế hệ. Ong chúa không thích đẻ vào 
bánh tổ cũ. Mặt khác sâu phá tố và bệnh cũng dễ thâm nhập 
vào bánh tổ cũ. Do đó, phải cho xảy bánh tổ mới loại bỏ 
bánh tổ cũ. Bánh tổ mới được cơ quan chuyên món vẻ 
ong chế tạo đúng tiêu chuẩn. Sáp nguyên chất được khử trùng 
in thành những chân tầng làm nền cho ong xây tổ nhanh, đỡ 
tốn năng lượng và thức än bổ sung cho ong. Ong chúa thích đẻ 
vào bánh tổ mới, tốc độ phát triển nhanh, hệ số nhân đàn lớn. 
Sâu bệnh ít thâm nhập vào bánh tổ mới, người nuôi ong dễ 
dàng xử lý kỹ thuật đàn ong trong bánh tổ mới mà không sợ vỡ 
bánh tố. 


5. Trình độ và tay nghề người nuôi ong 


Người nuôi ong phải nắm vững các đặc diểm sinh vật học 
của ong và những biện pháp kỹ thuật nuôi ong để xử lý kịp 
thời, đúng lúc. 


28 


1I. SỰ CÂN ĐỐI VÀ ỔN ĐỊNH CỦA ĐÀN ONG 


Đàn ong phát triển cần được đảm bảo sự cân đối, ổn định 
thường xuyên, nếu không sẽ nảy sinh những trường hợp xấu 
như ong bôc bay, chia đàn tự nhiên, sâu bệnh phát triển, năng 
suất sản phẩm thấp. hiệu quả kém. 


1L. Số lượng ong tương đương với số cầu 


Lượng ong quá đông hoặc quá thưa trong đàn đều không 
tốt. Đàn ong đông quá gây chật chội, nóng bức chúng mất 
nhiều năng lượng để điều tiết nhiệt độ, ẩm đô, hoặc chia đàn tự 
nhiên. Đàn onp quá thưa sẽ không chống được sâu, địch hại 
phá tổ; điều tiết nhiệt độ, ẩm độ kém; không đủ ong bảo vệ cầu 
và ủ ấm cho ấu trùng ảnh hưởng đến sự đẻ trứng của ong chúa 
dẫn đến đàn ong phát triển kém. 


2. Các lớp ong thợ kế tiếp nhau phải có độ tuổi thích hợp 


Phải bảo đảm cho đàn ong thường xuyên có các lớp ong thợ 
lao động kế tiếp nhau. Yếu tố này rất cần thiết cho việc duy trì, 
phát triển đàn ong trong năm và đặc biệt quan trọng vào vụ 
khai thác sản phẩm. 

3. Có trứng, ấu trùng, nhộng thường xuyên 


Đàn ong lúc nào cũng phải thường xuyên có trứng, ấu 
trùng, nhộng với tỷ lệ nhất định thì đàn ong mới phát triển tốt. 
Chỉ cần ong chúa ngừng đẻ vài ngày là không có các lớp ấu 
trùng, nhộng kế tiếp dẫn đến không có ong trưởng thành làm 
đàn ong giảm sút nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển. 
Nếu trước vụ mật trên dưới 30 ngày mà ong chúa ngừng đẻ 
trứng thì ảnh hưởng rất lớn đến năng suất sản lượng sản phẩm. 
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4. Thức ăn của ong thường xuyên đảy đủ 


Thức ăn (mật, lương ong...) có tác dụng nuôi dưỡng đàn 
ong và làm cho đàn ong luôn ổn định, phát triển. Ngoài ra, nó 
còn có tác dụng điều hòa ôn, ẩm độ trong tổ ong. vì vậy thức 
ăn phải thường xuyên đầy đủ. 


5. Đàn ong được phòng chống sâu bệnh tốt 


Sâu, bènh ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển đàn ong. 
Nhiều bệnh nguy hiểm làm đàn ong bị diệt vong nên việc 
phòng bệnh cho ong là hết sức quan trọng. Khi phát hiện có 
bệnh phải trị bệnh kịp thời, triệt đề. 


6. Điều kiện vi khí hậu trong tổ thích hợp với sự phái 
triển đàn ong 


Môi trường trong tổ thích hợp với đàn ong phải bảo đảm 
nhiệt độ 35-36°C và ẩm độ 70-80%. Để giúp đàn ong điều tiết 
tốt khí hậu trong tổ, người nuôi ong phải chú ý chống nắng, 
nóng, lạnh, khô hanh hoặc ầm ướt cho đàn ong. 


II. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM NUÔI ONG VÀ BỐ TRÍ ĐÀN 
ONG TRONG VƯỜN NUÔI 

1. Địa điểm đặt thùng nuôi ong 

- Đặt thùng nuôi ong ở nơi trung tâm nguồn mật, phấn. 

- Phải đảm bảo ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè. 

- Địa thế thoáng mát, yên tĩnh. 

- Xa nhà máy đường, kẹo, nhà máy hoa quả. 

- Không bố trí ở nơi có nhiều hồ, ao, sông ngòi bao quanh. 


- Nơi thuận tiện giao thông, sinh hoạt. 
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2. Bố trí đàn ong trong vườn nuôi 


Việc bố trí, sắp xếp đàn ong trong địa điểm nuôi ong 
rất quan trọng vì nó liên quan đến quy mô, phương hướng 
sản xuất như nhân giống, khai thác sản phẩm, điều kiện địa 
hình, nguồn thức ăn. Giống ong nội Ápis cerana phải bố trí có 
khoảng cách nhất định. Thời vụ khác nhau, việc sáp xếp đàn 
ong cũng khác nhau: mùa hè tránh năng, nóng, mùa đông 
tránh gió mùa đông bắc, rét, hanh khô. Phải sắp xếp đàn ong 
sao cho tránh được ong bốc bay dây chuyền, ong ăn trộm mật 
của nhau, lan truyền bệnh tật v.v... 

a) Bố trí số lượng đàn ong phù hợp với nguồn 
thức ăn tự nhiên 

- Nếu nhân giống ong thì cần thức ăn đều trong các tháng 
chủ yếu là nguồn phấn. 

- Nếu chỉ thu sản phẩm thì cản nguồn thức ăn tập trung ở 
từng mùa hoa để thu sản phẩm với số lượng đàn ong tương ứng 
Với nguồn hoa, nếu nhiều ong ít hoa thì không thu được sản 
phâm. 

b) Khoảng cách thích hợp giữa các đàn ong (tổ) 

Để tránh các hiện tượng: ong chúa đi giao phối về vào 
nhầm tổ bị cắn chết, ong ăn cướp mật của nhau, bốc bay dây 
chuyền, lây lan bênh giữa các đàn... thì khoảng cách giữa các 
đàn ong phải thích hợp, bình thường đà:: cách đàn 3- 4 m. 

c) Vị trí đặt thùng ong, hướng cửa tổ 


Nên đặt thùng ơng chỗ quang đăng có bóng mát, trước cửa 
tổ không có chướng ngại vật. Cửa tổ quay về hướng nam hoặc 
hướng đông nam tránh được nắng, rét. 


khi 


d) Độ cao chán thung ong thích hợp 


Độ cao chân thùng khoảng 25-30 cm so với mặt đất. Thùng 
ong để trên giá đỡ (chân thùng) phải thang bàng, chắc chắn, 
tạo cho đàn ong yên nh. ổn định. 


IV. TÌM KIẾM VÀ CẢI TẠO ĐÀN ONG DÃ SINH 
L. Bắt ong dã sinh 


Đàn ong nội ở nước ta hiện nay vẫn còn một số mang tính 
đã sinh, ong đang nuôi khi bốc bay vào rừng chúng sẽ thành 
ong hoang đã và ngược lại đàn ong sống tự nhiên trong rừng có 
thể bát về nuôi dưỡng thành ong nhà. Muốn bất ong người ta 
phải dựa vào tập tính chuyển chỗ ở theo mùa, tính chia đàn tự 
nhiên của đàn ong. 

4) Bắt ong chuyển vùng 


Ö các tỉnh phía Bắc tháng 10 - 11 thời tiết chuyển lạnh, 
bắt ong từ các hốc đá trên triển núi cao chuyển về nuôi 
dưỡng ở nơi có địa hình thấp và ấm áp. Đây là thời vụ bắt 
ong chính. 

b) Bắt ong soi đố 


Nếu quan sát thấy những con ong bay về xung quanh cây 
(ong soi đố) thì dùng vợt màn bất vài con thả vào đõ hoặc 
thùng ong. Vít cửa tổ khoảng 5 - I0 phút cho chúng quan 
sát tổ. Khi mở cửa. con ong bay ra nhưng vẫn quay đẩu 
quan sát, sau đó chúng dẫn vài chục con đến kiểm tra lại. 
Vài giờ sau chúng kéo cả đàn tới. Để đàn ong chui gọn vào 
đõ thùng mới nút cửa (nút sao cho có lỗ thông hơi) và mang 
về chuyển sang đõ nuôi nếu còn tiếp tục bắt ong. 
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e©) Bái ong sinh sống trong hốc cây 


Nhiều người có kinh nghiệm nhìn địa hình ong thường 
cư trú và nhìn ong thợ bay để đoán nơi ong sinh sống . Sau 
khi phát hiện được đàn ong người ta dùng mũ lưới bảo 
hiểm để khi bắt ong, nếu gần thì mang đõ đi theo và buộc 
phần bánh tổ có nhộng vào khung cầu đã chuẩn bị trước để 
đàn ong nhanh ön định. 

2. Cải tao đàn ong nuôi trong đö 

Sau khi bất được ong nếu không có thùng ong nuôi theo 
phương pháp mới thì nên nuôi ong trong đõ và chỉ nên bắt ong 
vào trước vụ vài ba tháng. Nuôi ong trong đõ thì không sử đụng 
được thùng quay mật ly tâm và rất khó kiểm tra đàn. Vì vậy. cần 
đưa ong vào nuôi trong thùng cái tiến, gọi là sang thùng. 

Phương pháp sang thùng 

+ Thời vụ sang thàng: Thông thường là sau vụ đông chuẩn 
bị vào vụ mật xuân-hè. 

+ Điều kiện sang thùng: 

- Đã có thùng nuôi ong cái tiến, khung cần cảng dây thép, 
ong trong đỗ đông, nhiều bánh tổ (nói chung phải được Ikg 
ong/dàn). 

- Không nêu sang thùng nhiều đàn ong ở gần nhau cùng 
một lúc. Sau khi saug uiuäg 2-7 Pøầy „nói được di chuyển đàn 
ong đi nơi khác tránh vỡ bánh to. 

- Nếu đã có đàn ong nuôi cải tiến thì dùng cầu của đàn 
đó hỗ trợ cho đàn ong mới sang thùng ] cầu nhộng vít nắp. 
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Bánh tổ đã buộc lên cầu 


Hình 6: Sang thùng ong 
1. Nắp thùng: 2.Tấm gỗ; 3.Cầu ong; 4.Bánh tổ đã ghép: 
5.Dây thép căng trên khung câu: ó.Dây buộc bánh tổ 


+ Thao tác khi sang thùng: mở nắp đõ xua ong khỏi bánh 
tổ bằng cách phun khói nhẹ, tay trái đỡ bánh tổ. tay phải lách 
cắt bánh tổ nâng nhẹ ra ngoài quét nhẹ ong vào thùng rồi đặt 
lên nắp thùng. Đặt một tấm gỗ hoặc ván ngăn lên trên nắp 
thùng ong. Cát I - 2 miếng bánh tổ ghép vào với nhau, đặt 
khung cầu lên trên, cắt bánh tổ phẳng theo xà câu. Cho bánh tổ 
lọt vào lòng cầu với diện tích khoảng 30 x 17 cm. Dùng đao 
rạch bánh tổ theo dây thép sâu 8 - 1Ômm, ấn dây thép ngập 
vào đường rạch. Tay phải lật tấm gỗ cho vuông góc với mật 
thùng, dùng dây buộc bánh tổ lên xà cầu, lật cầu trở lại và đặt 
vào thùng cải tiến (thùng này phải đặt ở vị trí đỗ ong đã nuôi). 
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Dùng tay bốc nhẹ ong thả sang thùng cải tiến, khi còn ít ong thì 
dùng tấm nông hoặc tờ báo đặt ở cửa thùng rồi đỗ đỗ cho ong 
bay vào thùng. Kiểm tra lại cầu, nắn các mối buộc ngay ngắn rồi 
để ván ngăn, chèn thước, đuổi ong vào hết phía trong ván ngãn. 
Tối cho ong ăn nửa lít xirò đường. Giữ ong yên ồn 2 - 3 ngày rồi 
kiểm tra cắt dây buộc và sửa lại cầu cho bánh tổ vào đứng giữa xà 
cầu. Đợi cho ong nới bánh tô đạt tiêu chuẩn của một cầu ong mới 
cho xây tâng chân. Vụ mật sau cần thay các bánh tổ già xây tự 
nhiên không đạt tiêu chuẩn chất lượng cầu ong. 


V, KIỂM TRA ĐÀN ONG 


Nuôi ong nhằm thu hút các sản phẩm của ong (mật ong, 
phấn hoa, sữa ong chúa v.v...) sao cho có hiệu quả kinh tế 
nhất. 


Để đảm bảo yêu cầu trên người nuôi ong phải luôn kiểm 
tra, nắm vững tình hình phát triển và những diễn biến của đàn 
ong để kịp thời xử lý kỹ thuật. 


1. Điền kiện kiểm tra đàn ong 
Khi kiểm tra đàn ong cần chú ý những điểm sau: 
- Nấm vững mục đích, yêu cầu kiểm tra. 


- Kiểm tra lúc đàn ong ổn định, thời tiết tốt, không nên 
kiểm tra đàn ong lúc đang đi làm tập trung. 

- Có số sách phi chép theo dõi đàn ong và có dụng cụ 
làm vệ sinh (chối quét, kim diệt sâu phá tổ, lưới bảo hiểm 
V.V...} 


- Không kiểm tra đàn ong lúc thời tiết bát lợi. 


- Tránh để bánh tô có nhộng và ấu trùng bị nắng chiếu hoặc 
bị mưa, gió rét. 

- Có lịch kiểm tra đàn ong định kỳ (trừ trường hợp phải 
kiểm tra đột xuất). 

a) Kiểm tra cục bộ 

Để đánh giá sơ bộ tình hình của đàn ong: ong chúa đẻ; ong 
lấy mật; thức ăn cho ong; sâu bệnh hại ong v.v... cần kiểm tra 
bất thường một số đàn ong đại điện ở loại mạnh, trung bình, 
yếu. Ngay trong các đàn được kiểm tra cũng chỉ xem xét một 
số cầu đại diện. Trên cơ sở kiểm tra sơ bộ, người nuôi có kế 
hoạch chỉ tiết nhằm đạt mục đích của mình sau khi kiểm tra. 

b) Kiểm tra toàn điện 


Tiến hành định kỳ hoạc do yêu cầu cần thiết phải kiểm tra 
toàn bộ đàn ong nuôi, có ghi chép đầy đủ tình hình phát triển 
của đàn ong để người nuôi lập kế hoạch nhân giống, xây 
tầng, điều chỉnh đàn ong, thu hoạch sản phẩm v.v... Do kiểm 
tra toàn diện đàn ong, người nuôi kịp thời xử lý các biện pháp 
kỹ thuật: xử lý sâu, bệnh, cho ăn bổ sung, xây cầu mới, thay 
chúa già v.v... giúp cho đàn ong phát triển tốt. 

2. Nguyên tác kiểm tra đàn ong 

Ong có bản năng bảo vệ quần thể bằng cách dùng ngòi đốt 
những “khách không mời mà đến”. Ong không thích các mùi 
kích thích. Khi kiểm tra ong, ta phải dùng lưới bảo hiểm, mặc 
áo màu sáng, không có mùi kích thích như: rượu, bia, mùi 
thơm hắc hoặc mồ hôi v.v... 
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Kiểm tra đàn ong đến đâu ổn định ngay đến đó, thao tác 
nhẹ nhàng tránh làm ong bị chấn động. Khi bị ong đốt, nhẹ 
nhàng đặt cầu vào vị trí cũ, rửa tay và rửa chỗ bị đốt cho hết 
mùi nọc ong rồi mới kiểm tra tiếp. 

Kiểm tra những đàn ong lành trước, sau đó kiểm tra những 
đàn ong bị bệnh. Kiểm tra đàn nào phi chép riêng đàn đó để 
theo đõi và xử lý kỹ thuật kịp thời. Kiểm tra quá lâu ở một đàn 
ong sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình nuôi chúa, ấu trùng. thay 
đổi ôn, âm độ cần thiết cho đàn ong và kích thích đàn ong 
khác đến ăn cướp mật khi thiếu nguồn hoa. 

Thao tác kiểm tra ong 


Khi kiểm tra đàn ong, đầu tiên là quan sát bên ngoài. Sau đó 
đứng bên cạnh thùng ong vẻ phía ván ngăn (không đứng trước 
và sau thùng), nhẹ nhàng mở nấp chính thùng ong.Nếu trên 
nắp thùng có nhiều ong đậu thì nghiêng nắp thùng hướng vào 
cửa tố cho ong bò dần lên cửa tổ, tránh làm ong bay loạn xạ. 
Nếu không có ong đâu, ta dựa nấp thùng về phía sau thùng. 
Dùng 2 ngón tay giữa ấn vào cầu trong, ngón tay trỏ và ngón 
cái nhấc nhẹ ván ngăn tách khỏi cầu trong và để cách cầu trong 
độ 4cm. Dùng 2 ngón tay giữa giữ cầu trong kể đó, nhấc nhẹ 
cầu thứ nhất ra khỏi thùng đưa ngang tầm mắt để xem. Trước 
hết quan sát ong chúa, tình hình đẻ trứng của ong chúa; lượng 
ấu trùng, nhộng, mật, phân dự trữ; sâu bệnh v.v... xem xong cầu 
thứ nhất đặt ngay về phía ván ngăn, lấy thước ngăn cách giữa 
hai xà cảu trên để ra ngoài ván ngăn. Sau đó lần lượt kiểm tra 
các cầu còn lại theo thứ tự trên. Làm vệ sinh lau chùi đáy 
thùng; quét nhữne náp lỗ tổ khi ong nở rơi xuống tránh sâu phá 
tổ phát sinh. Kiếm tra xong nhẹ nhàng dùng 2 tay lấy thành 
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thùng làm điểm tựa đẩy dân những cầu đã ổn định vào sát 
thành thùng và cho thước ngăn cuối cùng vào, đậy nắp thùng 
ngay ngắn. 


N 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 


Hình 7. Thao tác kiểm tra đàn ong 


Khi nhấc cầu ong lên phải nhấc thẳng không để chạm vào cầu 
bên cạnh vào thành thùng vì có thể làm chết ong chúa, ong 
thợ bị gạt lại bay lung tung. Xem cầu ong phải đưa lên theo 
phương thắng đứng dồn trọng lực vào xà cầu để tránh làm rơi 
mật, phấn hoặc bánh tổ đầy thức ăn (mật, lương ong) bị vỡ. 


4. Ghi chép theo đõi đàn ong 


Mỗi đàn ong được ghi chép kỹ sau lần kiểm tra để thco đõi 
sự phát triển của đàn ong qua các vụ. các năm từ đó chọn được 
những đàn ong có những đặc điểm tốt: năng suất sản phẩm 
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cao, khả năng kháng bệnh, chống chịu điều kiện ngoại cảnh 
tốt, duy trì đàn lớn, v.v... 


Bảng 3: Bảng theo dõi tình hình đàn ong 


T 
` Ấu 
ke M ° lên Trùng kỏn Mặt | Phẩn | MU | Si 
ta đàn cầu | (cẩu) kửt tấu) bệnh | chú 
18/5/09 , { 
vv.. | 88 | 5 In: 2 thun Nhều | Khá | Không | Tả 
| 


VL CHO ONG SỬA BÁNH TỔ CŨ XÂY BÁNH TỔ 
MỚI 


1. Sửa bánh tổ rong đàn ong 


Mùa xuân đến, thời tiết thích hợp cho nhiều loại cây ra hoa, 
đàn ong có điều kiện phát triển mạnh. Số lượng bánh tổ cần có 
nhiều cho ong chúa đẻ trứng và làm nơi dự trữ mật, phấn. Mùa 
hè - thu, nắng nóng. bão lụt, gió lớn không thuận lợi cho thực 
vật, íL cây nở hoa nên ong phát triển kém, nhu cầu bánh tổ 
giảm, lượng ong non kế tiếp giảm nhiều, ong thợ già chết vợi, 
đàn ong thưa. Số bánh tổ sẽ dư thừa do đó hàng năm người 
nuôi ong phải loại bỏ bánh tổ cũ, xấu, giữ lại những bánh tổ 
đạt tiêu chuẩn. Nhưng vì đàn ong thưa, những chỗ bánh tổ 
không có ong bậu hoặc không không chứa thức än dự trữ bị 
đòn gãy. Đến vụ thu đông nhiều loại cây nở hoa kết trái, đàn 
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ong có nguồn thức ăn tự nhiên đồi dào sẽ phát triển nhanh: ong 
chúa đẻ khỏe nhu cầu bánh tổ lại tăng lên. Đàn ong phải xây 
tiếp những bánh tổ chưa hoàn chỉnh ở trong tổ. cơi thêm những. 
hàng lỗ tổ xung quanh bánh tổ, Để giúp con ong loại ra khỏi tổ 
những hàng lỗ tổ bị dòn cứng, người nuôi ong dùng dao con 
cắt gọt những hàng lỗ tổ đó để bánh tổ vuông vắn, rồi phun 
xirô vào bánh tổ đó, ong đên ăn và tiếp tục xây tố đó đến khi 
đạt tiêu chuẩn. 

2. Xây bánh tổ mới 

Để nâng cao hiệu quả nuôi ong, người nuôi phải dùng các 
chân tầng đã làm sẵn để ong có đủ điều kiện xây thành bánh tổ 
kịp thời cho vụ nhân piống. thu sản phẩm của onp với năng 
suất cao. Đề ong xây chân tầng thành bánh tổ cần đảm bảo các 
khâu kỹ thuật sau: 

a) Chuẩn bị dụng cụ, vắt tư 


- Chọn khung cầu đúng tiêu chuẩn kích thước, chắc chấn 
không vênh. 


- Bộ gắn chân tầng: ghế để gắn, thước. mỏ hàn, ấm nấu sáp. 


- Dây thép căng cầu đúng tiêu chuẩn (chuyên dùng) hoặc 
dây thép mạ kẽm 0,5 - 0.7mm. 


- Những tấm chân tầng đẹp, rõ nền lỗ tổ. không 
mốc, VỠ, 


b) Gắn chân tầng vào khung cầu 


- Lấy dây thép cất thành đoạn có số đo bằng 3 lần 
chiều đài cầu + I lần chiều ngang cầu rồi vuốt thật tháng. 
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- Lnên dây thép vào 3 hàng lỗ của thành đầu cầu. 


- Buộc vào khung cầu phía xà cầu dưới trước. lấy dụng cụ 
hay móng tay cái ấn khít nút buộc. 

- Dùng dụng cụ bàng tre hoặc gỗ (như quản bút) có rãnh để 
cài đầu dây thép vào quấn đây thép ở đầu đây phía xà cầu trên 
đề cầu không vênh, méo, vừa cuộn dây từ (từ vừa vuốt cho dây 
tháng và căng. Tránh để dây thép lún vào xà dọc khung cầu, 
cuộn dây cho đến khi dây thép cảng đều cả 3 hàng dây mới 
buộc nút xoắn ở xà dọc bên kia. Nút buộc xoắn 3-4 vòng rồi ấn 
khít vào khung cầu. Như vậy, ta được mội khui.¿ cầu đã căng 
dây thép đạt tiêu chuẩn. 

- Lãy tấm chân tầng để lên ghế gắn có lót giấy ở dưới, dùng 
ngay khung cầu đó để xén những chế chân tầng 


thừa cho thăng rồi đặt khung cầu đã cảng dây thép đè lên tấm 
chân tầng trên phế gắn sao cho thật khít với xà cầu trên và 
cách đều 3 mặt còn lại. 

- Dùng mỏ hàn có rãnh ở đầu đã hun nóng dí lên dây thép 
từ từ kéo đi theo dây thép, nhiệt độ từ mỏ hàn truyền sang dây 
thép làm sáp nóng vùi dây thép vào tâm chân tầng. 

- Dùng thước cữ vuốt thăng cách đề hai bên chân tầng với 
xà cầu trên, đìng sáp nóng chảy trong ấm nấu sáp rót vào để 
hàn chân tầng với xà cầu trên cho vững chãc. 

Lầm như vậy ta được khung vcảu đã gắn chân tầng 
ngay ngắn. chác chắn, đạt tiêu chuẩn. 
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c) Cho ong xây bánh tổ 


Không phải ong thợ ở lứa tuổi nào cũng tiết sáp xây bánh tổ 
được mà chỉ ong thợ non ở độ tuổi 12-I§ ngày tuổi là thời kỳ 
tiết sáp xây thành tổ tốt nhất. Trước khi xây bánh tổ phải chuẩn 
bị đàn ong chủ đáo có nhiều ong non, chứa đẻ khỏe, bánh tổ to 
mới cho xây bánh tổ. Biên pháp này vừa tiết kiệm được thức ấn 
vừa được bánh tổ xây đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, kịp thời vụ nhân 
giống và khai thác sản phẩm. 

d) Chọn đàn cho xây 

- Đàn ong đòng quân, đạc biệt nhiều ong non 

- Dự trữ thức an nhiều, cả mật và phấn hoa 

- Chúa đẻ khỏe, nhiều nhộng 

- Biểu hiên trực tiếp: nới tầng, xây lưỡi mèo 

Có 3 phương thức xảy bánh tố: 

+ Đàn nhỏ xây bánh tổ: đầu mùa hoa đàn ong mới phát 
triển hoặc những đàn mới nhân giống ra, yêu cầu lượng bánh 
tổ lớn để nhân giống, hay chuẩn bị cho vụ thu hoạch sản phẩm, 
ta phải cho cả những đàn nhỏ xây tầng, bằng cách cho chân 
tầng vào giữa hai bánh tổ vuông ván đủ kích thước, cho ong an 
đây đủ, chống rét, nóng cho ong, cho thêm cầu có nhộng vào. 


+ Đàn lớn xây bánh tố: đần ong mạnh. nhiều ong non, chúa 
đẻ khóc, thiếu lỗ tổ đòi hỏi xây bánh tổ biểu hiện ở chỗ xây 
lưỡi mèo, cơi thêm cầu cũ, xây lên xà cầu... Thời điểm này 
ong xây bánh tổ rất nhanh, cần lợi dụng để viện trợ cho đàn 
khác không xây được, nâng thế đàn ong phát triển đồng đều. Ở 
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đàn lớn có đủ điều kiên cho xây bánh tổ đễ dàng hơn đàn nhỏ. 
Có thế cùng lúc cho xây liền 2 chân tầng ở một đàn ong nhưng 
không được liền nhau mà xen kẽ với bánh tổ. 


+ Tạo đàn chủ công váy bánh tố: đầu vụ các đàn ong phát 
triển tự nhiên không đồng đều. Ngoài việc điều chỉnh thế đàn, 
người nuôi ong cần có biện pháp tạo đàn chủ công xây bánh tổ 
để kịp có bánh tổ nhân giống, thay bánh tổ cũ. Người nuôi ong 
tạo đàn ong chủ công bằng cách: viện trợ cho đàn ong (có chúa 
non đẻ khỏc: thiếu lỗ đẻ trứng) nhiều cầu nhộng sắp nở, nhập 
ong non, rút bớt cầu, tạo thế chật chội gây nóng bức, cho ong 
ăn bổ sung đầy đủ, chống nóng, rét chu đáo cho ong. Khi 
chuẩn bị được đàn ong như vậy tiến hành cho ong xây bánh tổ 
liên tục, ong xây gần xong (70- 80%) thì rút bánh tổ này đi để 
đàn ong khác xây hoàn chỉnh. Còn đàn chủ công xây tiếp bánh 
tố mới. Đối với những đàn ong chủ công cần thường xuyên 
cho ăn đủ và nhập ong non bổ sung. 

Chú ý khi cho ong xây bánh tổ: 

- Khi cho chân tầng vào để ong xây thành bánh tổ phải đặt 
vào giữa 2 bánh tổ đủ kích thước vuông vấn có đủ thức ăn và 
con (âu trùng, nhộng) nhưng chủ yếu là nhộng. 

- Không cho đàn ong yếu (thưa quân) xây bánh tổ, cảu 
không đủ kích thước (bé) cũng không niên cho ong xây tầng. 

Sau khi đặt chân tầng 2-3 ngày. nếu thấy hiện tượng không 
xây tầng thì cần rút chân tầng chuyển cho đàn khác, nếu không 
tầng chân sẽ thành ván ngăn, ngăn cách đàn ong thành hai đàn 
và gây hiện tượng ong thợ đe trưng huạc xây mũ chúa cấp tạo. 
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VI. CHO ONG ĂÄN UỐNG 


Thức ăn chính của ong là mật hoa, phấn hoa. Chỉ cho ong 
ăn xIrô trong các trường hợp: không có nguồn thức ăn tự 
nhiên. cho ăn thuốc điều trị bệnh ong; cho ăn huấn luyện 
nguồn hoa mới; cho ăn bổ sung lúc xây tầng, tạo chúa, khai 
thác sữa chúa. Thực vật ở Việt Nam tuy rất đa dạng phong phú 
nhưng không phải nguồn thức ăn tự nhiên (mật hoa, phân hoa) 
lúc nào cũng đủ cung cấp cho ong. Đa số cây cối thường ra 
hoa tập trung vào các vụ xuân. xuân - hè, đông - xuân còn 
các tháng khác trong năm có ít hoa hơn. Vì vậy, cần cho 
ong ăn bổ sung, ăn kích thích vào các tháng thiếu nguồn 
mát hoa, phấn hoa tự nhiên. 

L. Cho ong ăn bổ sung 

Cho ong ăn bố sung trong trường hợp thiếu mật, phấn 
hoa tự nhiên (mùa hè thu. mùa đông), bằng cách: 

+ Pha xirô đặc theo tỷ lệ: I : I (1 phần đường + 1 phần 
nước) khuấy kỹ đường cho tan hết. Cho các đàn ong ăn liên tục 
đến khi trên các bánh tổ có mật vít nắp thì mới thôi. Không 
nên cho ong ăn nhỏ giọt (mỗi lần cho ăn một ít và rải rác làm 
nhiều lần) vừa tốn đường mà ong lúc nào cũng đói, đàn ong 
không ổn định. 

+ Cho ong ăn buổi tối, không để rơi vãi xtrô vừa lãng phí 
vừa hấp dân kiến, cóc, ong rừng đến phá hoặc đàn ong khác 
đến ăn cướp rnật. 

+ Trước khi cho ong ăn cần kiểm tra đàn nào nhiều cầu ít 
ong thì rút bới cầu (nếu xấu loại bỏ) hoặc đưa vào đàn khác 
đông ong hơn nhằm đỡ tốn thức ăn. 
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+ Vào mùa thu - đông hanh khó, cho ong an xirô loãng hơn 
với ty lệ 1:1,5 (I1 đường + 1,5 nước) pha trộn thêm muối ăn 
(0,8%). 


2. Cho ong ăn kích thích 


+ Cho ong ăn xirô với tỷ lệ loãng l:1,5 (lđường + 1,5 
nước ). 


+ Không cho ăn liên tục mà chỉ cho ong ăn ít để khuyến 
khích ong tích cực đi lấy mật hoa, phấn hoa, xây tổ, v.v... 


+ Cho đàn ong ăn thêm thức ãn bổ sung có chứa lòng đỏ 
trứng gà, vưamin B, để kích thích sư đẻ trứng của ong chúa, 
tăng cường tạo chúa, tạo ong đực phục vụ cho việc chuẩn bị 
đàn ong cho vụ khai thác sản phẩm, nâng cao chất lượng ong 
chúa giống. ong đực giống. 


+ Kết hợp cho ong ăn kích thích. Cho ăn thuốc phòng bệnh 
ong định kỳ. 


+ Ướp hoa vào thức ăn mà ong chưa quen lấy mật để huấn 
luyện ong. 


+ Không cân thiết cho hàng loạt đàn ong ăn mà đàn ong 
nào cần mới cho ăn, trong điều kiện bẻn ngoài vẫn có nguồn 
hoa nhưng chưa nhiều, 

+ Không cho ong ăn khuyến khích vào những ngày quá rét 
kích thích ong đi lấy mật làm chết cóng, giảm lực lượng lao 
động. 


+ Những đàn ong cho xây tổ hoặc tạo chúa cần cho 
ong ăn kích thích đây đủ đến khi bánh tổ xây được 60- 
70% và mũ chúa đã vít nắp. 
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3. Cho ong nông nước 


Nhu cầu nước cho một đàn ong trong một ngày rất lớn. Nếu 
nuôi onp ở những nơi nguồn nước khan hiếm thì những ngày 
nắng nóng, hanh khô lượng nước càng cần nhiều cho đàn ong 
vì thế người nuôi ong phải cho nước trục tiếp vào máng ong đặt 
trong tổ để ong uống. Nếu có điều kiên nên làm máng nước 
hợp vệ sinh ở khu vực nuôi ong cho ong đến lấy. Nước cho ong 
uống có pha thêm muối ăn với tỷ lệ 0,8% (nước sinh lý). 
Những đàn ong bị bệnh phải cho án uống riêng, máng sau khi 
cho ân phải rửa sạch phơi khô. 


VII. ONG CHIA ĐÀN TỰ NHIÊN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Chia đàn tự nhiên là bản năng của ong nhằm duy trì nồi 
giống. Hàng nam cứ đến mùa thực vật ra hoa kết trái, nhiều 
mật hoa, phấn hoa, thời tiết tốt, đàn ong phát triển nhanh có 
nhiều ong non, sức đẻ trứng của ong chúa cao, v.v... đàn ong 
bồi dục ong đực trước, sau một thời gian ong đực nở nhiều 
chúng xây mũ chúa để chia đàn tự nhiên. 

1. Chia đàn tự nhiên 

aø) Những nhán tố thúc đẩy đàn ong chỉa đàn tự nhiên 


+ Điểu kiện khách quan: nguồn mật, phấn hoa tự nhiên 
phong phú, thời tiết khí hậu thích hợp. 


+ Điều kiên chủ quan: mật, phấn hoa dự trữ trong bánh tẩ 
nhiều: ong thợ đông. lực lượng lao động đư thừa, nhiều ong 
non; cầu con vượt quá mức bình thường; ong chúa đẻ khỏe, 
đàn ong chật chội, nóng bức, v.v... Đàn ong xây lỗ tổ ong đực 
và đẻ trứng không thụ tỉnh vào, sau 24 ngày ong dực ra đời, 
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đàn ong xây 5 đến 10 mũ chúa để chia đàn tự nhiên. Đàn ong 
chia đàn tự nhiên lần thứ nhất thì chúa cũ cùng với ong thợ non 
ra khỏi tổ, còn chúa tơ hoặc mũ chúa và ong thợ già hơn ở lại 
đàn cũ vì đàn cũ không có nhu cầu xây tổ mới và sản có bánh 
tổ có con và thức ăn dự trữ. 

b) Thời gian ong chía đàn tự nhiên 


Đàn ong đã đủ điều kiện để chia đàn tự nhiên thường chờ 
những ngày trời trong sáng, mát mẻ, gió nhẹ. khoảng từ 8 đến 
16 giờ nhưng thích hợp nhất từ 9 đến 11 giờ. Cũng cố trường 
hợp vì lý do mưa, rét ong có thể chia đàn sớm hoặc muộn hơn. 


Ở nước ta ong thường chia đàn tự nhiên vào vụ xuân-hè từ 
tháng 3 đến tháng Š và vụ thu - đông tháng 10-11. 


c) Hiện tượng đàn ong chỉa đàn tự nhiên 


Ở những đàn có nhiều ong đực, mũ chúa hoặc chúa tơ đã 
nở, tùy trường hợp từng đàn, vào ngày trời trong sáng. đàn ong 
ít thợ đi làm. Một số ong thợ ra cửa tổ bậu như chùm nho, một 
số ong thợ bay thấp lượn xung quanh trước cửa tổ rồi bay cao 
hơn. Số lượng ong bay lên cao mỗi lúc một đông. lượn quanh 
khu vườn. Vài phút sau, ong chúa mới bay ra cùng một số ong 
thợ nhập vào số ong bay ra trước lượn vài vòng quanh khu vực 
rồi tạm thời tụ lại ở nơi thích hợp gần đó như cành cây râm 
mát, kín gió... chờ ong trình sát đi tìm nơi xây tổ mới về dẫn 
cả đàn bay di. Những ong này ăn thức ãn trong tổ rất no để có 
năng lượng đến nơi mới. Thời gian ong tạm dừng cánh một vài 
giờ có khi lâu hơn tùy thuộc vào ong trình sát có tìm được nơi 
thích hợp hay không, có trường hợp ong bay ra khỏi tổ là bay 
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đi luôn không tụ lại. Chia đàn trr nhiên có nhiều nhân tố thúc 
đây và cũng là bản năng duy trì nòi giống nên chất lượng ong 
chúa rất tốt, ta lợi dụng những ong chúa này để tạo thêm đàn 
mới. Đàn ong chia đàn tự nhiên do ong chúa cũ và ong thợ non 
bay ra khỏi tổ cũ đi xây dựng tế mới nên khả năng xây bánh tổ 
mới rất khỏe, cần biết tận dụng để phát triển. 

Người nuôi ong cần phản biệt giữa ong chia đàn với ong 
bốc bay để xử lý: 


- Ong chia đàn tự nhiên: đàn ong đang chia đàn thường bay 
đi với chúa cũ là từ 2/5 đến 1/2 số ong thợ chủ yếu là ong non, 
còn con nào ở lại tổ cũ vẫn đi làm bình thường và những con 
bay ra khỏi cửa tổ vẫn lượn thấp trước cửa tổ. 


- Ông bốc bay: cả đần ô ạt bay đi tấp nập không có con nào 
quay lại, không con nào lượn quanh cửa tổ. 


Ong chia đàn tự nhiên hoặc bốc bay có điều đặc biệt là 
quên hẳn nơi ở cũ, dù bắt lại để cách chỗ cũ vài ba mét chúng 
cũng không về. 

d) Nhược điểm của ong chia đàn tự nhiên 


Nuôi ong nhằm (thu những sản phẩm quý của nó. Đàn ong 
càng mạnh năng suất thu hoạch càng cao, hiêu quả càng lớn. 
Nhưng cứ đến thời vụ hoa nở, mật phấn nhieu thì đàn ong lại 
chia đàn tự nhiên. Đàn ong đã có hiện tượng chia đàn tự nhiên 
thì đi làm không tích cực, hoặc đã chia đàn thì đàn nhỏ, năng 
suất sản phẩm thấp. 
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2. Biện pháp xử lý hiện tượng chia đàn tự nhiên của ong 


Ong chia đàn tự nhiên gây phiển phức cho người nuôi, 
không chủ động được kế hoạch nhân giống, khat thác sản 
phẩm. Mặt khác sản lượng thu hoạch sẽ bị giảm cho nên ta chỉ 
sử dụng ong chia đần tự nhiên vào thời vụ nhân giống, tạo 
chúa hoặc khai thác sữa ong chúa. 


Khắc phục hiện tượng chia đàn tự nhiên: 


+ Cho đàn ong xây cầu tổ mới để nới rộng diện tích bên 
trong tổ cho ong chúa có chỗ đẻ trứng, đỡ chật chội. 


+ Khai thác triệt để sản phẩm (quay mật, khai thác sữa 
chúa, phấn hoa) nếu có nguồn hoa, điều chỉnh bớt cầu thức ăn, 
cầu con cho những đàn yếu. 


+ Chống nóng về mùa hè, chống rét vẻ mùa đông cho tổ 
ong. 


+ Xử lý sớm cắt bỏ lỗ tổ ong đực ở 2 góc bánh tổ. 


+ Nhân giống (chia đàn) nhân tạo trước vụ hoa chính, bồi 
dưỡng tích cực để có đàn ong ổn định vào vụ khai thác. 


+ Thường xuyên điều chỉnh thế đàn đồng đều cho các đàn 
ong. 


IX. ONG BỐC BAY VÀ BIỆN PHÁP XỨLÝ 


Ơng chúa cùng toàn bộ ong thợ bỏ tổ bay đi nơi khác gọi là 
ong bốc bay. 


1. Ong bốc bay 
đa) Nguyên nhân 
Ong bốc bay có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là: 
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- Tính dã sinh chưa được thuần hóa tốt nên ong vẫn bốc 
bay theo mùa; mùa đông rét chúng bay về nơi ấm (từ miền 
núi về đồng bằng và trung du) và mùa nóng chúng lại di 
chuyển về nơi mát (từ đồng bằng về trung du miền núi). 


- Chưa có ong chúa tốt, 

~- Chưa chọn được giống tốt. 

- Thiếu thức ăn, thiếu mật, phấn dự trữ trong bánh tổ. 

- Không có con trong bánh tổ (trứng, ấu trùng, nhộng) 

- Sâu bệnh, địch phá hoại đàn œng 

- Điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt: nóng, nắng, rét, khô 
hanh quá sức tự điều chỉnh của đàn ong. 

- Bị tác động cơ giới: ồn ào, va chạm, hun khói, có mùi hôi 
thối, thuốc hóa học v.v... 

Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho ong bốc bay về mặt 
chủ quan vẫn là : trong tổ không có con, nếu có ít con đàn ong 
vân ổn định trừ trường hợp đặc biệt do khách quan và tính dã 
sinh lớn. 

b) Hiện tượng bốc bay 

- Khi sắp bốc bay, ong chúa ngừng đẻ trứng, cơ thể thon 
nhỏ lại. 

- Đàn ong làm việc uể oải hoặc ngừng hân. Cửa tổ không có 
hoặc rất ít ong bảo vệ, quạt gió. 

- Trước lúc bốc bay, ong ăn hết thức ăn trong tổ, sau đó ùn 
ùn kéo ra khỏi tổ bay vút lên cao, phát ra âm thanh náo động, 
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khi khoảng 1/3 ong thợ bay ra, ong chúa bay theo và đàn ong 
bay hết khỏi tổ. 

2. Biện pháp xử lý 

Đàn ong bốc bay không những ảnh đến sự phát triển của 
đần ong ấy , gây khó khăn cho người nuôi ong mà còn làm ảnh 
hưởng đến đàn ong khác cạnh đó, nên phải có biện pháp khắc 
phục và xử lý kỹ thuật. 

a) Biện pháp đề phòng: 

- Đàn ong phải thường xuyên có ong chúa tốt, có sức đẻ 


trứng cao, liên tục chống chịu với mọi điều kiện ngoại cảnh bất 
lợi. 

- Chọn lọc, nhân giống từ những đàn ong, dòng ong đã 
được thuần hóa, chọn lọc. 

- Nuôi ong ở nơi có đầy đủ nguồn hoa chủ yếu là phấn 


hoa. Tổ ong phải ấm đông, mát hè, thoáng, không bị chấn 
động, không mùi hôi hắc.... 


- Phòng trị bênh triệt để. 


- Thay ong chúa già yếu ở những thời vụ nhân giống bằng 
ong chúa trẻ khỏe. 

- Điều chỉnh toàn bộ đàn ong có thế đàn đồng đều; viện cầu 
con cho những đàn chúa đẻ kém. 

- Cho ăn đầy đủ: các bánh tổ đều có mật dự trữ, tốt nhất là 
chuyển đàn ong đến nơi có nguồn hoa tự nhiên. 
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b) Xử lý khi ong bốc bay 


Khi thấy đàn ong chuẩn bị bốc bay, đóng cửa tổ lại, mở cửa 
số cho thoáng; chiều tối kiểm tra đàn ong tìm nguyên nhân 
khác phục. Nếu thiếu con phải viện trợ cầu con tương ứng để 
đàn œng có thể nuôi được , tránh tình trạng viện trợ cầu quá 
nhiều con, đàn không đủ sức nuôi , ong cán phá sẽ lãng phí. 
Tiếp tục cho đàn ong ăn để ổn định. Nếu vị trí đặt không thích 
hợp phải chuyển ra chỗ khác. Trường hợp bốc cả đàn ra khỏi 
tổ, ta dùng vật cán đường bay (tung đất nhỏ; khua sào dài buộc 
khăn áo vào chỗ chúng bay nhiều ) chờ nó tụ xuống nơi gần đó 
, dùng nón chuyên dùng bất ong bốc bay bát chúng lại, khi bát 
ong vào nón cần để ong ở ngoài bay hết vào nón mới buộc túm 
vải màn nón sau đó treo vào chỗ mát. Đợi gần tối lấy một số 
cầu có thức ăn và cầu con (đặc biệt cầu nhộng và ấu trùng lớn) 
đặt vào thùng. Cho ong vào, đậy nắp. Cho ăn để ổn định đàn 
ong. 


X. NHẬP CẨU ONG 


Nhập cảu ong từ đàn này sang đàn khác nhằm giải quyết 
các trường hợp : đàn mất ong chúa, tăng lực lượng cho đàn 
được nhập để xây bánh tổ, làm chúa, lấy sản phẩm (mật ong , 
sữa chúa), những ong chúa đi giao phối không thành công 
nhập lại đàn cũ, đàn ong bốc bay hoặc chia đàn tự nhiên bắt về 
chúa bị chết. 


Các phương pháp nhập cầu ong 


Mỗi đàn ong có chất chứa (pheromon) đực trưng mùi khác 
nhau cho từng đàn. Do đó , ong thợ của đàn này không thể vào 
đàn khác được. Mặt khác, ong có bản năng bảo vệ tố không 
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cho thiên địch và ong khác đàn vào tổ của mình. Việc nhận 
đàn ong nếu không nắm được điểm này để có biện pháp kỹ 
thuật xử lý thì sẽ gây ra tác hại lớn cho đàn được nhập. Ông 
đánh nhau chết nhiều, có khi chết cả ong chúa. 


a) Nhập cầu ong băng lưới ngăn cách 


Dùng lưới ngăn cách ở giữa đàn được nhập và cầu ong 
nhập, ong đi lại trên tấm lưới quen dần mùi nhau. Sau 12 - 24 
tiếng đồng hồ nhấc lưới thép ra, thấy ong ổn định không đánh 
nhau ra sắp xếp các cầu ong đó gần nhau thành một đàn ong. 


b) Vháp cầu ong ngoài ván ngấn 

Ta định nhập cầu ong (đàn A với đàn B) vào buổi tối thì 
ngay chiều hôm đó phải làm các việc sau: 

- Chuẩn bị vị trí nhập cầu của đàn ong B (đàn được nhập). 


- Tách những cầu định nhập của đàn A (đàn mang nhập) ra 
giữa thùng không để ong bậu vào thành thùng. Tách đủ chỗ 
cho cầu định nhập để khi nhập ong khòng bò lộn xộn. Trước 
khi nhập khoảng I giờ mở nấp thùng đàn được nhập. đặt ngữa 
nấp lên miệng thùng oog đưa đàn phải nhập lại gân rồi cũng 
ngửa nắp thùng đậy ngửa nên miệng để khi nhập không phải 
mở nắp thùng mà chỉ việc nhấc nhẹ nhàng, ong Ổn định không 
bò đi bò lại, đánh nhau. 


- Khi nhập ong phải nhẹ nhàng nhấc nắp của cả hai thùng 
rồi từ từ đặt những cầu ong định nhập vào vị trí chuẩn bị trước 
ở đàn được nhập. 

Ngày hồm sau nếu thấy ong không đánh nhau thì cho 
chúng ổn định thành một đàn. 


33 


Nguyên tắc nhập đàn ong: 
- Cho ong thợ ở hai đần cố chung mùi hơi. 


- Nhập đàn yếu vào dàn mạnh, nhập dần dần tiến hành vào 
buổi tối . 


- Nhập đàn không có chúa vào đàn có chúa. 


- Thao tác nhẹ nhàng không làm cho ong bò lộn xộn trong 
đàn được nhập cũng như cầu mang nhập. 


Còn có các phương pháp nhập đàn khác nhưng yêu cầu 
trình độ kỹ thuật cao hơn, đó là: 


+ Nhập trực tiếp: Vào vụ có nguồn thức ăn tự nhiên phong 
phú ong đi lấy mật hoa, phấn hoa tấp nập, tập trung luyện mật, 
chế biến lương ong, khâu bảo vệ lơ là nên có thể cho nhập trực 
tiếp không qua ván ngãn. 


+ Nhập ơng đi làm về: Mùa nhiều hoa, ong đi làm về tấp 
nập, fa đổi chỗ hai đàn (đàn khỏe, đàn yếu) cho nhau để đàn 
yếu được bổ sung thức ăn vào tổ (mật ong, phấn hoa) kích 
thích ong chúa đẻ và ong thợ khác đi làm, nuôi con. Người 
nuôi ong tùy tình hình cụ thể mà đổi chỗ lạt hoặc giữ nguyên. 


- Nhập trực tiếp ong non bổ sung: Đàn nuôi chúa (đàn nuôi 
dưỡng) hoặc đàn chủ công xây tầng thiếu ong non đúng tuổi 
tiết sữa, tiết sáp do đó nuôi chúa tiết sáp kém, ta cần bổ sung 
ong non. Nếu viện trợ cầu nhộng vẫn thiếu, ta có thể nhập trục 
tiếp ong non. Có thể làm như sau: Nhấc bánh tổ định mang 
nhập ra khỏi đàn, người nuôi ong ngồi trước cửa tổ, phả khói 
thuốc lá vài lần vào hai mặt bánh tổ để ong già bay ra khỏi 
bánh tổ rồi chui vào tổ, còn lại những ong nơn không bay được 
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đem nhập vào đàn thiếu ong non. Đây là 2 phương pháp để bổ 
sung ong non cho đàn ong trong những trường hợp cân thiết 
cho đàn ong làm chúa hoặc xây tầng để đảm bảo chất lượng 
chúa và bánh tổ. Cũng có thể nhập ong bảng khói hoặc nước 
hoa nhưng chỉ nên dùng khi thực hiện các biện pháp trên kém 
hoàn hảo làm ong đánh nhau. Dùng biện pháp phun khói hoặc 
nước hoa sẽ làm đàn ong không ổn định lúc nhập, có khi ong 
chúa bị ảnh hưởng hoặc chết. 

XI DI CHUYỀN ĐÀN ONG THEO NGUỒN HOA 

Nguồn hoa cung cấp thức ăn tự nhiên cho ong ở nước ta rất 
phong phú và phân bổ trên nhiều vùng. Nhiều loại cây nở hoa 
vào những tháng khác nhau trong năm. Ong sống chủ yếu 
bằng mật hoa và phấn hoa. Nếu nuòi ong cố định ở một địa 
điểm thì việc thụ phấn cho cây trồng, thu sản phẩm và phát 
triển đàn kém, hiệu quả kinh tế không cao, nên việc di chuyển 
đàn ong theo nguồn hoa là rất cần thiết. 

1. Di chuyển đàn ong 

ø) Công việc chuẩn bị 

+ Điều tra địa điểm (m điểm di chuyển): 

- Số lượng cây nguồn hoa cho mật, phấn, địa điểm nào là 
trung tâm, hướng nắng, gió, giao thông, tình hình sinh trưởng 
phát dục của cây, nhiều hay ít hoa, dự đoán ngày hoa nở. 

- Xem xét số đàn ong hiện có ở địa phương, tình hình diễn 
biến đàn ong những năm trước (cả vẻ phát triển đàn và sản 
lượng sản phẩm). 


- Tính toán địa điểm và thời gian vụ hoa kế tiếp sao 
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cho việc di chuyển ong tiện lợi và hiệu quả. 


- Tình hình sử dụng thuốc trừ sâu ở vùng định 
chuyển ong tới. 


+ Chuẩn bị vật tư dụng cụ đi chuyển: 


- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiên săn có để dị chuyển đàn 
ong an toàn chắc chấn. 

- Chuẩn bị thùng ong, khung cầu, thức ăn dự phòng, thùng 
chứa sản phẩm, thùng quay li tâm và các dụng cụ sản 
xuất khác. Thay hoặc chữa những thùng ong đang nuôi 
bị cong vênh. 

- Quay lấy mật những cần đầy mậi. 


- Chuẩn bị dụng cụ bảo đảm an toàn khi di chuyển: đao, 
nẹp, búa định, vật chống nắng, nóng, rết cho ong. 


b) Đáng gói đàn ong: Đề đảm bảo an toàn khú đi chuyển đi 
xa,đường giao thông xấu. Nếu di chuyển gần, giao thông tốt ta 
chỉ cần chèn cầu ong cho êm là được. 

- Đóng gói là dùng định nhỏ hoặc thước tre phim định vị 
các cầu ong vào thùng để khi vận chuyển các cầu ong không bị 
bát làm vỡ bánh tổ. Việc đóng gói đàn ong chỉ tiến hành trước 
giờ vận chuyển không quá lâu (tối đi chuyển thì đóng gói từ 
sáng nếu nhiều đàn ong). Trường hợp đặc biệt đóng gói rồi vài 
ngày sau chưa đi được thì nên tháo đóng náp chỉnh ra. 

- Khi đóng định nẻn nhẹ nhàng tránh làm sập cầu, lệch cầu 
đè chết ong. 


- Yêu cầu đóng gói sao cho khoảng cách giữa các cầu đúng 
kỹ thuật (6 - § mm) để không xô lệch khi vận chuyển. 


c) Bốc xếp đàn ong lên, xuống: Trước khi bốc xếp ong lên 
phương tiện, ta đóng cửa các thùng ong và mở cửa số cho 
thoáng. 


- Khuân vác nhẹ nhàng, ngay ngắn, xếp lên xe thăng bằng, 
cửa số hướng về phía trước, tất cả theo một chiều cầu ong 
hướng song song với đường đi. 


- Phương tiện chở phải sạch sẽ không có mùi hôi, mùi xăng 
dầu, thuốc trừ sâu v.v... 
- Di chuyển đàn ong ở gần tốt nhất vào ban đêm. 


- Xếp gọn thành hàng lối, chàng dây chặt chế để khi đường 
xấu xe xóc không xô lệch thùng. 


- Khi đến địa điểm mới, khẩn trương đưa đần ong xuống vị 
trí, chú ý khuân vác các thùng thăng bằng, nhẹ nhàng. 


- Ôn định vị trí cẩn thận mới mở cửa tổ cho ong ra. 


- Khi đàn ong ổn định, người nuôi ong tháo đóng gói xem 
xết và ổn định những cầu ong cho ngay ngắn. 


- Xử lý kỹ thuật kịp thời những sự cố xảy ra khi vận chuyển. 
2. Chăm sóc bảo quản đàn ong trên đường đi chuyển 


- Chống nóng cho ong trên phương tiện vận chuyển 
bằng cách tưới nước lên nắp thùng ong. 


- Chạy xe cẩn thận tránh xốc ranh làm vỡ bánh tổ. 
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- Trên đường di chuyển không nên nghỉ quá lâu làm ong 
ngạt, đặc biệt trời nắng, nóng. 
XH.ONG ĂN CƯỚP MẬT, BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG VÀ 
XỬ LÝ 


Ong thợ từ đàn này bay sang đàn khác chui vào tổ, đánh 
nhau thậm chí giết cả ong chúa của đàn bị cướp để lấy mật, đó 
là hiện tượng ong ăn cướp mật của nhau. 


Ông đi an cướp mật gây cho đàn ong bị cướp và những đàn 
ong xung quanh không ổn định, bên ngoài ong bay nhốn nháo, 
đánh nhau chết nhiều. Đàn bị cướp nhiều không khống chế nổi 
dẫn đến bốc bay. 

1. Nguyên nhân ong ãn cướp mật 


- Thế đàn không đồng đều, có đàn mạnh, đàn yếu, nguồn 
hoa khan hiếm, thời tiết khí hậu không thuận lợi. 


- Cuối vụ hoa, mưa kéo dài ong không đi làm được, đói. 

- Khi cho ong ăn rơi rớt xưô, có đàn ăn không hết hoặc 
không ăn, xirô bốc mùi kích thích đàn khác đến ăn cướp. 

- Cuối vụ hoa vân quay mật. 


- Đặt các thùng ong quá gần nhau, khi kiểm tra ong mùi 
thơm bốc lên kích thích những đần ong mạnh xung quanh đến 
ăn cướp. 

2. Đề phòng ong ăn cướp và biện pháp xứ lý 


Công tác đề phòng vẫn là công việc quan trọng hàng đầu. 
Nội dung pồm một số công việc chính sau: 
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- Điều chỉnh các đàn ong cho tương đốt đồng đều. 


- Không cho ăn ban ngày, ban đêm ong ăn không hết, sáng 
ra phải cất ngay, khi cho ãn vương vãi xirô phải lau chùi sạch sẽ. 


- Không quay mật khi nguồn hoa bên ngoài khan hiếm. 
- Khi kiểm tra cần nhanh nhẹn. 

- Khoảng cách giữa các đàn không quá gần nhau. 

3. Biện pháp xử lý kỹ thuật 


Khẩn trương xem đàn nào bị ăn cướp, đóng kín cửa chuyển 
đi nơi khác, thay vào đó một thùng khác (không có ong) và 
một vài cầu không (cầu loại) để những ong đi ăn cướp không 
còn cơ hội nữa. 

Trường hợp nhiều đàn ong đi ăn cướp mật của nhau càng 
phải làm khẩn trương như vậy, tối cho ong ăn hoặc chuyển tạm 
thời những đàn đi an cướp tới nơi khác, khí nào ổn định mới 
chuyển về chỗ cũ. 

XII.ONG THỢ ĐÈ TRỨNG, BIỆN PHÁP XỬ LÝ KỸ 

THUẬT 

Ong thợ cũng được nở từ trứng đã được thụ tinh (trứng 
cái) nhưng giai đoạn ấu trùng phát triển ở lỗ tổ hình lục 
giác (lỗ tổ ong thợ) không được ăn sữa chúa liên tục nén 
phát dục không hoàn chính, buồng trứng khòng phát triển 
không có khả năng giao phối với ong đực. Ong thợ vân có 
khả năng đẻ trứng nhưng chỉ đẻ ra trứng không thụ tỉnh và 
nở ra ong đực. Ong đực này chất lượng kém không được để 
glao phối với ong chúa giống. 


59 


12 
—_ 
- 


Hình 8 


l. Trứng ong chúa; 2. Trứng ong thợ * 


1. Nguyên nhân ong thợ đẻ trứng 

- Đàn ong mất chúa lâu ngày, một số ong thợ được những 
ong thợ khác tôn trọng cho ăn sữa chúa, buồng trứng phát triển 
nên chúng đẻ trứng được. 

- Trong đàn ong có chúa tơ nhưng bị giam hãm lâu ngày (bị 
nhốt, mưa rét kéo dài v.v...) không đi giao phối được. 

- Chúa già không đủ khả năng ức chế (chất chúa kém) 

- Bị ngăn cách chúa lâu ngày đàn ơng ở trong tình trạng mất 
chúa. 

2. Hiện trang của đàn ong có ong thợ đẻ trứng 

Trứng ong thợ đẻ ra rất lộn xộn, mỏi lỗ tổ đẻ từ một đến 
nhiều trứng, đít ong thợ ngắn nên trứng không ở đáy lỗ tổ mà 
thường bám vào thành vách lỗ tổ. 


* Ghí chí: - Trong 1 lỗ tổ có > 2 ứng là do ong thợ đề. 
- On chúa chỉ để 1 trứng vào † lỗ tổ 
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Đàn ong thợ đẻ trứng, thời gian đầu ong đi làm về uể oải, 
ong thợ đen, hay đốt người và súc vật đi qua lại. Khi có ấu 
trùng, ong thợ đi làm tích cực để nuôi. 


3. Biện pháp xử lý kỹ thuật 


Lấy cầu có trứng, ấu trùng ong đực do ong thợ đẻ đem hong 
trong nắng nhẹ hoặc trong gió rét khoảng 20-30 phút để trứng, 
ấu trùng chết, sau đó cho vào đàn ong mạnh để ong thợ dọn 
những ấu trùng chết, dành cho ong chúa đẻ. Khi trứng đã phát 
triển thành nhông thì dùng dao cất hết nắp nhộng ong đực đó, 
dùng tay gõ nhẹ cho nhộng rơi ra hoặc cho vào thùng quay 
mật, quay với vận tốc cao hơn để chúng văng ra. 


Sau đó giới thiệu ngay ong chúa tốt vào đàn ong có ong thợ 
đẻ trứng đã được xử lý và cho ong ăn bổ sung làm cho đàn ong 
nhanh ổn định để ong chúa đẻ trứng. 
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Chương II 


GIỐNG ONG, CHỌN LỌC NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG ĐÀN ONG VÀ NHÂN GIỖNG 


1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC GIỐNG ONG VÀ TÌNH 
HÌNH GIỐNG ONG ĐANG NUÔI TẠI VIỆT NAM 


1. Đặc điểm công tác giống ong 


Khi bắt đầu nuôi ong phải nghĩ ngay đến vấn để giống. 
Giống ong có những đặc điểm riêng, biểu hiện như sau: 

a) Mục đích chọn giống ong là nhằm tạo ra những đàn ong 
có sản lượng cao, tính hiển lành, tụ đàn lớn, chống chịu bệnh 
tốt, ít chia đàn, bốc bay nhưng khi chọn lọc thì chủ yêu chọn 
ong chúa (me) và ong đực (bổ). Kết quả cuốt cùng đạt được lại 
biểu hiện ở ong thợ vì ong thợ là lực lượng lao động trong đàn, 
tất cả mọi sản phẩm thu được đều nhờ ong thợ. 


b) Ong chúa giao phối ngoài trời ở cự ly cách tổ với bán 
kính I-3 km nhưng phạm vi này không có ong đực ong chúa 
có khả năng bay xa với bán kính khoảng 5-I0 km và giao phối 
với nhiều ong đục trong một lần bay nên rất khó kiểm soát 
được những cặp bố mẹ. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng ong 
chúa, người fa phải tiến hành chọn lọc và cho giao phối cách 
ly, sau đó dùng những ong chúa đã đẻ trứng tốt thay thế dần 
những ong chúa già yếu. 


c) Ong chúa có tuổi thọ đài (4 - 5 năm) còn tuổi thọ của 
ong thợ chỉ khoảng 5 - 6 tuần, ong chúa giao phối một vài lần 
sau đó đẻ trứng suốt đời. Trứng mang đây đủ tính di truyền của 
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một nòi ong. Vĩ vậy, khi nhập giống người ta chỉ mang ong 
chúa mới thay vào đàn ong đã có sản thì sau một vài thế hệ 
ong thợ ra đời đàn ong hoàn toàn biểu hiện những đặc điểm 
của nòi ong mới. 

đ) Ong là loài côn trùng biến thái hoàn toàn qua 4 giai 
đoạn: Trứng — ấu trùng — nhộng — ong trưởng thành. Công tác 
chọn giống phải được tiến hành cả bên trong tổ (trứng và ấu 
trùng) và bên ngoài tổ (ong trưởng thành), kiểm tra các cầu con 
mới phát hiện được đàn ong bị thoái hóa, cận huyết hoặc ong 
trưởng thành còi cọc. 

2. Các giống ong đang nuôi ở Việt Nam 

Hiện nay ở nước ta có hai giống ong nuôi phổ biến: 

- Ông nội: APDIs cerana 

- Ong ngoại: Apis mellifera 


Tóm tất một số đặc điểm của hai giống ong ApIs cerana và 
Apis mellifera (xem bảng 4). 


HH. CHỌN GIỐNG ONG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ĐÀN ONG 
Công tác giống ong ở nước ta đã có màng lưới từ trung 
ương tới địa phương. Công việc chọn giống và nhân giống gốc 
được tiến hành ở các cơ sở nghiên cứu và các xí nghiệp giống 
ơng. Ở nơi sản xuất, người nuôi ong có thể chọn giống đại trà 
dựa vào một số chỉ tiêu sau đây để đánh giá đàn ong: 
1. Sản lượng mật cao (tính từng vụ và cả năm) sản phẩm khác 
như sáp ơn ø , sữa chúa thì tùy mục đích của người chọn giống. 
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2. Tính tụ đàm lớn, ít chia đàn tự nhiên: Đàn ong nội có 
nhược điểm là chỉ 5 - 6 cầu / đàn là đã chia đàn tự nhiên nhưng 
cũng có những đàn ong 8 - 10 cầu vẫn không chia đàn . Cần 
được chọn làm giống. 


3. Ít tốn thức ăn, tốc độ phát triển nhanh trong vụ nhân đàn. 
4. Ít bị nhiễm bệnh (khả năng miễn địch cao) 
5. Ít an cướp mật, hiên lành , đễ quản lý. 


Khi được những đàn ong đạt chỉ tiêu nêu trên ta chia thành 
3 nhóm đàn ong. 


Nhóm 1: Khoảng I0 - 15% là những đàn ong tốt nhất 
dùng để tạo chúa như đàn nuôi đưỡng , đàn hỗ trợ đàn 
bố, đàn mẹ, 


Nhóm 2 - 60 - 70% số đàn , là những đàn ong từ trung bình 
khá trở lên; tiếp tục bồi đưỡng chọn lọc để sau này vào mùa 
nhân giống ta nhân đàn mới lấy mũ chúa hoặc chúa tơ tạo ra từ 
nhóm 1 giới thiệu vào. Những đàn ong ở nhóm 2 cũng là lực 
lượng chủ yếu để khai thác sản phẩm. 

Nhóm 3: Là những đàn còn lại không đạt các chỉ tiêu trên 
ta loại bỏ ong chúa ở những đàn đó đi và thay vào đó những 
mũ chúa hoặc ong chúa tơ được tạo ra từ nhóm Ì. 

Những người nuôi ong thường xuyên chọn lọc theo 
phương pháp này thì sẽ chọn ra được những đàn ong tốt, chất 
lượng giống ngày càng được nâng cao và khẳng định rằng 
năng suất, sản ¡u¿x:7 và chất lượng sản phẩm ngày một nâng 
cao và ồn định. 
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IL TẠO CHÚA VÀ NHÂN ĐÀN 


Sau khi đã chọn nâng cao chất lượng đàn ong ta tiến hành 
nhân giống nhímg đàn ong đó. 
1. Tạo chúa nhân tao 


Trước hết, bối dưỡng những đàn đã được chọn lọc: Đàn bố 
(đàn bồi dục ong đực), đàn mẹ (đàn lấy ấu trùng để nuôi thành 
ong chúa), đàn nuôi dưỡng (đàn mạnh có nhiều ơng non, nhiều 
thức ăn nuôi). Khi đã chọn lọc và chia thành các nhóm đàn, ta 
tiếp tục bồi dưỡng cho đàn ong phát triển mạnh và tiến hành 
các khâu sau: 

a) Chuẩn bị dụng cụ 


- Cầu chúa : trên khung cầu bình thường ta làm 3 thang để 
gắn mũ chúa nhân tạo, 2 đầu thang đóng hai đính nhỏ để đễ 
xoay đi xoay lại khi di ấu trùng hoặc kiểm tra và cắt mũ chúa. 

- Khuôn chúa, kim di ấu trùng. 

- Giá đỡ cầu khi lấy ấu trùng. 

- Mũ chúa nhàn tạo (chén sáp): Đùng khuôn chúa nhúng 
vào sáp tốt (màu vàng, sạch) nóng chảy rồi cho vào bát nước 
lạnh để sáp nguội tróc ra khỏi khuôn chúa. Nhúng đuôi chén 
sáp vào sáp nóng đặt lên thang chúa, sau khi sáp nguội rút 
quản chúa ra ta được mũ chúa nhân tạo gắn lên thang chúa. 

b) Di ấu trùng vào mũ chúa (chén sáp) 

Lấy cầu ấu trùng ở đàn mẹ đã chuẩn bị để trên giá đỡ có độ 
nghiêng thích hợp với tâm mắt, tầm tay của người thao tác. 
Dùng kim di trùng đưa vào phía lưng âu trùng một ngày tuổi 
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(tốt nhất là ấu trùng dưới 12 giờ tuổi) múc cả lớp sữa nuôi ấu 
trùng ở đáy lỗ tổ, nhẹ nhàng đưa vào chén sáp đã để sẵn thức 
ăn (sữa chúa pha hơi loãng) rồi từ từ rút kim di trùng ra khỏi ấu 
trùng. Cần tiến hành vào buổi sáng đẹp trời ở chỗ khuất nắng, 
gió nhưng đủ ánh sáng. 


Kỳ thuật tạo bánh tổ có ấu trùng một hgày tuổi ở đàn me- 


Trứng ong sau 3 ngày nở thành ấu trùng, do đó trước ngày 
tạo chúa 3 ngày ta chuẩn bị I bánh tổ không quá mới (để lấy 
ấu trùng để) khỏng quá cũ (vì ong chúa không thích đẻ). Cho 
cầu này vào đàn ong mạnh, đọn vệ sinh sạch sẽ, tạo mùi thơm 
của đàn ong trong vài tiếng đồng hồ rồi cho chúa ở đàn mẹ vào 
cầu cách ly ong chúa. Cùng với cầu đã chọn trên ta cho ăn kích 
thích để ong chứa đẻ ngay một loạt trứng vào. Ngày thứ 4 lấy 
cầu âu trùng đó ra ta được cầu ấu trùng có độ tuổi đồng đều 
trong một ngày tuổi của đàn mẹ. 

©) Cho cầu chúa vào đàn nuôi đưỡng 

Đàn nuôi đưỡng là đàn ong mạnh có đủ ong non và thức ăn 
dự trữ nuôi dưỡng cầu chúa. Trước khi cho cầu chúa vào đàn 
nuôi dưỡng khoảng 4 - 5 giờ, ta tách ong chúa của đàn nuôi 
dưỡng tạo cho đàn nuôi dưỡng ở tình trạng mất chúa, khi 
cho cầu chúa vào sẽ tiếp thu cao. Ngay tối hòm đó cho đàn 
nuôi dưỡng ăn kích thích. 

d) Di trùng kép vào mũ chúa nhân tạo 

Sau khi di trùng 1 lần (dí trùng đơn) khoảng 42 đến 48 giờ 
đàn nuôi đưỡng đã tiếp thu cho sữa nuôi chúa vào mũ chúa và 
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xây mũ chúa cao lên. Ta nhấc nhẹ cầu chúa đó ra khỏi đàn 
ong, không được rũ ong mạnh mà chỉ quết nhẹ để ong rơi 
xuống thùng. Dùng dao con hớt nhẹ một phần miệng mũ chúa 
do ong mới xây thêm, dùng kim di trùng khêu nhẹ (hoặc panh 
gắp) ấu trùng di lân trước ra giữ nguyên lớp sữa nuôi chúa. Sau 
đó lấy cầu ấu trùng I ngày tuổi đã chuẩn bị trước, di ấu trừng 
lần 2 (di ấu trùng kép) vào mũ chúa có sẵn sữa nuôi của lần di 
trùng đơn. Biện pháp này nhằm cung cấp đầy đủ sữa nuôi ấu 
trùng thành chúa có chất lượng. Sau đó lại cho cầu chứa vào vị 
trí cũ của đàn nuôi dưỡng. Cho đàn nuöi dưỡng än liên tục chất 
dinh dưỡng như lòng đỏ trứng gà, vitrnmn B, đến khi mũ chúa 
vít nắp mới thôi. Đàn nuôi dưỡng ong thường xuyên được viện 
trợ ong non, cầu con từ đàn hỗ trợ để có đủ sức nuôi cầu chúa 
tốt. Để đảm bảo ong chúa nở đồng đều và có chất lượng ta 
kiểm tra cầu chúa, loại bỏ mũ chúa có ấu trùng quá to (mũ 
chúa xây cao) và mũ chúa có ấu trùng quá nhỏ (mũ chúa xây 
thấp) hoặc mũ chúa xây cong, tù, chỉ giữ lại những mũ chúa 
tháng thon dài , độ cao đồng đều. Khi kiểm tra cầu chúa tuyệt 
đốt không được rũ ong, không lật nghiêng ngửa ảnh hưởng có 
hại đến ấu trùng nhộng bên trong mũ chúa. Ở mỗi đàn ong 
nuôi dưỡng chỉ nên nuôi một cầu chúa với không quá 20 mũ 
chúa. Như vậy, chất lượng chúa mới đảm bảo tốt do lượng sữa 
nuôi chúa thường xuyên đầy đủ. 


2. Nhân giông ong (chia đàn ong) 


Sau khi di trùng kép được 10 - !1 ngày ta chuẩn bị những 
đàn ong mạnh để nhân giống (chia thành nhiều đàn tùy số 
lượng cầu và nhu cầu đàn giống), chuẩn bị thùng ong chắc 
chắn, sạch sẽ. Có 2 phương pháp chia đàn. 
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a) Chia đàn trang đi 

Đàn ong mạnh được chia làm hai đàn. Một được mang đi 
xa cách chỗ cũ khoảng 2 km để ong không bay về tổ cũ. Đàn 
mang đi có chúa cũ hay có rnũ chúa tùy thuộc vào vị trí sắp 

đến có thích hợp cho chúa tơ đi giao phối không. 

Nguyên tắc chia đàn: Ưu tiên cho đàn gắn mũ chúa những 
cầu có nhiều trứng, ấu trùng, nhiều ong non vì đàn phải chờ 
chúa nở mới đi giao phối và đẻ trứng. Sau khi chia đàn xong, 
tách mũ chúa ra khỏi thang chúa , nhẹ nhàng đưa mũ chúa vào 
cầu theo hướng tự nhiên không lật ngược, gắn vào giữa phần 
mật và con của bánh tổ đàn không có chúa cũ, không để đầu 
mũ chúa vềnh ra. 

Uu điểm của phương pháp chia dàn mạng ải: 

- Không phải điều chỉnh đàn ong. 

- ng chúa đi giao phối không vào nhầm giữa hai tổ. 

- Dễ thay đổi vị trí khi địa điểm quá chật. 

Nhược điểm của phương pháp chúa đàn mang đi: 

- Khi ong chúa đi giao phối không thành công khó nhập lại 
đàn cũ để chia đàn khác. 

- Phiên phức cho người nuôi khi quản lý chăm sóc. 

b) Chia đàn song song 

Chia đàn song song tức là chia đàn ong thành 2 đàn, đật 
song song với vị trí cũ rồi nhích đản xa và quay hướng cửa tổ 
khác nhan. Nguyên tắc chia cũng như chia đàn mang theo. 
Chia đàn song song yêu cầu người chăm sốc có trình độ kỹ 


z1 
lào 


thuật cao hơn và quá trình chăm sóc, theo dối thường xuyên 
điều chính vị trí cho ong vào đều giữa hai đàn (đàn nào ong 
vào nhiều thì nhích ra xa vị trí cũ nhiều hơn và ngược lạU, 
nhích đân cho đến ngày ong chúa nở và tập bay định hướng thì 
vị trí mới ôn định. 


LJu điểm: 
- Tiện việc quản lý theo dõi , chăm sóc. 


- Khi chúa giao phối không thành công có thể cho 
nhập lại đễ dàng. 


Nhược điểm: 


- Xử lý kỹ thuật phức †ap hơn. 


Ö——==.—~ 
4 ` 
Hình 9. Phương pháp Hình 10. Ong xây mũ 
bồi đục ong đực chúa để chia đàn tự nhiên 
1. Khung cảu; 2. Bánh tổ: 1. Khung câu: 2. Bánh tổ 
3. Phần bánh tổ bị cất để 3. Các mũ cúa ong Xây 


đàn ong xây lô tổ ong đực 
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Muốn nhân giống ta phải chọn những đàn mẹ, đàn bố, đàn 
nuöi dưỡng tốt và thực hiện đây đủ các khâu kỹ thuật trong quá 
trình tạo chúa. Việc tạo chúa cần được chọn lọc kỹ từ mũ chúa 
thắng, thon đều. Khi chứa tơ nở, chọn con to, khỏe có lớp lông 
tơ mịn màu táo tàu hoặc cánh gián, không què chân xước cánh. 
Loại bỏ chúa tơ lâu không di giao phối. Tiếp tục chọn lọc 
nhiều thế hệ như vậy ta được những đàn ong tốt. Với người 
nuôi ong quy mô nhỏ thì có thể vận dụng đặc điểm sinh học 
ong mật tạo cho đàn ong ở thế chia đàn tự nhiên, từ đó chọn 
những mũ chúa đẹp để chia đàn. 


Biện pháp tạo mũi chúa tự nhiên: 


Điều kiện để chia đàn tự nhiên là đàn ong mạnh có nhiều ong 
nơn, cầu con nhiều mật, ong chúa đẻ khỏe, lực lượng [ao động dự 
thừa , chật chội nóng bức, thức ăn dự trữ đầy đủ, nguồn thức ăn tự 
nhiên phong phú. Căn cứ vào điều kiện trên ta chọn đàn ong tốt 
rút bớt cầu làm cho đàn ong đông chật chội, đổi cho đàn có cầu 
nhộng già sắp nở, cho ăn thật đầy đủ và có vitamin đẻ kích thích 
ong chúa đẻ khỏe. Lấy một cầu ra cắt 2 góc (vị trí ong xây lỗ ong 
đực) để ong xây lỗ tổ ong đực và đẻ trứng đực vào. sau vài 3 tuần 
đàn ong sẽ xây 5 - I0 mũ chúa để chia đàn tự nhiên rồi chọn 
những mũ chúa ở vị trí thuận lợi , thẳng, thon, dài. Đối với người 
nuôi ơng quy mô nhỏ, muốn nhân giống nhanh mà vẫn đảm bảo 
chất lượng có thể dùng biện pháp sau: 


- Chia nhiều đàn lấy một đàn giống: Biện pháp này sử dụng 
khi đàn ong nuôi chưa đủ mạnh (mỗi đàn chỉ 3 - 4 cầu). Ta 
chuẩn bị thùng nuõi ong và lấy ở mỗi đàn một cầu nhập 
lại với nhau . gắn mũ chúa vào để có một đàn mới chia 
có ít nhất 2 - 3 cầu. 


Cách làm: Tối thứ nhất nhập 2 câu lấy từ hai đàn khác nhau 
và gắn mũ chúa vào.Tối thứ hai nhập tiếp cầu thứ 3 vào đàn 
mới. Khi đàn ong ổn định tiếp tục cho ong ăn kích thích. 

- Chia một đàn lấy nhiều đàn: 


Nêu có một đàn ong mạnh 6-7 cầu trở lên nếu có nhủ cầu 
giống có thể chia đàn đó thành 3 đàn giống và gắn mũ chúa 
vào. Đàn ong mới chia thường là đàn chúa tơ hoặc mũ 
chúa. Để giúp đàn ong mới chia phát triển ta phải tiến 
hành các việc sau: 

+ Đạt đàn có ong chúa tơ ở nơi thoáng , không bị vật che 
chắn, xa ao hồ lớn. 


+ Đánh dấu mặt trước thùng ong bằng cách dán giấy, quét 
SƠN, V.V... 


- Chúa tơ được 3 - 4 ngày ta cho đàn ong ăn kích thích vào 
khoảng 7 - 8 giờ sáng. 

- Điền chính đàn ong sao cho đàn chúa tơ vẫn đảm bảo cầu 
con để có các lớp ong kế tiếp và kích thích ong chúa đi 
giao phối. 


~ Kiểm tra loại bỏ các mũ chúa hỏng, chúa tơ không đạt yêu 
cầu như: nhỏ, xoăn cánh, què chân hoặc quá lâu không 
đi giao phối. 

Từ những đàn bố đã được chọn lọc ta phải tạo ong đực 
giống. Ong đực có tuổi xuân khá chênh lệch với ong chúa 
(khoảng 20-30 ngày) nền trước khi tạo chúa 1 tháng ta phải bồi 
dục ong đực. 
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Chương II 
QUẦN LÝ ONG THEO THỜI VỤ 


Diễn biến của thời tiết, nguồn mật nuôi ong và hoạt động 
của đàn ong có quan hệ mật thiết với nhan, chỉ phối lẫn nhau. 
Nước ta địa hình phức tạp, cây nguồn mật phong phú theo từng 
vùng và địa phương nên mỗi địa phương cần có quy trình quản 
lý đàn ong theo mùa vụ thích hợp. 

I. THỜI VỤ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀN ONG Ở 
CÁC TỈNH PHÍA BẮC 

Do chị ảnh hưởng của chế độ gió mùa, thời tiết miền Bắc 
chia làm 4 mùa rõ rệt. Do đó có 4 vụ quan lý đàn ong như sau: 

- Vụ xuân - hè hay vụ mật chính từ 15 tháng 2 đến 20 tháng 7 

- Vụ hè - thu (qua hè) từ 20 tháng 7 đến 15 tháng 9 

- Vụ thu - đông từ 16 tháng 9 đến 20 tháng 12 

- Vụ đông - xuân (qua đông) từ 21 tháng 12 đến 14 tháng 2. 

1. Đặc điểm thời tiết, nguồn hoa và quản lý đàn ong 
trong vụ xuân- hè 

a) Đặc điểm 

Vụ xuân- hè ứng với thời kỳ sau tết âm lịch nguồn hoa rất 
phong phú. Vùng đồng bằng trung du có vải chua, vải thiểu, 
nhãn (vụ xuân), đay, bạch đàn, liễu, sú vẹt (vụ hè). Miền núi 
có hoa muộn hơn, có 2 vụ hoa rùng (vụ 1) tháng 3- 4 và (vụ 2) 
tháng 5 - 6. Ngoài ra, vụ xuân - hè còn có rất nhiều cây nguồn 
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mật phụ quan trọng như cam, quýt, bạch dàn trắng, sú ven 
biển, cà phê và cao su khu 4, keo lá tràm vùng trung du 
v.v.. nói chung đầu vụ còn rết nhưng nhiệt độ đã thích hợp cho 
việc phát triển đàn ong. Nhược điểm lớn trong vụ là mưa phùn 
kéo đài, nhiều năm mất ca vụ mật hoa vải và 2/3 vụ mật hoa 
nhãn. Sau tiết thanh minh có thể trời ấm hơn và nắng, sau đó 
nói chung thời tiết thuận lợi. Cuối vụ ảnh hưởng của bão, nhiều 
năm bị mất một phần mật của vụ hoa bạch đàn và sú vẹt. 
b) Công tác quản lý 


- Khôi phục đàn ong đầu vụ: Vụ đông trời rét ong chúa đẻ 
kém thế đàn sa sút, nhiều năm rét đậm kéo dài, đàn ong chỉ 
còn vài cầu. Người nuôi ong phải đựa vào điều kiện nguồn hoa 
cuối xuân để củng cố đàn ong, ví đụ cuối tháng 2 hoa cam 
quýt nở rộ có thể đưa đàn ong từ 2 cầu lên 4-5 cầu sau một 
tháng để có thể fhu mật hoa nhãn. Biện pháp cụ thể là: chuyển 
ong đến vùng có mật và phấn, điều chỉnh đàn ong bằng cách 
rút bớt cầu xấu cho xây cầu mới tạo đàn chủ công xây câu. 
Cầu mới đầu xuân kích thích ong chúa đẻ mạnh. Cát góc bánh 
tổ và sửa bánh tổ cho ong cơi nới thêm, lúc này mật chưa nhiều 
nên cho ăn kích thích ong chúa đẻ, chú ý phòng tránh bệnh 
thối ấu trùng vì ẩm độ cao. 

- Thay chúa: Vụ xuân - hè cân thay những ong chúa xấu kể 
cả ong chúa mới tạo ra trong vụ thu - đông. Ông chúa tạo trong 
vụ nhãn có chất lượng tốt nhất trong năm. 

- Các biện pháp thay chúa: 


+ Thời vụ thay chúa : cuốt tháng 3 đến tháng 4 - 5; 
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+ Kết hợp thay chúa với thu mật, dùng chúa tơ để tăng sản 
lượng mật vì chúa tơ chưa đẻ ong thợ không bận nhiều đến 
việc nuồi ấu trùng và có nhiều cầu trống nên năng suất mật 
cao. Cần tạo chúa trước vụ hoa mười ngày. Khi quay mậi hoa 
vải, nhãn vòng 1, bất chúa cũ thay bằng chúa tơ hoặc mũ chúa, 
sau một thời øian có hàng loạt chúa mới. 


+ Kết hợp thay chúa với chia đàn: Cuối vụ hoa nhãn đến vụ 
mật bạch đàn còn 40-50 ngày, tất cả đàn ong 5 cầu trở lên ta 
chia đôi và gắn 2 mũ chúa hoặc giới thiệu 2 chúa tơ vào 2 đàn 
đó (giết chúa già) sau khi chúa đẻ sẽ điều chính đàn ong xây 
tầng mới chuân bị cho vụ mật bạch đàn. 

+ Dùng mũ chúa tự nhiên thay chúa: Vụ xuân ong 
thích chia đàn tự nhiên nên ong chúa tạo ra lúc này thường 
chất lượng tốt cần triệt để tận dụng mũ chúa tự nhiên trong vụ. 
Trước hết cần chọn mũ chúa ở đàn ong khỏe mạnh có thế đàn 
lớn, nâng suất cao. 


+ Xây cầu mới : Vụ xuân - hè ong xây tầng rất nhanh. Xây 
cầu tốt vào đầu vụ mật khi hoa nở 20 - 30%, những vụ mật hè 
(bạch đàn, vet) chỉ xây tầng có mức độ vì sau vụ này đàn ong 
bất đầu giảm, cần phải rút cầu. 

+ Phòng chống chia đàn tự nhiên: Vụ xuân - hè là vụ thu 
mật chính, đàn ong cần mạnh từ 5 - 6 cầu trở lên nhưng đàn 
ong lại hay chia đàn tự nhiên làm cho đàn ong nhỏ đi nên năng 
suất mật giảm. Muốn tránh chia đàn tự nhiên trong vụ cần kịp 
thời loại bỏ vật chống rét, xây thêm cầu, hiệu quả nhất vẫn là 
thay chúa và thu mật. Ngoài ra, cần kiểm tra và vặt bỏ 
kịp thời mũ chúa, cát bỏ nhộng ong đực ở những đàn 
ong không cần thiết. 


+ Chña hợp lý một số đàn sau vụ mật vải hoặc nhãn , chuẩn 
bị đàn cho vụ mật sau. Cần tạo chúa trong vụ hoa nhãn, kết 
thúc vụ hoa thì chia đàn ngay để củng cố đàn ong kịp thời vụ 
mật sau. 

+ Thu sản phẩm: Xuân - hè là vụ mật chính trong năm cần 
tập trung cần tập trưng thu sản phẩm kể cả thu sữa ong chúa. 
Muốn đạt năng suất cao cản nắm vững đặc điểm vụ mật. Đây 
là vụ mật kéo đài 120-130 ngày. Vụ xuân- hè ở miền Bắc phải 
vừa thu mật vừa phát triển đàn ong để lấy mật ở nguồn hoa 
sau, đó là điểm khác cơ bản với vụ mật xuân ở các tính phía 
Nam. 

2. Đặc điểm thời tiết, nguồn hoa và quản lý đàn ong 
trong vụ hè — thu 


4) Đặc điểm 


Vụ hè - thu nguồn mật khan hiếm nhất trong năm, NHưng ở 
vùng cao như Mộc Châu, Bắc Hà nguồn phấn rất phong phú. 
Vùng đồng bằng trung du chủ yến dựa vào phấn sen, các loại 
cây leo và hoa cỏ chăn nuôi, điền thanh,v.v... Thời tiết vụ hè - 
thu nắng nóng, mưa, bão, lụt gây thiệt hại cho đàn ong. Các 
loại địch hai như chuồn chuồn, ong rừng quấy phá rất mạnh. 
Do đó, đàn ong trong vụ hè - thu chỉ duy trì ở mức độ có thể 
tồn tại đề phát triển vụ sau. 

b) Công lác quan lý: 


- Điều chỉnh đàn ong có thể tiến hành sau vụ mật vẹi, bạch 
đàn. Đàn ong không để quá yếu vì dễ gây tình trạng án cướp 
mật; ong không có khả năng chống trả với địch hại. Vừa điều 
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chỉnh bằng cách rút cầu nhộng già viên cho đàn yếu, nhập đàn 
ong yếu không có khả năng duy trì. 


Đàn ong qua hè, ngoài phần mật còn lại, cho ăn thêm để có 
mật vít nắp. 


- Chống nóng, che mưa: Mưa nắng làm ong tiêu hao nhiều 
thức ăn. 
- Đẻ phòng ong rừng, thu bớt cửa tổ ra vào cửa ong. trát kín 


khe hở xung quanh thùng để mùi mật không tỏa ra ngoài, hạn 
chế tác hại của ong rừng. 


3. Đặc điểm thời tiết, nguồn hoa và quản lý đàn ong vụ 
thụ - đông 

a) Đặc điển 

Nguồn hoa tương đối phong phú (chỉ kém vụ xuân-hè), 
nguồn mật có: táo tháng 9 đến thánhI0; cỏ lào tháng 12 
đến đầu tháng I; bạc hà vùng Hà Tuyên tháng II - l2; 
chân chim tháng 12 đến tháng I;... Nguồn phấn dư 
thừa, chủ yếu là ngô, trình nữ, chè, rau các loại. Thời tiết 
thu - đông thuận lợi cho việc phát triển đàn ong, mưa đã 
giảm, rét chưa nhiều, cần chú ý những đợt hanh khô. 


b) Công tác quản lý 
Yêu cầu chính của vụ là nhân đàn ong chuẩn bị đần ơng 
giống cho năm sau: 


- Khôi phục đàn ong sau khi vượt hè. Cân rút cầu, cho 
ăn kích thích để ong đẻ và xây thêm cầu mới khi nguồn 
hoa đã phong phú. Đặc biệt chú ý giữ cân đối tỷ lệ ong/cầu 
để chống sâu phá tố. 
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- Thu mật: Vụ thu - đông hoa có lào, bạc hà, chân chim thu 
mật tốt nhưng ở cuối vụ có rét và ít nhấn, chủ yếu vẫn là vụ 
mật táo (từ 5 tháng 9 đến 15 tháng 10), cần chuẩn bị đàn ong 
và tập trưng thu mật táo. 


- Tạo chúa, chia đàn và xây tầng: có thế tiến hành liên tục từ 
tháng 9 đến 30/11, bất đầu khi đàn ong đã khôi phục, mỗi đàn 
có 4-5 cầu trở lên. Cần kết thúc vào ngày 30/11 để chuẩn bị 
đàn ong qua đông. 


- Chống hanh khô: Tháng IO - 1! thường cố những đợt 
hanh khô. Ong bốc bay nhiều nhất vào lúc này. Do đó, khí trời 
hanh khô cần dùng nước tưới xung quanh đàn ong, hoặc dùng 
bèo Nhật Bản, bẹ chuối, giể thâm nước cạnh ván ngăn để 
chống hanh. Cần chú ý vít kín xung quanh thùng để tránh thoát 
hơi nước. 

- Chống rét: Không đặt ong quay cửa hướng bắc, đặt nơi 
khuất gió. Chân thùng kê thấp hơn vụ hè, bên trong mỗi đàn 
ong đặt một tấm bằng rơm rạ trên xà cầu phủ giấy để chống 
rét. Đặc biệt giữ đàn ong khỏe mạnh, đủ thức ăn để ong tự 
chông rét. 

4. Đặc điểm thời tiết, nguồn hoa và quản lý đàn ong vụ 
đông xuân 

a) Đặc điểm 

Đây là thời kỳ rếi nhất trong năm. Rét thường kéo dài từ 
Đông chí (22 tháng 12) đến Lập xuân vào thượng tuần tháng 2, 
đáng chú ý là các đợt rét tiểu hàn (6 tháng 1) và đại hạn (20 
tháng 1). Nguồn hoa vụ đông — xuân ít. Đàn ong trong vụ 
đông- xuân nếu đủ ăn, chúa trẻ thì không bị sa sút. 
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b) Công tác quan lý 

- Giữ đàn ong mạnh, ong trên câu đông sẽ tự ủ ấm và đậu 
thành hình cầu có khả năng chống fét tốt, 

- Đủ ăn: muốn ong đủ ăn. thu mật vụ đông, cần để lại phần 
mật. Gặp rét chỉ nên quay tỉa nếu có nguồn mật. Thiếu mi 
phải cho ong ăn thêm. Cần cho ăn xirô ấm. Ngày rết quá 
không cho ăn vì kích thích ong đi làm sớm bị chết rét. 

~ Tăng cường công tác chống rét nhân tạo. 

- Vít bớt cửa tổ và ít kiểm tra. 


I. THỜI VỤ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀN ONG Ở 
CÁC TỈNH PHÍA NAM 


Khí hậu miền Nam nước ta có 2 mùa, mùa khô từ tháng 
11 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10-1. Mùa 
mưa cây sinh trưởng tốt, mùa khô cây thay lá, ra hoa tiết 
mật. Do đó, mùa vụ quản lý đàn ong ở các tính phía Nam có 
các đặc điểm: 

- Nguồn mật lớn, thu nhập tập trung, thời tiết khi thu mật 
thuận lợi (cao su, cỏ lào, cà phê v.v...) 


- Trước vụ mật nguồn phấn phong phú và kéo dài, trong vụ 
thu mật thì rất ít phấn, sau vụ mật nguồn phân khan hiếm. 
Đàn ong ởcác tỉnh phía Nam được phân vùng nự nhiên như sau: 

- Vùng nuôi và khai thác mật ong gác kèo (Apis 
đdorsata) ở vùng rùng tràm Minh Hải - Kiên Giang, chủ yếu là 
ong đã sinh, nau như ít có đàn ong nội địa và đàn ong Ÿ ở 
vùng này. 
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- Vùng nuôi ong Ý tập trung ở Lâm Đông, Gia Lai - Kon 
Tum. Đắc Lắc, Đồng Nai. 


Vùng ong nội phần lớn là ở đồng bằng sông Cửu Long và 
rải rác ở các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đặc 
điểm đàn ong nội ở các tỉnh phí Nam là: thế đàn ong nhỏ, ong 
thợ và ong đực đều nhỏ. Loại ong này chưa được nghiên cứu 
nhiều ở nước ta. Tạm thời chia làm 3 vụ quản lý ong: 

- Vụ dưỡng ong: từ tháng 7 đến tháng 9. 

- Vụ nhân đần: từ tháng LO đến tháng 1. 

- Vụ thu mật: từ tháng 2 đến tháng 6. 

1. Vụ đưỡng ong 

a) Đặc điểm 


Vụ dưỡng ong bất đầu khi kết thúc thu mật nhưng ở mỗi 
vùng có khác nhau. Vụ này thời tiết bất thuận, thường có mưa 
dòng, lụt làm cho đàn ong thu phấn, mật rất khó khăn, dê bị 
bệnh ấu trùng và sâu phá tổ. Vụ dưỡng ong có thể dựa vào hoa 
cam, ngô (bắp), bình linh (keo Đậu). Hậu Giang còn có 
đay cách, nhiều tỉnh có đừa nhất là Bến Tre và Lái 
Thiêu (Bình Phước, Bình Dương). 


b) Công tác quản lý 

Cuối vụ mật phải giữ lại vòng mật cuối. Khi thiếu mật cần cho 
ăn thêm xirô đường với tỷ lệ 2 đường + I nước (vì độ ấm cao). 

Điều chỉnh đàn ong cho ong đậu kín cầu, loại bó kịp thời 
các cầu cũ, trát kín các khe hở ngoài thùng ong; thu hẹp cửa ra 
vào đề phòng sâu phá tổ và ong ăn cướp mật. 
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Đặt ong phân tấn để tận dụng nguồn thức ăn ít ỏi ở bén 
ngoài, che mưa nắng và ít kiểm tra đàn để ong ổn định. 


2. Vụ nhân đàn 
a) Đặc điểm 


Vụ nhân đàn cũng là vụ chuẩn bị đàn ong cho năm sau, 
nhiều vùng phải mua cả đần ong mới. Thời vụ ở những vùng 
rừng núi thì sớm hơn như vùng chè Bảo Lộc và Plâycu hoặc 
một số nơi có hoa cä phê mít. Nói chung từ tháng 10 trở đi đàn 
ong ở các tỉnh phía Nam đã phát triển vững chác. Về thời tiết: 
tháng 10 vẫn còn có mưa đặc biệt là Nam Trung bộ mưa bão 
đến muộn hơn: vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn có 
mưa dông nhưng trời ấm gió nhẹ, nói chung thời gian này 
chuyển vụ từ mùa mưa sang khô. Đáng lưu ý là ở các tỉnh 
đông Nam Bộ biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn 10 - 1%"C. Trước 
25 tháng 12 đêm lạnh ngày nắng hanh khô, ong bị bệnh hoa 
trà nhiều nám rất nghiêm trọng. Về nguồn phấn thì phong phú 
nhất trong năm. Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có trinh 
nữ, chè, bắp (ngô), cà phê (nở từ tháng 11 đến tháng 2 tùy theo 
độ ẩm), hoa cà phê rất quan trọng vừa có mật vừa có phân. 
Phấn hoa cà phê có giá trị với đàn ong và với người. Đồng 
bằng sông Cửu Long chủ yếu có mận (roi), nhãn (vụ 2 nở 
tháng I1-12). Nguồn mật có thể thu được là cúc quỳ (Gia Lai, 
Kon Tum) và bông trắng (cỏ lào) ở nhiều nơi. 


b) Công tác quản lý 


Mục tiêu chính của vụ này !à nhân nhiều đàn ong. Đánh giá 
chất lượng đàn ong khi kiểm tra điều chính thế đàn, nếu yếu 
cần nhập đàn sớm rồi chia sau, nếu thiếu ăn thì cho ăn kích 


Lỗi 


thích để ong chúa đẻ tốt. Ong có bệnh phải giải quyết dứt điểm 
để khi có nguồn phấn tốt có điều kiện phát triển ong. 


- Cho ong tích cực xây tầng mới. 


- Chia đàn: Từ tháng 10 đến đầu vụ mật có thời gian chuẩn 
bị 3 - 4 tháng, cần chía thêm đàn. Đàn ong mạnh đến đâu chia 
đến đó. Khi đàn ong chia ra có chúa mới có khả năng xây 
bánh tổ, đồng thời thay thế một số ong chúa yếu. Trước khi 
khai thác mật một tháng thì kết thúc chia đàn. tiếp tục xây 
thêm cầu mới. Xây dựng đàn ong mạnh và lên kế hoạch chuẩn 
bị thu mật. Khi ngừng chia đàn chú ý chống chia đàn tự nhiên 
bàng cách luôn điều chỉnh số ong tương đương với số cầu. Vặt 
bỏ mũ chúa và thay những ong chúa già trong vụ chia đàn. 

43. Vụ thu mật 

a) Đặc điểm 


Thời tiết trong vụ thu mật ở các tỉnh phía Nam thường ồn 
định, chỉ có ít mưa vào tiết vũ thủy. Từ tháng 2 trở đi liên tục 
có mật nhưng nguồn phấn ít, cuối tháng 2 kết thúc hoa cà phê. 
Một số nơi có phấn lúa. 

b) Công tác quản lý 

- Cần chuẩn bị sớm nguồn hoa thu mật: Đối với đàn ong nội 
không nên đặt cùng với Ong Ý (ong ngoại) vì để gày hiện 
tượng ong cướp mật vào cuối vụ. Không đặt đàn ong, trại ong 
khỏe mạnh cạnh đàn ong hoặc trại ong mắc bệnh. 


- Đề phòng ong ngộ độc thuốc trừ sâu đặc biệt khi đặt ong ở 
vùng hoa nhãn. Phải quan hệ chặt chẽ với người làm vườn, 
nắm vững lịch phun thuốc để xử lý đàn ong. 
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- Khi thu mật cần chờ mật vít nắp 80-20% mới thu mật, vừa 
thu mật vừa xây tầng mới. Cân luôn luôn giữ đàn ong đông thì 
mới có thể đạt sản lượng mật cao, thay chúa già yếu còn lại. 
Đàn ong có bệnh thì quay mật sau cùng không để lan bệnh 
sang đàn khác, loại bỏ ong chúa, dùng mũ chúa gắn vào đàn 
bệnh để giải quyết bệnh thối ấu trùng. 


- Cuối vụ mật: Khi thấy ong mật vào thùng quay khi quay 
mật thì chấm đứt quay để ong dự trữ mật nuôi chúng cả vụ sau. 
Đàn bị bệnh rrghiêm trọng có thể hủy bỏ vì trong vụ dưỡng 
chúng không tồn tại được mà lại lây bệnh sang đàn khác... 
Mỗi vòng thu mật là một lần kiểm tra. Cần bắt bớt nhộng ong 
đực và giải quyết mọi việc phát sinh như mất chúa, vỡ bánh tổ 
trong khi thu mật, loại bớt cầu và điều chỉnh đàn ong chuẩn bị 
cho vụ dưỡng. 
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Chương IV 
CÔNG NGHỆ KHAI THÁC SẲN PHẨM ONG 


Ong cho ta nhiều sản phẩm, ở đàn ong nội sản phẩm chính 
là mật ong, sữa ong chúa, sáp ong. 


L MẬT ONG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC 
1. Sự khác nhau giữa mật ong và mật hoa, mật lá 


a) Mát ong có hàm lượng nước thấp: 21% theo 
TCVNS5267 - 90 còn ở mật hoa hàm lượng nước > 50% có khi 
tới 80%. Muốn giảm lượng nước trong mật ong thu về, ong 
nhả đều vào các lỗ tổ chứa mật trên bánh tổ. Sau quá trình 
luyện mật, hàm lượng nước trong mật giảm xuống còn 2l- 
23%, ong chuyển dần mật lên những lố tổ gần xà cầu trên và 
ong thợ đùng sáp phủ một lớp mỏng ở miệng lỗ tổ chứa mật 
(gọi là vít náp). Đó là mật ong chín. Thu hoạch mật ong chín ta 
được mật ong có chất lượng theo từng vụ hoa. Nếu thu hoạch 
mật ong chưa chín (chưa vít nắp) thì mật còn chứa nhiều nước, 
lượng enzim trong mật ít, các loại vi sinh vật hoạt động làm 
mật bị chua, có ga (CO,) 


b) Thành phân đường trong mật ong : tới 65 - 7Ö trong 
đó chủ yếu là đường glucô và fmctô còn đường saccarô nồng 
độ rất thấp, 5%. Trong mật ong còn có men invertaza phân hủy 
đường kép thành đường đơn, men này do ong tiết ra trong quá 
trình luyện mật. 


©) Trong quá trình luyện nuật hoa thành mát ong, con ong 
còn tiết ra một số axít hữu cơ có tác dụng làm cho đường trong 
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mật ong không bị lên men, làm tăng tính sát khuẩn của mật. 
Hàm lượng nước, chỉ số men, nồng độ đường (trong đó 
saccarô không quá chỉ số cho phép), hàm lượng axít là những 
chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng mật. Một chỉ tiêu quan 
trọng nữa là độ trong của mật. Độ trong phụ thuộc vào cây 
nguồn mật (mật hoa trong hơn mật lá) và phương pháp khai 
thác. Khi lấy mật ở cầu mới, không lân ấu trùng, giữ vệ sinh 
tối, không lần tạp chất, lấy mật xong lọc cấn thận rồi chứa vào 
trong các dụng cụ đảm bảo đúng quy cách thì mật trong. 


2. Chât lượng mật ong phụ thuộc các yến tố sau 

a) Cầy nguồn róf; mật hoa thường có chất lượng khá, đặc 
biệt là mật nhăn, vải, Giá bán những loại mật này cao gấp 2 lần 
giá bán mật lá. 

b) Giống ong và cách quản lý đàn ong khai thác mái. 


c©) Chất lượng thùng nuôi ong và điều kiện thời tiết có ảnh 
hưởng tất rõ đến chất lượng mật. 


đ) Dụng cụ thu nưậi, phương pháp bảo quan và tình lọc có 
ảnh hưởng đến chất lượng mật. 


3. Mật ong kết tỉnh và phương pháp xư lý 


Mật ong kết tính là quá trình các tỉnh thể mật chuyển từ 
dạng lỏng sánh sang dạng hạt. Đường glucô trong mật càng 
nhiều thì kết tính càng nhanh. Nếu đường glucỏ/fructô > 1 thì 
mật kết tỉnh nhanh, nếu tỷ lệ này bằng J hoặc nhỏ hơn Ì thì 
châm hoặc không kết tĩnh. Trang thái kết tình có đạng thô như 
mật cao su, có loại mịn (mật chân chim). Loại mật kết tỉnh nhỏ 
thường kết tính rất nhanh và có loại mật kết tính ngay trên 
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bánh tổ. Mật kết tĩnh còn phụ thuộc vào nhiệt độ, loại cây 
nguồn mật và có mầm kết tinh. Mật ong được tình lọc sớm thì 
kết tình ít. Mật kết tỉnh không hề ảnh hưởng đến chât lượng 
mật. Muốn phá mật kết tĩnh cần đun cách thủy mật ong ở nhiệt 
độ 4O - 43 “C. Không được đun mật ở nhiệt độ cao làm mật 
ong thay đổi mùi vị và màu sắc. Sau khi phá kết tính 
cần làm cho mật nguội thật nhanh để tránh tâng hàm 
lượng HMF trong mật. 


4. Các biện pháp tang sản lượng mật ong 


Sản lượng mật phụ thuộc vào số lượng và chất lượng đần 
ong, cây nguồn mật, thời tiết và kỹ thuật khai thác mậit. 


a) Chuẩn bị đàn ong irước vụ mát: khi thụ mật cân có đàn 
onp mạnh, ong thợ đông và đúng độ tuổi đi làm. đàn ong được 
ồn định không có bênh. 


- Cha đàn sớm và kết thúc chia đàn trước mùa hơa nở 25- 
30 ngày. ong mới có điều kiện xây thêm cầu, đầu vụ mật đạt 
5-6 cầu ong, ong chúa đã đẻ ổn định, 10 ngày trước vụ mật 
ong thợ đã nở và đầu vụ mật, ong thợ đạt 10 - 15 ngày tuổi sẽ 
thu mật cao. Chia đàn muộn vào đầu vụ mật, đàn ong còn 
nhỏ. ong chúa bát đầu đẻ khỏe, không có cầu trống chứa mậi, 
ong Thợ còn non nãng suât mật sẽ thấp. 

- Giải quyết triệt để bệnh ong trước vụ thu hoạch vì đàn ong 
bị bệnh không tích cực làm việc, năng suất mật thấp. 

- Tô chức lên kế trước vụ mật khoảng 1 tháng bằng cách 
viện thêm cầu nhộng từ đàn hỗ trợ sang đàn chuân bị lên kế 
để nhanh chóng đạt 6 cầu đông ong. Xây cầu nhỏ (cầu 1/2) 
ở đàn hỗ trợ hoặc cất một số cầu cũ ghép thành cầu nhỏ đưa 
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vào tầng trệt để ong thợ dọn vệ sinh. Khoảng 10-15 ngày 
sau bất đầu chụp kế, 5-10 ngày trước vụ mật cần hoàn 
chỉnh đàn kế (kế và trệt đều có 6-7 cầu). Đưa ong vào nuôi 
trong thùng kế đối với đàn ong nội hiện nay vẫn cần tiếp tục 
nghiên cứu để giải quyết tồn tại lớn là đàn ong chia đàn tự 
nhiên. Kiểm tra ngất mũ chúa và đưa thêm cầu để ong chúa 
có chỗ đẻ. Lấy mật sớm làm cho đàn ong mất phản xạ chia 
đàn, tích cực làm việc. 


- Cho an kích thích trước vụ mật 35-40 ngày sẽ thúc đẩy 
chúa mạnh: xirô pha loãng l/2 (I đường + 2 nước) cho ăn 
nhiều vào buổi tối, mỗi tối 50-I0Occ, như vậy vừa kích thích 
ong thợ đi làm vừa nuôi ấu trùng tốt. Ong chúa đẻ trứng khỏe 
có nhiều ong thợ ở độ tuổi lao động. 


b) Chọn cây nguồn mát và chuyển ong đúng thời vụ, đặt 
Ong ở trung tâm nguồn mật. 

Chọn cây nguồn mật để chuyển ong đến phải đạt các yêu 
cầu sau: 

- Cây nguồn mật có sản lượng và chất lượng mật cao. ít bị 
ảnh hương thời tiết, có nguồn phấn hoa hoặc ở gần nguồn phản 
bố sung. 

- Đường sá đi lại thuận tiện. 

- Sau vụ hoa thuận lợi cho việc chuyển ơng đến nguồn hoa mới. 

Cần đưa ong đến nguồn hoa sớm để ổn định khi bước vào 
vụ mật. trong điều kiện bình thường, đến nguồn hoa mới, đàn 
ong phát triển rất nhanh, có thể làm thay đổi thể chất của đàn: 
cơi bánh tổ, xây bánh tổ mới. 
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Nhưng chuyển đến quá sớm “ong đợi hoa” làm cho đàn ong 
đói, ngừng đẻ, thế đàn sa sút, khi hoa nở thì không có lực 
lượng lao động dồi dào, giảm năng suất sản phẩm. 

Cách đặt các tổ ong thu mái: 


Đạt ong ở trung tâm nguồn hoa với bán kính bay tối đa của 
ong đi thu mật 2000 mét nhưng nên bố trí ở cự ly 500 mét trở 
lại để tăng số lản đi làm việc của ong thợ. Ong thợ khi bay đi 
bụng lép, lúc trở về bụng chứa đầy mật nên để ong bay về 
thuận chiều gió. Đặt ong thu mật tùy theo thời vụ: mùa đông ở 
phía Bấc nên đặt dưới tán cây, mùa hè phải chống nóng. Đặc 
biệt vụ mật bạch đàn không, đạt ong trong rừng bạch đàn mà 
đạt ong ở vườn mát nhưng phải coi trọng độ thoáng trên đường 
ong bay, lối đi lại của ong bị cản trở có ảnh hưởng đến năng 
suât mậit. 

5. Khai thác mật ong 

4) Chuẩn bị dụng cụ thu mát 

- Dụng cụ thu mật và phêu lọc mật 

- Thùng quay mật, chối quét ong 


- Dao cất mật: nuôi ong gia đình có thể dùng đao 
mỏng hoặc lưỡi cưa hỏng mài sắc uốn hơi cong dùng 
làm dao cắt mật. 


- Bình phun khói và găng tay (nếu cần) 
- Panh, kim xử lý sâu bệnh. 


- Khay cát nắp, thừng chuyển cầu ong. 
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Tất cả dụng cụ đều bàng vật không rỉ hoặc tráng sấp khi 
dùng. Trước khi quay mật phải rủa sạch và lau khô. Cân có xô 
nước rửa tay khi làm việc. 

B) Lúc nào thì quay được mát ? 


Thường là khi hoa nở được 20-30%, trong đàn ong mật vít 
nắp 60-70% thì bát đầu quay mật; kết thúc quay mật lúc ong 
tìm vào thùng quay khi quay mật và hoa đã nở 80%; số mật 
còn lại để ong đủ ăn. Các vòng quay không ổn định, ở những 
đàn ong nhiều mật, rauốn chia đàn tự nhiền thì cần quay mật 
sớm, cần xày tầng thì quay mật lùi lại và: nzàv. Cuối vụ, 
không còn nguồn hơa thì để mật đủ vít nắp dự trữ, còn vụ hoa 
sau gối tiếp tại chỗ thì quay mật bình thường, khi nguồn hoa 
sau ở nơi khác đã nở nếu là nguồn hoa lớn thì nên “bỏ cuối 
đuổi đầu”. Ví dụ cuối vụ mật vải thiểu thì bỏ quay mật vòng 
cuối chuyển đến nhãn sớm để lấy vòng mật đầu. 

c) Thao tác khi quay mật 


- Rữ ong: khi rũ ong để lấy mật cần cú ý giữ an toàn cho 
ong chúa, kiểm tra cầu ong có chúa tách ra bên kia ván ngăn, 
rũ các cầu mật mang đi quay, cầu có chúa dùng lá gạt nhẹ 
chúa sang cầu đã quay mật rồi mới rũ cầu để quay mật. Khi rũ 
ong cầm 2 tai cầu. Cầu ong luôn luôn giữ thế thẳng đứng, cánh 
tay cố định rung mạnh từ cổ tay làm cho ong thợ rụng xuống 
đáy thùng. Cần chú ý rung liên tục không cho ong đậu tiếp vào 
cầu. sau đó dùng chối quết nhẹ ong còn lại trên cầu, chuyển 
cầu đi quay rnật. 


- Cát nắp: cảu ong đặt chéo 30” so với đường thẳng đứng, J 
đầu tì vào khay cất nấp, tay trái giữ cầu. tay phải dùng dao lia 
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nhẹ để hớt nắp mật trên bánh tổ. Mật ong đặc thì khó cắt nắp, 
nếu đao dính nhiều mật thì phải rửa sau đó cát tiếp. 

- Quay mật : Thùng quay mật đặt nơi bằng phẳng, có thể 
đặt ở bệ cho vòi mật chảy vào phêu lọc đặt trên bình chứa mậi, 
mật được lọc luôn khi quay. Quay mật phải làm nhẹ nhàng, tốc 
độ quay từ nhỏ đến lớn, không được làm vỡ cầu, quay xong 
mặt cầu thứ nhất lật quay mật cầu thứ hai. 

- Ổn định ong: Khi quay mật phải kết hợp kiểm tra ong và 
xử lý như sau: cầu quay xong phải cất bỏ nhộng ong đực và 
mnũ chúa. Sửa lại bánh tổ bị vỡ, bắt sâu phá bánh tổ nếu có. Cầu 
của đàn nào khi quay mật xong nên trả lại đàn đó để ong ổn 
định và tích cực làm việc. Cầu quay xong không để ngoài lâu 
ảnh hưởng đến ấu trùng và tốc độ làm việc của ong thợ. Ôn 
định xong dùng chổi quét nhẹ ong ngoài ván ngăn để ong đậu 
vào cầu. Nêu đàn bị bệnh hoặc mất chúa phải xử lý kịp thời. 
Khi có ong bệnh, đàn bị bệnh quay mật sau cùng. Đàn nuôi 
chúa hoặc cầu có mũ chúa cần giữ lại không nên quay mật. 

đ) Xử lý đàn ong sau vụ mật 

Nếu cồn vụ mật tiếp gối ngay sau nó thì giữ đàn ong bình 
thường. Nếu vụ mật sau còn cách 30-40 ngày có thể chia 
những đàn mạnh để tăng số lượng đàn lấy vụ mật sau. Nếu sau 
đó không còn mật thì hạ kế, bảo quản cầu nhỏ nếu cần, giữ 
mật vít nắp nuôi ong, thu bớt cửa ra vào để ong bảo vệ tổ, nếu 
đàn ong không đều thì điều chỉnh thế đàn không để đàn quá 
mạnh, đàn quá yếu sau Vu mật. 
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II. SÁP ONG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHÁI THÁC 
Sáp ong do ong thợ tiết ra để xây bánh tổ, 
1. Thành phần và tính chất 


Sáp ong là dân xuất của axít béo no và không no có phân tử 
lượng lớn, các axít tự do và rượu pồm 50 hợp chất. 75% là este, 
hydrat các bon 12 - 15%, axit béo tự do 13 - (5%. Tỷ trọng ở 
15C là 0,95, nhiệt độ nóng chảy 61 - 65°C. Sáp ong chỉ tan 
trong dầu, mỡ, tỉnh dầu, xăng, dầu thông. cacbuadisufua trộn 
với parafin, không tan trong glyxerin, cồn và nước, dễ bị biến 
màu khi có phản ứng với kiểm (đun nhiều hoặc dung xà phòng 
rửa tầng chân nhiều lần sáp sẽ bị biến màu). 

2. Sáp thô và phương pháp khai thác chế biến 

Sáp thô là sáp chưa qua tĩnh chế - thực chất đó là sáp bánh 
tổ. sáp lưỡi mèo, sáp cắt vít nấp... Muốn có I kg sáp phải nấu 
13 - 15 cầu ong Ý, hoặc 20 - 25 cầu ong nội (cầu loại). Muốn 
có sáp ong tốt phải tổ chức khai thác sáp. 

- Loại cầu và bảo quản kịp thời, không để sâu phá tổ xâm 
nhập. 

- Cần để mật vít nắp tận thu sáp khi quay mật (cần vít nấp). 

- Tổ chức đặt cầu thu sáp: trong vụ mật tích cực cho ong 
xây cầu mới, loại cầu cũ. 

- Tận thu các loại sáp ở trên thước, trên cầu ong, mũ chúa 
và sáp vụn khi kiểm tra cất ra. Sáp thô đẻ lâu sẽ bị mốc và sâu 
phá tổ xâm nhập, tốt nhất là cầu loại ra đến đâu xử lý đến đó. 


9Ị 


Xứ lý sáp thô tại các cơ sở nuôi ong. Hiện nay cách nấu sáp 
đơn giản là: : 

- Đối với sáp lưỡi mèo, người ta thu gom nấu cho tan sau đó 
sáp sẽ đông thành bánh sáp theo khuôn. 

- Đối với các loại sáp khác: bẻ nhỏ sáp thành miếng 2 - 3 x 
4 - 5cm cho vào túi, sau đó nấu cho tan (nồi nấu sáp có cho 
nước để sáp chảy). Sau đó lấy ra ép rồi lại đưa vào nấu tiếp và 
ép cho đến khi sáp trong túi chỉ còn lại dạng cặn bã, không có 
độ dẻo. Nếu nấu nhiều có thể cho sáp vụn vào nồi nấu rồi đổ 
vào túi đưa lên bàn ép cho sáp chảy ra và cũng làm 2-3 lần như 
trên. Nấu xong ta được nước sáp, để lắng trong xô, chậu sẽ 
được sáp ong có lân tạp chất. Nước sấp còn đang nóng trong 
xô dùng vải, giấy, chăn ... ủ để phần cặn bã còn lại có đủ thời 
gian lắng xuống, khí nguội cao bỏ phần cặn sáp ở mặt dưới 
tảng sáp. nấu lại và lọc qua lưới sau đó đổ vào khuôn (khuôn 
có thể là máng gỗ ngâm nước), đổ sáp thành khuôn theo hình 
dáng máng và khi sáp nguội bóc ra khỏi máng. Khi đã cho vào 
khuôn thì không nên nấu lại nữa. Chú ý khi nấu sáp đã chảy thì 
luôn giữ ngọn lửa nhỏ để tránh hỏa hoạn do sáp trào ra và giữ 
độ dẻo, màu sắc của sáp. Nuôi ít ong, sáp ít có thể đổ nước sáp 
vào xô, chậu, ống tre làm khuôn. 


3. Dùng sáp ong sản xuất chân tảng 


Sáp ong nội thường có màu sắc và độ dẻo thích hợp cho 
việc sản xuất chân tầng ong nội. Khi sản xuất chân tầng không 
dùng sáp ong ở đàn ong bị bệnh nếu không có điều kiện khử 
trùng. Do đó sản xuất chân tầng phải biết rõ nguồn gốc của sáp 


92 


ong. Sấp có lân tạp chất trước khi sản xuất chân tầng cần phải 
lọc lại. 


Môi số yêu cầu chất lượng của chân tầng: 

- Chân tầng phải rõ gờ, đáy đều không lệch 

- Mầàu sắc chân tầng vàng, nếu trắng là sáp đã nấu lại nhiều 
lần. 

- Sáp dẻo, mặt xén không bị vỡ và cắt nhãn theo vết dao. 

- Đúng kích thước chân tầng 37 x 20cm, hàng lỗ ngay ngắn. 

- Hong khô trước khi đóng gói. Có giấy mềm ngăn cách 
giữa các tấm, có hộp bìa cứng để đựng chân tầng, một hộp từ 
10-20 chiếc. 

4. Bảo quản sáp ong và chân tảng 


Cần giữ sáp và chân tầng trong thùng kín, đặt nơi khô, các 
hộp chân tầng không được chồng lên nhau nhiều. 


Tránh tình trạng làm hỏng gờ lỗ tổ, chân tầng để lâu, mật 
sẽ bị cứng, hoặc bị mốc, biến màu do đó sản xuất chân tầng 
đến đâu đùng đến đó không để đến vụ sau. Để chống sâu phá 
tổ có thể định kỳ vài tháng một lần xông lưu huỳnh. Đốt 60 
gam lưu huỳnh cho 1mỶ có chứa Sáp ong trong phòng kín. 


HI. KHAI THÁC SỮA ONG CHÚA 


Đàn ong nội thường cho năng suất sữa ong chúa thấp nhưng 
cũng có thể sản xuất được. Có những năm miền Bắc đã sản 
xuất được > 300 kg sữa ong chúa ở đàn ong nội. 
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1. Thời vụ 


Có thể khai thác sữa ong chúa khi trong đàn có đủ nguồn 
phân dự trữ. Ở miền Nam khai thác sữa ong chúa từ tháng 8 
đến tháng 12. Miền Bắc có hai vụ khai thác: 


Vụ xuân: xen kẽ khi thu mật tháng 3 đến tháng 7 
Vụ thu đông: tháng I0 đến tháng 11 
2. Bố trí đàn ong khai thác sữa ong chúa 


Đàn ong phải mạnh, có nhiều ong ở tuổi tiết sữa và được 
nuôi đưỡng đầy đủ. Bố trí ong thành bai nhóm: đàn ong khai 
thác sữa và đàn ong hỗ trợ, tý lệ tùy ý định của người sản xuất. 
Nếu sản xuất lớn thì có thể khai thác sữa ở 1/2 - 2/3 số đàn, số 
đàn còn lại đùng để hỗ trợ. 

3. Các bước tiến hành 

a) Chuẩn bị dụng cụ gồm: Cầu nuôi chúa, kìm di trùng, 
panh, sáp ong, quần áo, khẩu trang vệ sinh, thùng ong để tách 
chúa, ấm nấu sáp. khuôn chúa để làm khuôn chến sáp, bát 
nước lã... 

b) Sản xuất chén sáp và gắn lên cầu: Lợi dụng tính chất 
không tan trong nước của sáp người ta ngâm khuôn chúa trong 
nước, nấu chảy sáp rồi để cho đến độ nguội vừa phải (cho I 
mâu sáp móng vào không tan ngay) nhúng khuôn vừa đến 
vạch 7 mm cho sáp bám vào, lấy ra nhúng vào bát nước lä, sáp 
đông lại rồi tách nhe khỏi khuôn chúa. Chén sáp được gắn lên 
các thang trong cầu nuôi chúa. Số lượng mũ thường 25 - 
30cái/thang x 3 thang/cầu 
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©) Tách chúa: Sản xuất sữa ong chúa dựa theo nguyên tác 
là làm cho đàn ong có cảm giác mất mũ chúa, dùng mũ chúa 
nhân tạo và di ấu trùng ong thợ cho chúng nuôi thành ong 
chúa; hoặc làm cho đàn ong muốn chia đàn nị nhiên sẽ tạo 
chúa chia đàn. Vì vậy, khi nguồn mật phong phú, thức ăn dồi 
dào, đàn one mạnh muốn chia đàn tự nhiên thì không cần tách 
chúa. Nên tách chúa trước 6 tiếng đồng hồ nếu di trùng trong 
ngày hoặc tách chúa trước I ngày (chiều hôm trước tách chúa 
sáng hôm sau di trùng). Sau khi tách chúa cần cho ăn kích 
thích khoảng 200-300ml xi rô đường nếu bên ngoài í† mật 


d) Di trùng: Trước khi di trùng cần đặt cầu nuôi chúa trước 
vài tiếng đồng hồ vào đàn sản xuất sữa ong chúa để ong thợ 
đọn vệ sinh. Trước khi đi trùng lấy câu nuôi chúa ra và cho 
một lớp mật mỏng vào đáy chén sáp. Chọn cầu lấy ấu trùng rất 
quan trọng vì cần rất nhiều ấu trùng khi sản xuất sữa ong chúa. 
Ở đàn ong ngoại trước 4 ngày người ta tạo cầu lấy ấu trùng; ở 
đàn ong nội ta chọn cầu nhiều ấu trùng tuổi I. Cầu mới rất khó 
gắp ấu trùng, vì vậy nên chọn cầu đã có 2 tháng tuổi. Cần chọn 
nơi thoáng mát, tốt nhất là di trùng trong phòng có nhiệt độ 20 
- 3ŒC, không có ong chưi vào quấy nhiễu. Khi di trùng cần đặt 
nhẹ kim di trùng vào phía dưới lưng ấu trùng, nhẹ nhàng múc 
ấu trùng đặt vào chén sáp. Cần đạt lần lượt từng ấu trùng vào 
chén sáp ở từng thang một. Di ấu trùng xong xoay thang chúa 
cho ngay ngắn, đưa cầu đến đàn ong, miệng chén chúc xuống 
và đạt vào giữa các cầu ong. 

e) Thu sữa ong chúa: Sau khi đi trùng 55 - 72 giờ tùy thời 
vụ thì lấy cầu nuôi chúa d¿ thu sữa. Khi lấy cầu nuôi chúa, 
dùng chối lông quét nhẹ cho ong thợ bay đi rồi mang về phòng 
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thu sữa. Cầu chúa được đặt trên bàn sau khi xoay ngang các 
thang nuôi chúa. Cát nắp mũ chúa, gấp ấu trùng và dùng kim 
di trùng hoặc thanh tre múc sữa ong chúa cho vào trong lọ thủy 
tinh màu. Sau khi thu sữa, cầu nuôi chúa được gắn bổ sung 
những mũ chúa mà ong không tiếp thu và tiếp tục di trùng khái 
thác sữa như trên. Sữa ong chúa sau khi thu được chuyển vào 
túi nilon màu và cho vào tủ lạnh hoặc phích đá. Ở nhiệt độ 4 - 
S°C thì chỉ giữ sữa ong chúa được thời gia ngắn, cho nên sau 
đó phải chuyển đến tram bảo quản và thu mua để chứa trong tủ 
lạnh -18°C, 


ø) Xử lý đàn ong: Sau khi thu sữa ong chúa vài vòng phải 
đổi cầu ấu trùng và nhộng cho đàn nuôi chúa, kiểm tra và xử lý 
trường hợp tiếp thu thấp và cá biệt có đàn ong thợ đẻ trứng 3-4 
vòng sau đàn ong có phản xạ tạo chúa liên tục và có thể giới 
thiệu ong chúa trở lại tiếp tục sản xuất. Nếu giới thiệu chúa trở 
lại không tiếp thu thì tổ chức đàn khác để thay thế. Cuối vụ sản 
xuất hoặc sắp đến vụ mật thì kết thúc công tác thu sữa ong 
chúa (nếu công việc quá bận rộn) điều chỉnh đàn ong để ong 
ổn định thu mật hoặc qua hè, qua đông. 
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Phần thứ ba 
THỨC ĂN VÀ NUÔI DƯỠNG ĐÀN ONG 
CÔNG CỤ NUÔI ONG 


Chương Ì 
THỨC ĂN TỰ NHIÊN 


Thức ăn tự nhiên của ong chủ yếu là mật hoa, mật lá và 
phấn hoa. Mật lá là dịch ngọt được tiết từ lá non ở một số cây 
(đay, keo tai tượng, cao su...). 


I.PHẤN HOA 


Phấn hoa là nguồn protein quý giá đối với đời sống đàn 
ong. Đàn ong phát triển mạnh hay yếu, nhanh hay chậm chủ 
yếu dựa vào phấn hoa; phấn hoa là loại thức ăn khó thay thế 
của ong. Tuy rằng nhiều nước nuôi ong đã sản xuất thức ăn 
nhân tạo (phấn) nhưng đàn ong phát triển vẫn không bằng 
phấn hoa tự nhiên. 

Ong thu phấn hoa có chọn lọc, phần lớn đàn ơng chỉ thu 
những hạt phấn tốt trên hoa có phấn ngon. 

1, Cay cho phấn 

Có loại cây phấn khô (ngô), có loại cây phấn ẩm, dính hơn 
(phấn cây ăn quả), thời gian thu phấn phụ thuộc vào thời gian 
tung phấn của hoa. 


» 


2. Thời tiết có ảnh ¡.z2ne lớn đến việc thu phấn 


“Trời nắng thường ong chỉ thu phấn vào buổi sáng vì buổi 
chiều hoa héo, phấn khô. Mưa cũng có ảnh hưởng nhưng sau 
khi mưa, hoa nở rộ. phấn tươi. ong thu phấn tốt hơn. 
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3. Nguẻn phấn hoa ở các tỉnh phía Bác 


Các tỉnh phía Bắc có hai thời kỳ phấn phong phú và hai thời 
điểm nguồn phấn khan hiếm theo diễn biến của khí hậu trong 
năm. Hai thời kỳ nguồn phấn phong phú là: vụ xuân - hè 
(tháng 3 - 6) và vụ thu-đông (tháng 10 - 12) trong đó vụ xuân- 
hè nhiều chủng loại cây nguồn phấn và cũng là mùa có cây 
nguồn mật; còn vụ thu - đông có nguồn phấn kéo đài như chè, 
trinh nữ, v.v... phù hợp với việc nhân đàn ong. Hai thời kỳ 
nguồn phấn khó khăn là: vụ hè - thu (tháng § - 9) và vụ đông - 
xuân (15/12 - 30/2). (Tuy vậy, riêng vùng Mộc Châu, nguồn 
phấn vụ đông-xuân vẫn rất phong phú). Đây là nhược điểm lớn 
khiến cho người nuôi ong không củng cố được đàn ong vào vụ 
mật xuân. 


4. Nguồn phấn hoa ở các vùng phía Nam 


Miền Nam nước ta có mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Sự nở 
hoa, tung phấn của cây xanh có ảnh hưởng rõ. Vào mùa mưa 
(tháng 5 - tháng11) cây sinh trưởng ra thêm lá, lộc. Vào mùa 
khô (tháng 12 - tháng 5) cây giảm về sinh trưởng chuyển sang 
phát triển hoa trái. Nói chung nguồn phấn phong phú từ tháng 
9 đến tháng 3; sau chè đến trinh nữ, cà phê. Cà phê nở hoa sớm 
muộn phụ thuộc vào độ ẩm, nơi nào tưới sớm thì tháng I1 đã 
có phấn cà phê, tươi muộn thì tháng 2 - 3 mới có. Nói chung ở 
Đồng Nai thì cuối tháng 2 thì dứt phấn. Song ở vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, tháng 1I trở đi có phấn roi (mận), nguồn 
phấn mới phong phú đến tháng 4 - tháng 5 vì có phấn nhãn, 
chôm chôm và cam. Riêng vùng hoa đừa thì quanh năm có 
hoa. Vào mùa mưa hoa đừa nở rộ phù hợp cho việc phát triển 
đàn ong. Vụ khan hiếm phấn ở nhiều vùng điển ra từ tháng 3 
đến tháng 8. Lúc này phần lớn chỉ có phấn bắp (ngô) lúa và 
keo Đậu (Bình Linh). Do đó, thường tháng 4 - 7 chỉ duy trì đàn 
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ong; tháng 9 - I] phát triển đàn ong, đặc biệt tháng 10 - II 
nguồn phấn phong phú, cuối tháng I2 đến tháng l năm sau 
nguồn phấn gtảm nhưng vẫn đủ cung cấp cho đàn ong. Do 
nguồn phân phong phú trước vụ mật đã cho phép người nuôi 
ong nhàn nhanh số đàn ong chuẩn bị vào vụ mật đồng thời vần 
tiến hành thu hoạch phân hoa và sữa ong chúa từ tháng 9 đến 
tháng 12. 


II. MẬT HOA VÀ MẬT LÁ 
1, Mạt hoa 


Là dịch ngọt tiết ra từ tuyến mật của hoa tiết ra để quyến rũ 
côn trùng đến thụ phấn. Tuyến mật của hoa sâu hoặc nông có 
ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu mật. 

2. Mật ngoài hoa (mật lá) 


Là dịch ngọt tiết ra từ tuyến mật ở lá, thân của cây. Ví dụ: 
đay có mật ở gân lá, cao su ở gần cuống lá, thông ở kẽ nụ 
v.v... Mật ong lấy từ mật hoa thường cố hương vị đặc trưng và 
trong. Mật lá có hàm lượng chất khoáng (nhất là kali) thường 
cao hơn mật hoa đo đó mật lá vẫn được khách hàng nhiều nước 
ưa thích vì kali có khả năng chống nhiễm xạ. Màu sắc, hương 
vị của mật hoa kích thích đàn ong mriạnh hơn so với mật lá. 

II. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN SỰ TIẾT 

MẬT 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết mật của cây 
như nhiệt độ. độ ấm, ánh sáng, gió, tuổi cây, đất và 
thành phần dinh dưỡng của đất, phương pháp canh 
tác,v.v...Nhưng quan trọng nhất vẫn là nhiệt độ, độ ẩm, 
lượng mưa và đất đai. 
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1. Nhiệt độ 


Mỗi loại cày, hoa tiết mật ở nhiệt độ khác nhau: bạc hà ở 9 
- IỨC vẫn có khả năng tiết mật. Còn bạch đàn và sú vẹt đặc 
biệt là mật lá tiết mật ở điều kiện nắng nóng. 

2. Âm độ và mưa 


Các yếu tố này vừa ảnh hưởng đến sự tiết mật của hoa vừa 
ảnh hưởng trực tiếp đến sự thu mật của đàn ong. Trước vụ mật 
ẩm độ cao, cây no nước sinh trưởng tốt sẽ tiết mật tốt. BỊ hạn 
hoa ngắn còi cọc tiết mật kém và kết thúc nhanh. Nhiệt độ và 
ẩm độ đồng thời tác động làm cho nồng độ đường thay đổi và 
tốc độ thu mật của ong cũng thay đổi rõ rỆt. 


3. Đất đai và chế độ canh tác 


_Trong điều kiện đất đai màu mỡ, cây trồng được chăm bón 
đây đủ, sự ra hoa tiết mật sẽ tốt. 


IV. CÂY NGUỒN MẬT CHÍNH 


Người ta phân loại cây nguồn mật dựa vào: phân loại thực 
Vật, CƠ quan tiết mật trên cây, vùng địa lý v.v... Nhưng để phù 
hợp với công tác quản lý đàn ong người ta phản cây nguồn. mật 
làm hai loại: cây nguồn mật chính hay nguồn mật chủ yếu và 
cây nguồn mật hỗ trợ. 

1. Cày nguồn mật chính 


Là những cây tiết nhiều mật, số cây nhiều và tập trung có 
điều kiên thuận lợi cho việc chuyển đàn ong đến thu mật. 


Sản lượng mật thu được trong năm quyết định bởi cây 
nguồn mật chính. Cây nguồn mật chính ở nước ta khá phong 
phú. Ở miền Nam cây cao su là cây có sản lượng mật hoa lớn, 
sau đó là cây chôm chôm, nhãn, cà phê và dừa. Đối với miền 
Nam, vụ thu mật tập trung từ 15 tháng 12 đến I5 tháng 4 hàng 
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năm. Một số vùng của miền Nam vụ thu mật nhãn, chóm 
chôm đến đầu tháng 6. Ngoài ra, có vùng còn thu mật cúc quỳ 
vào tháng II, bông trắng tháng 12. Miền Nam còn có vùng 
chàm rộng lớn nở hoa hat vụ tháng 4 đến tháng 5Š và tháng 7 
đến tháng 8. Đây là xứ sở của loài ong gác kéo (À. dorsata). 
Đối với miền Bắc, cây nguồn mật chính có rải rác trong năm: 
vải chua, vải thiểu, nhãn, đay, bạch đàn. vẹt, táo, cỏ lào, chân 
chim. bạc hà v.v... Ưu điểm của cây nguồn mật miền Bắc là 
chất lượng mật tốt, mật trong và thơm trừ đay nhưng số lượng 
cây lại không nhiều và thời tiết không ổn định, địa bàn phân 
tán cho nên chỉ thích hợp với nuôi ong gia đình có quy mô nhỏ 
(giống ong nội Apis cerana). 


2. Cây nguồn mật hỗ trợ 


Là những cây có mật phân cho ong ăn nhưng số lượng 
không nhiều, phân tán và là những cây chỉ cho phấn hoa mà ít 
hoặc không có mật hoa. 


Cây nguồn mật hỗ trợ quyết định việc phát triển đàn ong và 
thu sản phẩm phụ. Vì vậy, nó gián tiếp quyết định sản lượng 
sản phẩm thu được. 


Thứ tự thời gian nở hơa. tiết mật của các cây nguồn mật ở 
mỗi vùng trong năm gọi là lịch nở hoa của cây nguồn mật. 
Người ta thống kê ngày hoa bắt đầu nở. bát đầu thu mật, kết 
thúc vụ mật, hoa tàn của mỗi loại cây trong nhiều năm, lấy số 
trung bình tìm ra ngày nở hoa tiết mật của cây trong năm và 
xây thành lịch nở hoa. Lịch nở hoa của cây phải được xây 
dựng cho từng vùng vì cùng một loài cây có thể nở khác nhau 
tùy theo vĩ đồ. 


Năm chắc lịch nở hoa sẽ bố trí đàn ong mạnh khớp đúng 
với những vùng mật cao điểm và có nãng suất cao. 
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Chương lI 
CÔNG CỤ NUÔI ONG 


Công cụ nuôi ong quan trọng nhất là thùng ong và dụng cụ 
thu sản phẩm. 


L.THÙNG NUÔI ONG 
1. Đõ ong 


Nhân dân ta thường nuôi ong trong các khúc gỗ rỗng gọi là 
“đð ong”. Đõ ong cũng được cải tiến từ đỗ năm sang đõ đứng 
(xem hình 11). 


2. Thùng nuôi ong cải tiến 


Gắn liển với việc cải tiến phương pháp thu mật là cải tiến 
thùng nuôi ong. 


Riêng về đàn ong nội, trước năm 1960 ở các tỉnh phía 
Bắc đã xuất hiện thùng nuôi ong cỡ 440mm, sâu 300mm, 
thùng có mái che. Từ năm 1962 đã sử dụng thùng ong 485 x 
230mm, thùng 440 x 220mm. Sau nhiều năm khảo nghiệm, 
loại thùng Tùng Hóa tỏ ra thích hợp với đàn ong nội ở nước 
ta VÌ: 


- Ong nội luôn tụ đàn theo hình cầu với thế đàn nhỏ, nếu 
dùng cầu 485mm ong tụ đàn theo chiêu dài, nhiều khi ong bỏ 
cả hai đầu bánh tổ. 

- Ông nội vốn sống trong đõ ưa kín và tối cần có loại thùng 
thích hợp luôn kín, cửa số chỉ sử dụng trong đi chuyển. 
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Hình I1. Đõ ong 


43. Yêu cầu chung của một thùng ong 


- Gỗ thùng không dược vênh nứt, có thể thoát ẩm và chịu 
được mưa nắng. Gỗ nhẹ để đi chuyển dễ. Tốt nhất là dùng gỗ 
thòng, đối. mí. Độ dày ván I.Š5 — 2cm để đảm bảo ổn định ấm 
độ bên trong thùng. 

- Thùng ong cần được sơn các màu: xanh, trắng, vàng. lục 
để ons nhận biết và chống mưa, ẩm. 

Kích thước thùng phải đảm bảo chính xác theo quy định để 
tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh đàn ong và trao đổi đàn ong 
giống giữa những người nuôi ong ở các nơi, vùng, địa phương 
khác nhau. 
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4. Kích thước thùng ong 


Bảng 6: Kích thước các bọ phận của thùng ong nội 


(TCVN : 10 - 90) 


"Thùng 7 cảu 


—— 


—— 


——— 


"Thùng f( cầu 
| - Bôphạn Dài | Rông | Dây | Dị | Rông | Dây 
l (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) 
() @) () (4) (@® LUUING l (7) 
Khung cầu 
- Xì trên 420 27 l5 420 27 l5 
| - Xà dướ 360 12 10 360 12 lO | 
-2 đầu 220 bhi I0 220 21 t0 
| ~ (Tai cẩu) 12 12 
Ván ngăn 
- Xà trên 420 22 10 420 22 l0 
| - Vấn gỗ 386 210 10 386 210 1Ô ị 
hân thùng 
- Hai thành bên ị 
| (không kể tú cứa) | +63 250 20 464 350 10 
- Đầu trước 300 230 20 400 230 20 
| - Đàu sau thùng 300 2350 20 100 250 20 
Đi thùng 
- 2 dân 340 30 2n -H0 340 20 
- 2 thành 461 30 20 464 464 20 
| Cửa vô trước 
I5x)Œem 
Nắp chính 
ng 46 | 9 | 20 | 46 | 8 | m | 
ưu 3H | A0 | 20 | 4H | 50 | 20 
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Bảng ó: (Tiếp theo) 


Khung câu ong xà trên 


S==¬ 


- 
Tai cần Nấp chính 
Đầu cầu 
Xà dưới “——————— 


D “(BE GEN // 
Ea - == 


Cửa ra vào 


Thân thùng 
Văn ngăn 


Hình 12. Thùng ong 
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5. Một số loại thùng nuôi ong kế 


Để náng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến phương pháp 
nuôi dưỡng phù hợp với đặc điểm sinh học đàn ong, có thể 
nuôi ong theo phương pháp lên kế. Có 2 loại thùng kế sau: 


a) Kế rời cầu 1/2 gọi là kế lửng. Thùng dưới gọi là trệt có 
kích thước cầu như thùng nuôi ong 6 cầu có chiều rộng là 
250mm, xà trên cầu 22 mm, thùng trên gọi là kế 1. Chiều rộng 
và dài vừa bàng thùng trệt, chiều cao bằng 1/2 trệt tức là chiều 
cao thân thùng 120mm. Chiều dài cầu bằng cảu bình thường, 
chiều rộng là 1 I0 mm, xà trên cầu 22mm. 


Nấp 


Hình 13. Thùng nuôi ong kế 


HO 


b) Kế tiền (hình 14) dùng nuôi ong với quy mô nhỏ. 


z1 


Hình 14. Cầu kế liên 


I. THÙNG QUAY MẬT LY TÁM VÀ DỤNG CỤ 
THU MẬT 


Thùng quay mật có nhiều loại. Ở những nước nuôi ong quy 
mô lớn, người ta dùng máy quay mật lắp động cơ điện để quay 
45 — 60 cầu. Ở nước ta dùng thùng quay mật quay tay 6 - 12 
cầu đối với ong Ý và 2 - 3 cầu đối với ong nội (hình 15). 

Cấu tạo thùng quay mật gồm vỏ, cặp bánh răng truyền lực, 
bộ phận chứa cầu mật. Vỏ thùng làm bằng sắt không gỉ. Bộ 
truyền lực có thể đừng dây đai hoặc quay trực tiếp nếu không 
có bánh răng „„y'Ẩn lực. Thùng quay mật khí quay phải êm, 
không làm vỡ nát cầu và không bị han gỉ để tránh ảnh hưởng 
đến chất lượng mật 
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Hình 15. Thùng quay mật 


II. CÁC DỰNG CỤ KHÁC TRONG NGHỀ NUÔI ONG 

1. Chối quét ong: có thể dùng lông gà. lông ngỗng đề thay thể. 

2. Dao cất mặt (hình 16). Hiện nay loại dao hai lưỡi bẻ cong 
hoặc đao phay móne vẫn được dùng phổ biển. 

3. Khay hớt nắp: có thể dùng chậu thau, xò, khav nước để 
thay thể. 


Chổi quét ong (chối lông mịn) 


đq) 


lŠ cm x 3Ÿ cm 


b) Tao lười cưa tự tạo 
Hình 16. Đao cát mật 
4. Bộ gán chân tầng (hình 17) gồm 1 ghế gồ, thước chắn, bộ 
hàn tiêu chuẩn: ấm và mỏ hàn. 


5. Dụng cụ tạo chúa (hình 18) gồm cầu nuôi chúa, kim di 
trùng (có thể dùng löng ngỗng), khuôn chúa (làm nhiều nên 
dùng chén nhựa). Ngoài ra. còn thùng giao phối, cầu cách 
ly chúa. 


Nhà 


~ 340: —« 


Z”Ghể chắn 
}90 
Ai đã 


mm 4U0 | 
'Thước chắn m— lẦ 


Ú 


có khe 


Hãn tầng chân Am để sáp 


Hình 17. Bộ gắn chân tầng 


6. Dụng cụ giới thiệu chúa gồm lồng chúa và chụp chúa. 
7. Dụng cụ nâu sáp: chủ yếu là bộ ép sáp. 


+ Dụng cụ quản lý ong: lưới che mặt, máng cho ong ãn, 
nón bắt ong bốc bay, bình phun khói. 
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_› 1 
| ; Khuôn chúa 
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Cầu nuöi chúa Kim ch rùng ` 
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Hinh I8. Dụng cụ tạo chúa 


Lồng nứa Lễng làm bằng lưới thép 


Lũng dãy thép 


Hình 19. Lông chúa 


I15 
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Mặt hích 


Hình 21. Lưới che mật 
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Hừnh 22. Màng cho ong ăn bảng tòn hoa 


If11fIII4IHEU: 


` 
M 
: 
\ 


Dây cẩm 


1Hinh 15. Nón bắt ong bốc bay 
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Phần thứ trr 
HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NGHỀ NUÔI ONG 


I. KẾT QUÁ ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA 
NGHỀ NUÔI ONG A.CERANA"" 


Việt nam là một nước nhiệt đới biết khai thác và sử dụng 
mật ong từ bao đời nay. Nghẻ nuôi ong đã trở thành một bộ 
phận của nền kinh tế nông nghiệp, cung cấp cho tiêu dùng các 
sản phẩm như: mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, sáp ong. 
Nuôi ong góp phần nâng cao năng suất cây trồng và hạt giống. 
Nghề nuôi ong đã tạo ra công ăn việc làm và góp phần tăng thu 
nhập cho kinh tế hộ gia đình. Nhu cầu tiêu dùng nội địa về các 
sản phẩm tự nhiên, trong đó có các sản phẩm ong và nhu cầu 
xuất khẩu đang là yếu tố kích thích ngành ong phát triển, đặc 
biệt là ở các vùng cây công nghiệp và cây ăn quả, vùng nông 
nghiệp và vùng rừng núI. 

Hiện nay cả nước có khoảng 200.000 đàn ong trong đó 
có 130.900 đàn ong Y và 70.000 đàn ong nội được nuôi theo 
phương thức tiên tiến có khung cầu di động, sản xuất 5.8Ó0- 
6.500 tân mật ơng, 15 tấn phấn hoa, 30 tấn sáp ong. Với số 
lượng ong và sản lượng mật ong này hàng năm có 18.000 lao 
động nông thôn tham gia nuôi ong, bình quân mỗi lao động 
sản xuất ra 250 - 300kg mật, thu 2,5 - 3 triệu đồng. Năm cao 
nhất xuất khẩu 4.200 tấn mật ong, | tấn sữa ong chúa, 5 tấn 
phấn hoa, 16 tấn sáp ong. Kim ngạch đạt gần [.000.000 USD. 


(1) Bảo cáo điều tra hiệu quả kinh lẽ nuôi ong mật À.oerana hộ gia đình ở các tỉnh mền Bắc VN 
— Tnung tâm nghiên cứu œng TW. 


118 


Công ty ong Trung ương các năm I996, 1997, 1998 đã đạt 
được sản lượng thu hoạch sản phẩm ngành ong như sau: 


Sản phẩm ong 1996 1997 1998 
Mật ong 569 tấn 1020 tấn 1081 tân 
Phấn ong 2 tan 5 tấn $ tấn 
Sáp ong l tấn 7tân 7n 
Sữa ong chúa 60kg 500 kg L0I kg 
Năm 1998: 
Công ty ong Trung ương xuất khẩu 1.020 tấn mật ong 
Công ty ong Đồng Nai 700tn . 
Công ty ong Đác Lác 1280tâán „ 
Công ty ong Phương Nam 420tấn „ 
Công ty ong TP. Hồ Chí Minh 780tãn „ 
Tổng cộng 4.200 tấn mật ong 


Và tổng bán phục vụ nhu cầu trong nước khoảng 2.000 tấn 


mật ong. 


Để không ngừng phát triển đàn ong nội (Ápis c2rana). loại 
ong có mức đầu tư không cao, ít rủi ro, chi phí thấp hơn ong Ý 
ngành ong cần đầu tr vốn, thiết bị, công nghệ tiên tiến để 
nghiên cứu và tập (rung nâng cao chất lượng sản phẩm. tìm 
kiếm thị trường, cải tiến mẫu mã bao bì để có thể tăng đơn giá 
xuất khẩu sản phẩm ong. 
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Muốn vậy, trước hết các hộ gia đình nuôi ong cũng như 
ngành ong cần tính được hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong, 
so sánh nghề nuôi ong với hiệu quả kinh tế của các nghề sản 
xuất nông nghiệp khác, vạch ra chiến lược cho các địa phương 
có tiểm năng nuôi ong, thúc đẩy nghề này phát triển rộng rãi 
và bền vững nhằm xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm 
cho người lao động thuộc mọi lứa tuổi ở nông thôn, góp phần 
làm tầng thu nhập kinh tế gia đình và bảo vệ rìmg. 

Từ ngày 1/1/1996 đến ngày 30/12/1998 Trung tâm nghiên 
cứu ong Trung ương đã phối hợp với các câu lạc bộ, hộ nuôi 
ong và UBND các xã nằm trong diện được điều tra đã điều tra 
hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong nội Apis cerzna hộ gia 
đình. 

Kết quả điều tra về hiệu quả kinh tế cho thấy lợi nhuận của 
nghề nuôi ong chiếm 39,53% lợi nhuận kinh tế toàn gia đình, 
tương đương với 2.819.873 đ. Điều đó chứng tỏ rằng nuôi ong 
đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế gia đình đối với 
các hộ nông dán ở Mộc Châu, Đào Xá, Bách Thuận, Nghĩa 
Đàn là những nơi có lợi nhuận nuôi ong trung bình > 39,53%. 
Nuôi ong rất có lãi, lại không phải đầu tư vốn lớn, công lao 
động lại nhẹ nhàng (xem bảng 7, 10,1 l). 


Trong 8 vùng thì Mộc Châu là nơi có lợi nhuận nuôi ong 
cao nhất (5.6L 7.710đ) vì Mộc Châu có thảm thực vật phong 
phú, thời gian có khả nàng lấy mật kéo dài (6 tháng), sản lượng 
mật lớn, nếu ở đây có giá mật cao như một số vùng khác thì 
chắc chấn sẽ có lợi nhuận cao hơn nữa. Hương Sơn là nơi có 
lợi nhuận nuôi ong thấp nhất (576.000đ). 
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Bảng 7:Tổng thu và tổng chỉ phí cho nghề nuôi ong và các nghẻ 
sản xuất nông nghiệp khác 


Thutữsản | Chỉ phí cho 
hÌ #m In km 
khác khác 

1 | Mộc Châu (Sơ La) 11662830 | 8453966 
2| ĐaoXá(Phú Thọ) 6.318.105 4.556.885 
3_ | Bắ& Sơ (Ha Nội) 17826100 | 9294580 
4 | Hưng Tiến (Nam Đnh) 10042000 4511000 
5 | Bá Thuận(TháBìh) | 1552240 | 376709 
6 | Nho Quann[Nnh Binh) 12.177.030 8.431.000 
7| NgĩaBàn(NghệAn) 493000 | 3356000 
8 | Hươn Sơ (Hà Tnh) 7045000 442500 
M- 1106575 | 6823649 


Thu từ 
nuôi ong 


7.517.308 
430.711 
2.974640 
1.863.0 


9.406.850 

2748200 

3.726.897 
800.000 


Chí phí 
cho nuôi 
ong 


1.899.596 
1879000 
755.180 
604.400 
4.285 460 
31441 
1.021.128 
159.00 


Bảng 8. Diện tích đất nông nghiệp/đầu người ở các địa 


bàn điều 


tra 


Vùng Mộc |o;.yạ| Đắc | Hưng | Bách | Nho | Nghĩa | Hương 
(mửngười | Châu Sơn | Tiến | Thuận | Quan | Đàn | Sơn 
Tnngbinh | 2423 T14 1.888 %0 đổ4 1501 1089 794 

Caonhất | 8750 | 147ô | 12500 | 1080 | 1500 | 5000 | 500 | 1750 
Thấp nhất 16B 210 210 144 144 50 50 25 
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Bảng 9: Số lao động chính trong các hộ nuôi ong ở các 


vùng điều tra 


Vùng Mộc | Đào Ị Bắc | Hưng | Bách | Nhợ | Nghĩa | Hương 
(Đội | Cháu | Xá | Sơn | Tin [Thuận | Quan | Đàn Sơ 
Trưng bnh 2A7 2/6 |191 21 213 237 23 1,5 
Cao nhất 6 4 5 4 k) 5 2 3 
Thấp nhất 1 0 0 0 1 1 1 1 


Bảng 10. Cơ cấu lợi nhuận giữa nghề ong và các nghề sản xuất 


nông nghiệp khác 
Lợi nhuận sản xuất 
sTr Vùng ˆ nông nghiệp khác 
mm TB(ớm) | % 
|4 Mộc Châu (Sơn La} 3296140 | 3688 
2 Đào Xá (Phủ Thọ) 1.761.210 3964 
3 ] BắcSm(HaNộ) 851500 | 78 
4 Hưng Tiến (Nam Đình) 5.330.750 81,86 
5 | Bách Thuàn(Thái Binh) 5758680 | 5282 
6 Nho Quan (Ninh Bình) 4.084.025 6301 
7 | NgĩaĐm(NgệAn) 157400 | 3737 
L) Hương Sơ! (Hà Tĩnh) 28900 819 
Trung nh 44313875 60A7 


'——————— 


Lợi nhuận nuôi ong 


5.817.710 
2681.710 
2.219.460 
125550 
9.121.380 
2397650 
263800 
576.00 


28198873 


18,02 


3855 
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Một số vùng miền núi (Mộc Châu, Nho Quan, Nghĩa Đàn) 
và miền trung du (Bắc Sơn, Đào Xá) có lợi nhuận tương đối 
cao và đều nhau (> 2.000.000đ). Bắc Thuận (Thái Bình) là nơi 
có lợi nhuận nuôi ong có lợi nhuận từ sản suất nông nghiệp cao 
lại có lợi nhuận nuôi ong cao vì nơi đây có nghề nuôi 
ong lâu năm, nắm được kỹ thuật nuôi ong và tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm. 


Bảng1Iï: Tỷ suất lợi nhuận nghề nuôi ong và các nghề nuôi sản 
xuất nông nghiệp khác 


Lợi nhuận/chỉ phí sản xuất xi nUận nuôi 
nồng nghiệp khác ongjchi phí nuôi ong 
Mộc Châu (Sơn La) 

3 Đạo Xá (Phú Thọ) 001 177 
ậ Bắc Sm (Hà Nội) 0,28 365 
„| HmgTiế(NanBih) | -049 179 
¿ — | BánhThuán(Tái 0145 181 
' Binh) 023 711 
: Nho Quan (Ninh Bình) 97 325 
: Nga Đản (Nghệ An) 03 334 

Hương Sơn (Hà Tĩnh) 
Trung bình 0 | | 310 
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Qua số liệu bảng trên cho ta thấy tỷ suất lợi nhuận trung 
bình của người nuôi ong (3,1) là rất lớn , gấp 3,4 lần tỷ suất lợi 
nhuận trung bình của các nghề sản xuất nông nghiệp khác 
(0,9). Điều này có nghĩa là cứ bỏ ra một đồng vốn cho nuôi 
ong có thể thu được 3,I đồng lợi nhuận. Trong khi đó. người 
dân cũng bỏ một đồng vốn cho sản xuất nông nghiệp thì chỉ 
thu được 0,9 đồng lợi nhuận. Tuy vậy, đối với các hộ nông dân 
thì thu nhập từ sản suất nông nghiệp vân là thu nhập chính 
(bảng 7). 


Trong 8 vùng chúng tôi điều tra thì Nho Quan (Ninh Bình) 
có tỷ suất lợi nhuận nuôi ong cao nhất (7,l 1) và thấp nhất là 
Đào Xá (1/77). 


Nhìn chung các vùng thuộc miền núi và trung du có tỷ suất 
lợi nhuận nuôi ong cao hơn (trừ Đào Xá) các vùng đồng bằng 
do hạn chế về cây, nguồn mật, phấn và phải cho ong ăn thêm 
Xi rô đường nên sản lượng mật không cao. 


Tuy nuôi ong có lợi nhuận cao như vậy nhưng không phải 
ai nuôi cũng có lãi như một số hộ nuôi ong thuộc các vùng 
Mộc Châu, Hưng Tiến, Nghĩa Đàn, Hương Sơn. Nguyên 
nhân của nuôi ong bị lỗ thường là do chưa biết nuôi và 
quản lý đàn ong nhưng vì thích nuôi ong mà nuôi nên đẫn 
đến ong bị bốc bay, có người lại quá nôn nóng muốn thu 
hoạch mật ngay trong khi ong của mình chưa thể thu mật 
được, có người châng bao giờ cho ong ăn xirô đường mặc 
dù nguồn hoa khan hiếm dân đến mất ong ... Ngoài ra , còn 
do bão, lụt, thiên tai gây nên. 
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Bảng 12: 


Hiệu quả vốn đâu ti 


Đan vị lần 
Na nang, | 1/8hưnm 
sT Vùng khác phí nuối ong 
Min Max TB Mn | Max | TB 
1_ | MệcChảu(SơLa) 107 | 2 147 | 00 | 1912 | 432 
2 | ĐảoXá(Phú Thạ) 101 | 184 | 136 | 103 | 685 | 277 
3 | BắcSf(HàNộ) 12 | 11. 2344 | 130 | 1116 | 485 
4 | Hưng Tiến (Nam Đình) 081 906 286 | 10 | 467 | 279 
5 | BảhThuận(máRim) | 145 | 7A5 | 272 | 10 | 789 | 281 
6 | Nho Quan[Ninh Bình) 12 | 178 1,4 35 |208 | 511 
7| NfaĐaa(Ngèệ An) 117 | 20 1ã1 |022 | 110 | 425 
§ | HưmgSm(HàTinh) 1344 | 22 162 | 0Ø | 11867 | 431 
Trưng bnh mm 


Từ số liệu của bảng 12 cho thấy : Hiệu quả vốn đầu tư trung 
bình về sản suất nông nghiệp của 8 vùng là 1,89, còn của nuôi 
ong là 4,06 có nghĩa là hiệu quả đầu tư sản xuất nông nghiệp 
chỉ gần bằng một nửa nuôi ong. Người nông dân cứ bỏ một 
đồng vốn cho sản xuất nông nghiệp thu được 1,89 đồng giá trị 
sản lượng, trong khi bỏ một đồng vốn cho nuôi ong họ sẽ thu 
được 4.06 đồng giá trị sản lượng. Điều này trứng tỏ rằng nuôi 
ong rất có hiệu quả, bỏ cùng một đồng vốn mà nuôi ong lại thu 


được nhiều hơn. 


125 


Nho Quan là vùng có hiệu quả vốn đầu tư cao nhất 
(8.11), gấp hơn ba lần các vùng đồng bằng và vùng 
thấp nhất (Đào Xá). 


Các vùng thuộc miền núi (Mộc Châu, Nho Quan, Nghĩa 
Đàn, Hương Š%m) đều có hiệu quả vốn đầu tư cao, trên trung 
bình. 

Bác Sơm là vùng có hiệu quả vốn đầu tư nghề nuôi ong và 
của nghề sản Xuất nông nghiệp khác đều cao. 

Lợi nhuận đàn ong đầu kỳ trung bình của § vùng là 274.715 
đồng, có nghĩa là mỗi đàn ong một năm lãi được gần 300.000 
đồng tương đương với hơn một sào lúa hoặc một con lợn l 
năm. Con số này không nhỏ đối với người nông dân , mà nuôi 
ong lại không vất vá bằng nuôi lợn cũng như làm các nghề sản 
xuất nông nghiệp khác. 

Nho Quan là vùng có lợi nhuận / đàn ong đầu kỳ cao nhất 
(544.979đ). Nho Quan có nguồn hoa phong phú, người dân rất 
thích nuôi ong, biết áp dụng những kỹ thuật nuôi ong tiên tiến 
qua chương trình đào tạo kỹ thuật nuôi ong, biến áp dụng 
những kỹ thuật nuôi ong của Trung tâm nghiên cứu ong với sự 
tài trợ của tổ chức DED - Cộng hòa liên bang Đức. 

Bắc Sơn, Đào Xá là hai vùng có lợi nhuận/đàn ongđầu 
kỳ cao thứ 2, thứ 3 sau Nho Quan. Người dán ở đây đã biết áp 
dụng kỹ thuật nuôi ong tiên tiến qua lớp tập huấn kỹ thuật nuôi 
ong của phòng kỹ thuật Công ty Ong TW và Trung tâm nghiên 
cứu ong với sự tài trợ của KWT — Hà Lan và DED - Cộng hòa 
Hiên bang Đức. 
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Bảng 13: Lại nhuận tính cho đàn ong đầu kỳ ở các vùng 


STT Vùng Sản lượng (đồng) 

1 | MộcChâu(SơLa) 284.460 

2 | ĐầoX4(PhúThọ) 354.905 

3 | BắcSơ(HaNộ)) 384 153 

4__ | Hưng liến(NamĐnh) 218.210 

5 __ | Bách Thuận (Thái Bình) 198975 

6 | NhoQuan(NnhBim) 544.670 

7| NgaĐản(NghệAn) 215.210 

8 | Hương Sơn (Hà Trh) 115.880 
Đnh 214.715 


Hương Sœm có lợi nhuận/ đàn ong thấp nhất (115.860đ) vì họ 
nuôi ong bằng kỹ thuật cổ truyền, không có sự đầu tư về kỹ 
thuật cũng như vật tư. 

Nhận xét : 


Qua tiếp xúc với các hộ nuôi ong của các vùng điều tra 
chúng tôi đều được nghe họ khẳng định: 

Nuôi ong rất có lãi so với nghề sản xuất nông nghiệp khác 
nếu ta chịu đầu tư kiến thức kỹ thuật nuôi ong, vật tư (đường) 
khi nguồn hoa khan hiếm. Nuôi ong không vất vả bằng nuôi 
lợn, trồng lúa. 

Nhiều người nuôi ong ở Kỳ Phú - Ninh Bình nuôi ong lãi 
bình quân 700.000 — 1.000.000 đồng một đàn ong. 
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Bảng 14. Những người nuôi ong có lợi nhuận/đàn ong đầu kỳ cao 


trên 1.000.000 đồng 
ST Họ và tên Vùng điểu (ra | Thư. 
1 | Nguyễn Duy thanh (1996) | Nho Quan - Ninh Binh 1.313.000 
2_ | Bùi hiNho (199) ` 1677.500 
3 | ĐnhVãnLực (1936) » 1.134.825 
4 | Nguyễn Văn Bình (1996) Bắc Sơn - Hà Nội 1.820000 
5__ | Nguyễn Văn Tơm (1998) j 1093.000 
6 | Nguyễn Thị Hoa (1996) ắ 1.0% 000 
7 | Trần Văn Đán (197) Mộc Châu - Sơn La 1.917.500 
8 | Đặng Văn Sm(198) z 1.054.000 
9 Í Lê Văn Mạo (199%) Đào Xã - Phú Thọ 1.240.000 
10 | Lê QiangHuy(19%) L : 1.356.500 


Nhiều người nuôi ong ở Bắc Sơn nói: nhờ có nuôi ong tôi 
sắm được xe máy, tỉ vi và một số trang thiết bị khác cho gia 
đình... Nhiều người rất thích nuôi ong song họ rất thiếu các 
thông tin, họ chưa được trang bị thêm kiến thức và kỹ thuật 
nuôi ong. 


Qua các bảng so sánh hiệu quả kinh tế giữa nghề nuôi ong 
và các nghề sản xuất nông nghiệp khác ta thấy: 
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Ty suất lợi nhuận nghề nuôi ong cao hơn các nghề sản xuất 
nông nghiệp khác, gấp 3,4 lần. Hiệu quả vốn đầu tư của nghề 
nuôi ong cũng cao hơn các nghẻ sản xuất nông nghiệp khác, 
gấp hơn 2 lần. Qua bảng I0, L1 và I3 ta thấy nguồn thu của 
nghề nuôi ong chiếm Ï tỷ trọng lớn trong nền kinh tế gia đình 
đối với các hộ nông dân. 


Tóm lại: nghề nuôt ong rất có hiệu quả, tuy nhiên còn phụ 
thuộc Vào tiểm năng nuôi ong của từng vùng (cây nguồn mật, 
phân, thời gian cho mật phấn và diện tích cây nguồn mật); 
trình độ kỹ thuật, nuôi đưỡng và quản lý đần ong, các yếu tố 
khách quan khác ... mà có vùng nuôi ong rất có lãi, có vùng 
nuôi ong lãi ít thậm chí bị lỗ. Song so với các nghề sản xuất 
nòng nghiệp khác thì người nông dân chỉ cần đầu tư một đồng 
vốn cho nuôi ong, có thể thu được 4.06 đồng giá trị hay 
3,10 đồng lợi nhuận. Trong khi đó người nông dân cũng bỏ 
ra ] đồng vốn chi phí cho sản xuất nông nghiệp khác chỉ 
thu được 1.89 đồng giá trị sản lượng hay 0,9 đồng lợi 
nhuận (bảng I1: 12). 


. MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH NUÔI ONG GIỎI ® 
I. Tổ nuôi ong Đô [Lương 


Câu lạc bộ ong xã Bác Sơ (huyện Sóc Sơn): Năm 1990- 
1991 tổ được cấp 2 đàn, tổ nhân ra được 4 đàn. Gối vụ năm 
1992 tổ nhân ra được 8 đàn. Nam 1992 từ 8 đàn nhân ra được 
30 đàn. Năm 1995 nhân ra được 64 đàn. Như vậy: 

+ Từ gốc ban đầu nhân ra được 104 đàn. 


+ Bán giống clto người nuôi ong trong và ngoài xã 64 đàn. 


(2) Báo cáo Hội thảo kết quả nuôi ong huyện Sóc Sơn tháng 10/93 -Công fy ong TW 
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Tổng cộng là 168 đàn. 
Kết quả thu được như sau: 
+ Ông Bình đạt được 3 triệu đồng (cả mật và giống). 
+ Ông Tập đạt được 2,4 triệu đồng (cả mật và giống). 
+ Ông Hòe và cụ Nhân đạt được từ 1,5 đến 2 triệu đồng. 
+ Anh Nghề và ông Hao đạt được từ 1,8 triệu đồng trở lên. 
Tổng thu của toàn tổ là 8,7 triệu đồng. 


Ngoài ra người ngoài hội có thụ nhập từ 400.000 — 500.000 
đồng/ người. 


Phương hướng phát triển đàn ong của hội như sau: 
Năm 1994: 400 đàn 


Năm 1995: 1.000 đàn. Bình quân trong xã cứ 2 hộ dân có ] 
đàn ong nuôi lấy mật. 


2. Hội viên Nguyên Xuân Kết - CLB ong xã Bác Sơn 


Tháng 12 /1990 anh Kết được cấp 2 đàn ong giống, đến 
cuối năm 1991 anh đã nhân thêm được 10 đàn. Anh đã bán 3 
đàn và chuyển cho các hội viên khác 2 đàn gốc. 

Năm 1992 từ 7 đàn anh Kết nhân lên thành 20 đàn. Anh đã 
bán 10 đàn, chỉ giữ lại 10 đàn. 

Năm 1993 từ 10 đàn anh đã nhân thành 18 đàn. Anh bán 8 
đàn, giữ lại nuôi 10 đàn. 

Kết quả kinh tế tính được như sau: 
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Năm 1991: Bán 3 đàn ong =330.@0đ 


Mật ong thu được 30 kg = 900.000 đ 
Tổng giá trị thu trong nãm = 1.230.000 đ 
Đàn ong còn 7 đàn 

Năm 1992- bán 10 đàn ong = 1.100.000 đ 
Mật ong thu được 50 kg =1.40.000 d 
Tổng giá trị thu trong năm =2.60.000 đ 


Đàn ong còn LŨ đàn 

Năm: 1993: Bán 8 đàn ong + 10 cầu nhộng = 1.500.000 đ 
Mật thu được 70 kg =2.100.000đ 
Tổng giá trị thu trong năm =3.600.000 đ 
Đàn ong còn 10 đàn 
Tổng cộng thu trong 3 năm: 
Tiền ong giống : 2.930.000 đ 
Tổng thu : 7.430.000 đ 
Mức thu nhập trung bình hàng năm gần 2.500.000 đ 

So sánh với một số ngành nghề nông nghiệp khác: 
Nuôi lợn hàng năm trung bình đạt 300 kg trị giá 2.000.000 đ. 
Thu từ lúa + với hoa màu hàng năm đạt 2 tấn quy thóc 

trị giá 2.000.000 đ 


Mức thu hàng năm của gia đình anh Kết về con ong bằng 
2,5 tấn thóc. 
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3, Hội viên Ngô Duy Giới - CLB ong xã Bác Sơn 


Cuối năm I990, ông Giới được hỗ trợ 2 đàn ong đến cuối 
năm 1991 đã nhân lên thành 10 đàn. Ông đã trả lại cho hội ] 
đàn và bán 1 đàn. 

Năm 1992 từ 8 đàn ông Giới nhân lên thành 18 đàn. Ông đã 
bản đi 9 đàn. 

Năm 1993 từ 9 đàn, ông đã nhân lên thành 23 đàn. Ông 
Giới chỉ giữ lại cho mình 9 đàn, số còn lại bán cho các hội viên 
khác. 

Kết quả kính tế mang lại từ nuôi ong trong 3 năm như sau: 

Bán ong giống: 

34đàn x 80.000 đ/ đàn = 2.720.000 đ 

Thu về mật ong: 180 kg x 20.000đ = 5.400.000đ 

Tổng thu về nuôi ong trong 3 năm: 8.120.000 đ 

Chỉ phí trong 3 năm: 

Đường kính cho ong ăn: 

70 kg x 5.000đ/kg = 350000 đ 


Thuốc kháng sinh: 8 lọ pemxiin + 8 lọ steptomixm = 
19.00 d. 


Tầng chân ong: 

100 chiếc x 3.000 đ/ chiếc = 300.000 đ 
Thùng ong: 

32 chiếc x 20.000 đ/chiếc = 640.000 đ 
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Câu ong : 100 cái x300đ/cá  = 30000đ 
Vi tamin B, bồi dưỡng ong: 30.000 đ 
Công chăm sóc: 300.000 đ 
Tổng cộng chi phí trong 3 năm: 1.669.000 đ 
Tổng số lãi trong 3 năm: 

8.120.000 đ- L.669.000d = 6.451.000 đ 
Số lãi trung bình trong Ï năm là 2. [50.000 đ 


So sánh giá trị kinh tế nuôi ong với thư nhập khác 
của gia đình: 


Thóc thu 50nổi:  =2.500000đ/năm 
Lợn 300 kg: = 2.100.000 đ/ năm 
Vườn cây ăn quả: 1.500.000 đ/ năm 
Vườn chè: 2.000000 đ/ năm 


Cộng các khoản thu không kể ong : 8.l triệu đồng/ năm 
Các khoản chỉ phí: 
Chỉ về thóc giống: 150000đ 
Chỉ về cho lợn: 700.000 đ 
Chị cho vườn cây an qua: 1.000.000 đ 
Chị cho vườn chè: 660.000 đ 


Tổng chi phí các khoản trong năm không kể ong: 
2.510.000đ. 


Tổng số lãi trong năm không kể ong: 2.5 [0.000 đ 
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Chưa kể tiền công phải trừ đi trong quá trình sản xuất, mỗi 
năm ông Giới chỉ thu được 5.590.000 đ sản phẩm ngoài ong. 

Như vậy so sánh kết quả thu nhập của các ngành thì: 

- Ông là một ngành không vất vả, không chiếm diện tích 
đất đai mà mang lại Í nguồn kính tế đáng kể cho gia đình. 

- Làm lúa, trồng cây, chãn nuôi gia súc... có kết quả cao 
song vất vả ] nắng 2 sương mới mang lại năng suất và thu 
nhập cao cho người lao động. 

Vì vậy, mỗi nhà, mỗi npười nên kết hợp nhiều ngành, nhiều 
nghề để mang lại kết quả cao nhất cho gia đình. 

4. Hội viên Nguyễn Văn Phấn - CLB ong xã Bác Sơn 

Đầu năm !99[ ông Phấn được nhận 2 đàn ong của Hội. 
Đến cuối năm ông đã nhân và trả cho hội 2 đàn ban đầu. 
Ngoài ra, trong vụ mật ông Phấn còn thu được IŠ kg mật. 

Năm 1992 từ 2 đàn ông nhân lên thành Š5 đàn. Vụ này ông 
Phấn thu được 30 kg mật. 

Năm 1993 từ 5 đàn ông Phấn nhân lên thành 10 đàn. Ông 


bán 5 đàn và thu được 40 kg mật. 
Kết quả thu được: 
Năm 1991: 500.000 đ % 
Năm 1992: 9%0.000 đ 
Năm 1993: 2.500.000 đ 
Cộng trong 3 năm; 3.900.000 đồng 
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Ông Phấn kết luận: Qua 3 năm nuôi ong tôi thu được hiệu 
quả kính tế đáng kể vì chỉ tranh thủ thời gian nhàn rỗi trong 
ngày, vốn đầu tư ít mà lại có thu nhập cao so với con giống, 
cây trồng vật nuồi của quê. Tôi mong muốn mọi người 
cùng học hỏi và phát triển nghề nuôi ong để tăng thu 
nhập cho gia đình. 
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Phần thí năm 


BỆNH ONG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ 


Dịch bệnh và thời tiết khác nghiệt thường gây tổn thất lớn 
cho đàn ong. Từ 1974 đến 1980 đàn ong nội Ở miền Bác bị 
bệnh tới 70 - 80%, nhiều trại nuôi ong bị mật trắng. Bệnh có 
thể diệt đàn ong nhanh chóng hoặc gây chết dai dàng, đàn yếu 
dần chữa chạy tốn kém. 


Ở nước ta công tác phòng chống bệnh ong đã được quan 
tâm giải quyết có kết quả một số bệnh hiểm nghèo bằng 
phương pháp sinh học và bằng thuốc dân tộc trên đàn onø nội 
và cả đàn ong Ý. Áp dụng phòng trị bènh ong bằng +. Tơng 
pháp sinh học đã hạn chế tối đa dùng hóa chât. 


1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI BỆNH ONG 

Đặc điểm bệnh ong 

a) Ong sinh hoạt theo đàn, có sự phân công việc rất cụ thể 
thco bản năng. Khi đàn ong có một số cá thể bị bệnh sẽ ảnh 
hưởng tới cả đàn 

b) Nhiệt độ trung bình trong đàn ong 35 - 36C. Đàn ong 
thưa không giữ được ấm, ấu trùng dễ bị lạnh dẫn đến bệnh thối 
ấu trùng. 

c) Nếu đàn ong bị nhiễm bất cứ loại bệnh nào thì hoạt động 
của đàn ong bị đảo lộn. Khi ấu trùng bị bệnh, ong phải tầnp 
cường vệ sinh, sau đó không có ong non ra đời, ảnh hướng tới 
Việc nuôi ấu trùng. đàn ong thu mật rất kém. 
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d) Ông thu mật. thu phấn có thể vào tổ khác ăn cướp mật 
lẫn nhau, ong đực không có giới hạn đàn,v.v... Sự qua lại đó 
và giao lưu trên hoa làm cho bệnh lây lan rất nhanh. 


e) Ông là côn trùng rất nhạy cảm vơi các loại thuốc và hóa 
chất. Khi sử dụng thuốc chữa bệnh cần phải đạt được liều 
lượng chính xác. Ví dụ dùng thuốc xông hơi chữa bệnh ký sinh 
nếu đùng liều nặng sây chết ong thợ, nhiều trường hợp làm 
ong chúa ngừng dẻ. 


2. Phân loại bệnh ong 


Dựa vào những đặc điểm của bệnh có thể phân ra các nhóm 
bệnh sau: 


a) Bệnh lây lam: Bao gồm bệnh do các loại vì rút, vi khuân, 
nấm và các ve bét ký sinh gáy ra. Những loại bệnh trên nhờ 
những mỏi giới truyền bênh có thể lây lan rất nhanh, gây chết 
nhiều đàn ong. Trong bệnh lây lan có thể phân ra bệnh truyền 
nhiễm do vị rút, ví khuân, nấm và bệnh xâm nhập do ve bét ký 
sinh gây ra. 

B) Bệnh không láy: Bệnh sây ra do ngộ độc mật hoa, phấn 
hoa, ngộ độc hóa chất, do thời tiết biến đổi đột ngột hoặc nóng, 
lạnh quá mức chịu đựng của ong. 

©) Thiên địch hại ong: Các loại côn trùng và động vật phá 
hoại tổ hoặc ăn thịt ong như sâu phá bánh tổ, cóc, chuồn 
chuồn. ong rừng. kiến. chim... 

đ) Bệnh ở âu trùng (bao pốm cả giai đoạn nhộng) như các 


bệnh thối ấu trùng châu Áu, bệnh ấu trùng túi, bệnh thối ấu 
trùng châu Mỹ, bệnh phó thương hàn, v.v... 
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e) Bệnh ở ong rrưởng thành thường có các bệnh nhiễm 
trùng bai huyết, bệnh phó thương hàn, v.V... 
H. CÁC CON ĐƯỜNG LAN TRUYỀN BỆNH 


Các loại bệnh thuộc nhóm lây lan có thể truyền từ đàn này 
sang đàn khác, trai này sang trại khác, vùng này sang vùng 
khác một cách dễ dàng qua nhiều con đường. 


1. Từ đàn ong này sang đàn ong khác trong một fraì ong 

- Do đối cầu từ đàn bệnh sang đàn khỏe. 

- Do nhập ong bệnh vào đàn khỏc. 

- Do dùng máng ăn từ đàn bênh cho đàn khỏe. 

- Quay mật hoặc kiểm tra cham sóc đàn bệnh trước, đàn 
khỏe sau. 


- Dùng lại thùng, phụ kiện kèm theo của những đàn bệnh 
mà chưa được khử trùng đảm bảo. 


- Ong của đàn bệnh, đàn khỏe ấn cướp mật của nhau. 


- Do các loại côn trùng hay sinh vật khác làm môi giới 
truyền bệnh ,v v... 


2. Từ trai này sang trại khác hoặc vùng này sang 
vùng khác 


- Do vận chuyển ong bệnh đến trại (vùng) chưa bị bệnh. 


- Trao đổi mua bán ong, đàn ong, vật tư dụng cụ nuôi ong 
giữa trại ong bị bệnh với trại ong chưa bị bệnlr 
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II. NGUYÊN TÁC CHUNG PHÒNG TRỊ BỆNH ONG 

1.Chọn nơi đặt ong thích hợp: Khô ráo, tránh gió mạnh, 
đông ấm hè mát, ở xa chuồng trâu chuồng bò, lợn, gà, xa nơi 
bùn lầy, nước đọng. Mỗi điểm không nên đặt nhiều ong, cự ly 
giữa đàn ong không quá dày, thùng kê cao 20-30 cm. 

2. Thùng nuôi ong phải đúng quy cách, đủ ấm, thùng kín 
tránh các loại côn trùng xâm nhập , cửa ong ra vào mmở vừa 
phải để tránh ong ãn cướp , khi cho ong ăn không nên để 
đường mật vương vãi. 

3. Thường xuyên tham khảo lịch phun thuốc sâu trong 
vùng nuôi ong, tìm hiểu cây nguồn mật có thể gây ngộ độc cho 
ong để chủ động phòng tránh. Không nhập ong, dụng cụ nuôi 
ong, tầng chân, v.v... nếu không biết nguồn gốc. ong nhập 
phải được nuôi cách ly. Việc dị chuyển đàn ong phải chú ý 
không chuyển đến vùng ong đang bị bệnh. 

4. Tao đàn ong mạnh, tích cực thay chúa, không chía đàn 
quá mỏng, tránh tình trạng ong än cướp mật. 

3. Thực hiện phương chàm phòng bệnh hơn chữa bệnh. 
Khi đàn ong nghị có bệnh cần lấy mẫu gửi cơ quan chuyên 
môn để chấn đoán và cho phương pháp điều trị. Cần kết hợp 
chạt chế công tác vệ sinh thú y (thay thùng, thay mật trong 
bánh tổ) với việc phòng trị bệnh bảng các loại thuốc. Coi trọng 
cả thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng với các loại thuốc nam. 

6. Coi trọng công tác chọn giống ong: Tạo những đàn ong 
có khả năng chống bệnh và tránh thoái hóa giống. 
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7. Một số cách sử đụng thuốc 


- Xác định nồng độ: Nông độ là lượng thuốc pha vào IOO0 
ml xi rô. Lượng thuốc thường tính theo đơm vị hoặc miligam 
(mg) hay gam (g). 


Có thể sử dụng các loại cốc vại 500ml, 350ml, 150ml... để 
đong xirô pha thuốc. Lượng thuốc pha cần xem kỹ mác ín trên 
bao bì là bao nhiều đơn vị để khỏi lầm. Nếu dùng không hết 
một lọ cho một tối thì có thể dùng cách chia phần ước lượng. 

- Hỏa thuốc: Không nên hòa thuốc trực tiếp vào xirô mà 
pha bằng nước ấm cho tan hết, sau đó mới đố vào xirô khuấy 
thật đều. 

8. Cách đưa thuốc vào đàn ong 


- Cho ong ăn: rót xưò thuốc theo liều lượng đã định vào máng 
cho ong ăn. Tốt nhất là cho ăn vào ban đêm, nhưng nếu có ít ong 
vào mùa không thiếu thức ăn thì có thể cho ăn ban ngày. 


- Phumụ nước có thuốc: Sử dụng bình bơm tay bàng nhựa 
dung tích 0,5 - 1 lít (có bán ở các chợ và các trạm bảo vệ thực 
vậu. Rót xirô thuốc theo liều lượng vào bình và phun lên mật 
cầu có ong bám. 

9, cách lấy mâu và gửi mẫu bệnh 

Khi không tự xác định được bệnh qua lâm sàng, cần gửi 
mẫu bệnh đến phòng thí nghiệm thú y,, làm như sau : 


- Lấy khoảng !00 ong thợ chết (trong thùng, trước cửa tổ) 
cho vào lọ thủy tình hoặc túi ni lông. 
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- Cát bánh tổ có ấu trùng nghí bệnh, hoặc có phần thức ăn 
(mật, lương ong) nghỉ bị nhiễm độc bỏ vào lọ thủy tỉnh hoặc 
hộp cứng để không bị dập nát. 


- Đán nhãn vào lọ hay hộp, trên nhân ghi rõ: ngày, nơi và 
người lấy mẫu nghi là bệnh gì, kèm thco một tờ giấy miêu tả 
càng kỹ càng tốt về các triệu chứng bệnh đã quan sát được, 
tình hình chung trong khu vực (tình hình đàn ong các trại khác, 
tình hình phun thuốc trừ sâu ở khu vực...) 

- Trực tiếp mang mâu bệnh đến nơi phân tích càng nhanh 
càng tốt. Nếu ở quá xa có thể gửi qua bưu điện nhưng cần ghi 
rõ là (mẫu ong, xin cẩn thận, tránh đập nát) 


Nơi gử : Trung tâm nghiên cứu ong 
Láng Hạ- Đóng Đa - Hà Nội 
hoặc Cơ quan chẩn đoán thú y ở các tỉnh hoặc Trung ương 


IV. MỘT SỐ BỆNH Ở ĐÀN ONG NỘI 

1. Bênh thối ấu trùng châu Mỹ 

a) Đặc điểm vát gáy bệnh 

Bệnh thối ấu trùng châu Mỹ còn gọi là bệnh thối ấu trùng 
ác tính, do vi khuẩn Bacillus larvae gây ra. B] arvae là trực 
khuẩn có nha bào có khả năng chống chịu cao. B. larvae là vi 
khuẩn háo khí, nhiệt độ thích hợp là 35 - 38C thích ứng với 
nhiệt độ trong đàn ong. Trong quá trình sinh sông chúng bài 
xuất chất kháng sinh để kìm hãm các ví khuẩn khác nèn dễ 
chân đoán và phân lập chúng ở đạng thuần chủng. B. larvae có 
khả năng chống chịu cao, nha bào tồn tại hàng chục năm ở đất, 


vài năm ở bánh tổ củ, thùng ong. Sức chịu đựng của B. larvae 
rất lớn chỉ bị tiêu diệt khi ánh mặt trời chiếu liên tục 4Ô giờ. 
Chúng ở trong mật, trong lỗ tổ thì ánh sáng chiếu liên tục nửa 
tháng mới tiêu diệt được. B. larvae bị diệt ở nước sôi trong 1Š 
phút, nước nóng 95°C trong lgiờ, phocmoon 10% trong 6 
giờ. Nha bào ở trong mật, trong bánh tổ nhất là trong sáp 
ong có tính chống chịu cao (nhiệt độ 40 -170ˆC) vì sáp ong 
tạo thành lớp bảo vệ cho nha bào. Khi ong mắc bệnh này rất 
khó khử trùng. Mật ong bị nhiễm bệnh phải đun sôi I07°C 
trong 40 - 60 phút (làm mất tính chất mật ong ). Sáp ong 
đứn sôi 127C ở nồi áp suất 1,5 - 2 atm trong 2 giờ. B. laravc 
gây thành bệnh khi ấu trùng đã nhiễm 10.000 vị khuẩn. Khi 
ấu trùng chết mỗi ấu trùng có hàng tỷ nha bào. 


Âu trùng bị bệnh chủ yếu là ấu trung 5 - 6 ngày tuổi, song 
cũng có trường hợp bị nhiễm ở tuổi lớn hơn. Bệnh có 2 dạng 
ẩn và rõ: Dạng ẩn là khi ấu trùng mắc bệnh chưa rõ triệu chứng 
lâm sàng, chưa phân biệt được ấu trùng lành và ấu trùng bệnh. 
Dạng rõ là khi ấu trùng đã bị nhiễm một lượng vi khuẩn đủ 
gây bệnh; nếu bị nhẹ ấu trùng vẫn sinh trưởng cho đến khi 
thành nhộng mới chết; nếu bị nặng ấu trùng chết ở dạng còn 
nhỏ có khi còn ở dạng vành khuyên. 

b) Âu trùng bị bệnh sẽ đối mâu 


Từ màu sáng chuyển hơi đục, không còn nếp nhãn. Bẻ mặt 
đa từ trắng xám chuyển nâu xám rồi nậu sâm, bị rách, khối 
sinh chất dính như hồ và kéo nhằng Ta. Âu trùng chết nằm đọc 
theo chiều sâu của lỗ tổ, dùng panh gắp ấu trùng thì khối sinh 
chất kéo dài thành sợi. Trong lỗ tổ khối sinh chất thành 
vầy bám vào thành và đáy lỗ tổ rất chặt, ong rất khó 
làm vệ sinh. Nếu không phá lỗ tổ khó làm sạch các 
vầy này. 
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c) Ấu trùng bị bệnh lúc đầu không mùi 

Khi ấu trùng đã chết thành mâu sâm có mùi keo da trâu 
(hoặc móng trâu). Nắp vít có màu tối do đầu ấu trùng khi chết 
xẹp lại và kéo nấp xuống làm cho nắp thủng thành lỗ nhỏ. Khi 
bị bệnh nhẹ ong làm vệ sinh tha ấu trùng đi để lại những lỗ 
trống xen kẽ trên bánh tổ. Khi bị nặng sinh chất trong lỗ tổ khô 
quánh, ong không thể đọn sạch và đàn ong cứ tiếp tục bị bệnh, 
không có ong non ra đời , dần dần đàn ong bị tiêu diệt. Các nhà 
khoa học trong nước chưa xác định được bệnh này ở những đàn 
ong Việt Nam. 

2. Bệnh thối ấu trùng châu Âu 

a) Đặc điểm vát gáy bệnh 

Bệnh thối ấu trùng châu Âu còn gọi là bệnh thối ấu trùng 
lành tính, thối ấu trùng chua. Vi khuẩn gây bệnh là 
streptococus pluton. Ngoài Strep - pluton còn có các vi khuẩn 
khác gọi là para foulbrood (vi khuẩn thứ cấp hay á thối ấu 
trùng) đó là Bacilus pluton, Bacfilus alvel, Strepiococus ÁpIs. 
Strep - pluton hình cầu, hai đầu hơi nhọn không tạo nha bào 
nhưng có khả năng tạo một lớp vỏ bọc chống chịu được với 
điều kiện ngoại cảnh Strep - pluton sống trong bánh tổ khô 
được một năm; môi trường có nhiệt độ trong phòng sống được 
7 tháng, bị tiêu diệt ở ánh sáng mặt trời trực tiếp trong 30 giờ, 
trong mật 40 giờ, fclon 2% trong 6 giờ. 

b) Triệu chứng của ấu trùng bị bệnh 


Ấu trùng bị bệnh thường ở 3 - 5 ngày tuổi. Mầm bệnh từ 
mật ong, lương ong hoặc đo tiếp xúc trực tiếp xâm nhập 
vào ấu trùng, tấn công vào ruột giữa tiếp cận với màng ruột và 
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sinh sản nảy nở ở đồ rồi nhờ máu ong mà chuyển đi các tế bào 
khác. Thường thì Strep - pluton sinh sản trong tế bào cua âu 
trùng. Khi tính kháng khuan của tế bào ong bị khống chế, tế 
bào bỉ nhiễm một lượng lớn ví khuẩn chúng chu yến sang 
nhiễm thứ cập. Nhiễm nàng ấu trùng bị chết, nhiễm nhẹ âu 
trùng không bị chết có thể nở ra nhưng mang khá nhiều n:ảm 
bénh.Bệnh thối äu trùng châu Âu cũng có 2 dạng: ăn và rõ. 
Dang ấn khó phát hiện trong đàn có mắm bệnh, đàn mạnh 
không bị suy sụp. Dạng, rõ âu trùng chết có mùi chua: đâu hiệu 
đầu tiên là các ấu trùng còn ở dạng “lưỡi hẻm” bị khô, ca trong 
suốt có khi nhìn rõ cả ruột, đa không cảng. 

Màu sắc âu trùng từ tươi đến sáng đục sau chuyển màu 
trắng xám cỏ ánh vàng. Âu trùng chết ở dạng khác nhau thành 
khối ở đáy tö nằm đài theo lỗ tổ. Âu trùng chết có màu nàu 
hoặc nâu thảm, không dính, đẻ gấp ra khỏi lõ tỏ. Đàn ong bị 
bệnh không nuôi ẩu trùng , không có ong non ra đời. ong de bị 
bốc bay hoặc suy yếu không thu được sản phẩm. Đảy là bệnh 
hay mäc ở đàn ong nội. 


Vi khuẩn gây hệnh Au trùng chết trong lỗ 


Hình 25. Bệnh thối ấu trùng chàu Âu 
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3.Bệnh ấu trùng túi (Sacbrood) 


Do một loại vmút cực nhỏ gây bệnh cho ấu trùng tuổi lớn, 
chủ yếu là thời kỳ tiền nhộng, biến ấu trùng thành bọc chất 
lỏng, khả năng gây nhiễm rất cao, một ấu trùng bệnh có thể 
gây nhiệm cho 3000 ấu trùng khác. Vưút bị tiêu diệt ở nước 
6C trong 10 phút, nhiệt độ trong phòng 3 tuần, ánh sáng mặt 
trời trực tiếp trong 7 - 8 giờ . Khi vị rút xâm nhập vào tế bào 
làm ấu trùng biến đổi sâu sắc, da đày lên, lượng máu tăng, các 
mô chuyển thành chất lỏng gồm những hạt cầu nhỏ. Điều kiện 
xuất hiện bệnh: Thời tiết thay đối đột ngột; thiếu thức an; thế 
đàn yếu làm giảm khả năng chóng chịu của ấu trùng. Triệu 
chứng đầu tiên là ong đi làm kém, mở cửa tổ ra đàn ong Xö dạt 
xuống đáy cầu, Âu trùng bị bệnh 5 - 6 ngày tuổi hoặc khi hóa 
nhộng. Giai đoạn ấn khoảng 5 - 6 ngày, trên bánh tổ cũng có 
những lỗ trống xen kẽ. Vít nấp nhộng đối màu từ vàng sáng 
sang nâu thâm, bị thủng, ấu trùng bị bệnh nằm dọc lỗ tô, đo bị 
phù thũng lên đầu nhọn nhô ra, gắp ra dễ dàng, ấu trùng gắp ra 
là bọc nước nên còn gọi là nhộng bọc. Diễn biến của bệnh có 
thể có 5 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Biểu hiện lâm sàng chưa rõ, ấu trùng không có 
#øì khác, chỉ đôi khi đầu hơi cong xuống, màu vàng sáng, nhìn rõ 
các nếp nhăn dưới da, ấu trùng đã có những hạt trong suốt. 

- Giai đoạn 2: Đầu ấu trùng nhọn nhô ra khỏi náp vít, mâu 
ấu trùng sáng sau chuyển sang màu nâu có ánh vàng, đầu trên 
sâm hơn dưới, da căng đo bị phù nước và đầu nhọn. 


- Giai đoạn 3: Đầu ấu trùng gục xuống, ấu trùng mất tính 
đàn hồi chuyển màu nâu, nếp nhãn kém, da bị phá hủy dày 
lên, gáp ra có hình bọc, trong đó có những hạt trong suốt, 
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- Giai đoạn 4: Ấu trùng khó, đầu cong gục tách ra khỏi 
thành lỗ tổ, màu thẫm không rõ nếp nhăn. khó nước nhưng vẫn 
còn những hạt trong. 


- Giai đoạn 5: Ấu trùng khô thành vảy nằm ở đáy lỗ tổ, lấy 
ra khỏi tổ dễ đàng. Đặc biệt bệnh không hề có mùi. 

Bệnh ấu trùng túi hiện nay gây tổn thất rất lớn cho đàn ong 
nội và do vật gây bệnh là virút nên chưa có loại thuốc đặc hiệu 
để chạy chữa cho đàn ong khi mắc bệnh. Đàn ong bị ấu trùng 
túi cũng còn mắc cả bênh thối ấu trùng châu Âu nên đần ng 
cũng có mùi chua nhưng không lần bệnh thối ấu trùng châu 
Âu với ấu trùng túi. 

Các biện pháp phòng trị bệnh ấu trùng ong 


Các loại bệnh ấn trùng ong đều có con đường lây lan bệnh 
giống nhau. tốc độ lây bệnh mạnh, nhất là bệnh ấu trùng tí. 
Khi đàn ong bị bệnh, có hiện tượng giống nhau là đàn ong di 
làm kém hẳn mặc dù bên ngoài có hoa, ở cửa tố thấy ong tha 
ấu trùng ra ngoài, đàn ong không ốn định, ong thợ đạt xuống 
dưới hoặc trên xà cầu. Kiểm tra thì ong chay tán loạn. đàn bị 
bénh nặng có khi ong bỏ cả cầu đậu ở ngoài, Lưu ý rằng không 
phải tất cả ấu trùng ong chết đều do bệnh truyền nhiễm mà còn 
do ong bị lạnh. Khi cầu ấu trùng ở ngoài sát ván ngăn, đêm trời 
lạnh ong co lại, ấu trùng bị lạnh chết hoặc khi di chuyển ấu 
trùng bị chết do xây xái. Thiếu thức ăn, phấn bị ngộ độc, ong 
cũng không nuôi ấu trùng. Khi chia đàn, ong chỉa trở về đàn 
cũ, cầu còn lại nhiều ấu trùng nhưng ong quá thưa, ấu trùng bị 
chết. Khi viện cầu nhộng sang đàn bị bốc bay mà chưa xử lý. 
các hiện tượng kE1c, ong vẫn cố tình bốc bay, bỏ câu nhộng và 
ấu trùnp mới, viện không được. nuôi bị chết. Khi quay mật, 
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kiểm tra để ấu trùng quá lâu ngoài trời chúng cũng bị chết, 
v.v... Có một số loại bệnh như thối ấu trùng châu Âu và nhộng 
bọc lại thường tồn tại sơng song, trong đó bệnh thối ấu trùng 
châu Âu là nguyên nhân của bệnh nhộng bọc. Vì vậy, khi chữa 
bệnh cần áp dụng biện pháp phòng trị bệnh tổng hợp: Vệ sinh 
thú y, phòng trị bệnh bằng sinh học, dùng hóa chất, v.v... 


5, Các biện pháp xử lý đàn ong khi bị bênh 


Khi đàn ong bị bệnh nhất thiết phải gửi mâu bệnh đến cơ 
quan chẩn đoán thú y và giải thích bệnh theo hướng dân của 
bác sĩ thú y. Mãu bệnh gửi đi là cầu ong bị bệnh hoặc mâu 
bánh tố bị bệnh (có kích thước nhỏ nhất là 10x1Ocm) gói trong 
giấy báo, cho vào túi polietylen (PE) buộc kín, đẻ rõ yêu cầu 
chẩn đoán bệnh ong và địa chỉ của người nuôi ong. Nếu có 50 
đàn thì gửi khoảng 3 mẫu íây ở 3 đàn. Nếu ong trưởng thành 
thì gửi vài trăm xác ong hoặc ong sống. Khi đần ong bị bênh 
thối ấu trùng châu Âu dùng thuốc kháng sinh trong 3 tối cho 
hiệu quả rõ rệt. 

Thuốc dùng nêng: penicilin 60.000 đơn vị cho Ì cầu ong, 
hoặc streptomycin 0,Ô4ø cho 1 cầu ong. 


Dùng hỗn hợp: penicilin 30.000 đơn vị + streptomycin 
0,04g/ 1 cầu với dung dịch xirô đường (đường + 1 nước). Tùy 
số cầu, pha thuốc vào chén nước sôi để nguội, sau đó pha Xirô 
với thuốc đúng liều lượng. Nếu đùng riêng penicillin thì tiến 
hành như sau: 

Ví dụ có 8 -IÔ cần onz bị bệnh dùng ống thuốc 500.000 
đơn vị hòa với nước nguội, pha đêu thuốc trong dung dịch xirô 
(Ikg đường + I lít nước). Cho ong ăn đều 3 tối liền (mỗi tối 
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500.000 đơn vị). Cách tuần có thể cho ăn liền 3 tối nữa nếu 
còn bệnh. Không cho ăn liều quá cao ảnh hưởng đến sức đẻ 
trứng của ong chúa, ngược lại nếu cho ăn liều thấp thì vị khuẩn 
gây bệnh sẽ quen thuốc, rất khó trị. Cần thay thuốc khi quen 
thuốc. Pemcil;in thường giữ mùi lâu trong mật nên trước và 
trong vụ mật không cho ong ăn pemic;llin. 


Bảng 15: Phân biệt 2 loại bệnh ấu trùng 


Loại bệnh 
Bệnh thối Bệnh ấu trùng túi 
ấu trùng châu Âu (Sacbroodl 
Step-dufon 
Không ác tính 
Độc Đen Ai Bệnh, | Viuẩn không nha bào 
Có cả á thối ấu trùng 
(parafoultrood) 
Tuổi ấu trù -8 ngà 
Nắp tổ Trến Trống - lõm - đầu nhọn 
Nhóng 9 nhô ra 
Mửi Chua Không mùi 
x. Không ánh, dễ táchra  [ Dã lách, sinh đhấtoô bọc 
an HN € (ấu trùng nhỏ hình chữC)_ |_ nước ánh vàng, hạt trong 
5 gia ố Kháng snh (penicilin — . 
Thuốc chữa đặc hiệu staretomyci) Phải giai quyết lông hợp | 
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Khi ẩm độ không khí cao có thể cho ong ñn phòng bệnh: 
peniclin 30.000 đv/câu hoặc strepiomycm 0,02gam/cầu. Có 
thể pha thuốc trong xirô sau đó tính đơn vị thuốc trong IÔO ml 
xirô để cho ăn. Ví dụ có 60.000 đơn vị penicillin /100 mÌ xưô 
thì cho 1O cầu ong ăn ï lít xirô. Khi cho thuốc, chú ý kết hợp 
với các biện pháp rút bớt cầu, chống nóng, rét, ẩm để ong sớm 
ồn định và đẻ bình thường. 

6. Bệnh ấu trùng tuổi lớn 

Ở Việt Nam nguồn bệnh ấu trùng tuổi lớn có thể do 
Sacbrood hoặc á thối ấu trùng Parafoulbrood gây ra. Từ năm 
1980 ở các tỉnh phía Bắc đã dùng các biện pháp chữa trị bệnh 
ấu trùng tuổi lớn sau đây có hiệu quả: 

a) Chọn số đàn ong ở vùng đã bị bệnh còn lại, đem nhân 
giống phục vụ sản xuất. Đàn ong nội ở vùng Thái Bình, Hải 
Hưng, Hà Nội trước đây đã mắc bệnh rất nghiêm trọng, đến 
nay bệnh còn tồn tại nhưng sản xuất đã ổn định, trong khi đó 
đàn ong từ miền núi bắt về nuôi để bị bệnh và dễ bị diệt. 

b) Giải quyết bệnh bằng phương pháp sinh học: 


- Thay chúa già bằng cách gắn mũ chúa hoặc giới thiệu 
chúa tơ. Sử dụng phương pháp này trong thời vụ còn có khả 
năng thay chúa, trong khi chờ chúa mới đẻ trứng, đàn ong 
không có ấu trùng mới, như vậy làm mất ký chủ của vật gây 
bệnh. Trong trường hợp không thay được chúa thì nhốt chúa 7 
-10 ngày cho qua một thế hệ ấu trùng. Ở nơi có số đàn ong 40 
-50 đàn, người ta tạo chúa hiên tục, nếu đàn Ong chớm bệnh 
điệt ngay chúa già pắn mũ chúa mới. 
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- Chuyển đàn ong đến nguồn hoa mới đặc biệt khi thiếu 
phấn. thay cầu cũ và thay thùng nuôi ong. Nhờ đáo lộn môi 
trường sống của vật gây bệnh, bệnh có thể giảm hoặc khôi. 

C) Sử đụng các biện pháp: Thay chúa, nhốt chúa, thay cầu, 
chuyển địa điểm, thay mật chứa trong bánh tổ, kết hợp với 
dùng các loại thuốc: 

- Dùng thuốc nam chữa bệnh: thuốc OLG (trường Đại học 
Nông nghiệp D) lá bỏng, cây rẻ quạt, ké đầu ngựa giã nhỏ trộn 
xirô đường cho ăn có hiệu quả tốt. 

- Trong trường hợp bệnh xác định là á thốt ấu trùng thì có 
thể dùng các loại thuốc kháng sinh (xem bảng 16). 

Có thể pha chế thuốc để cho ăn như ở phần trị bệnh thối ấu 
trùng châu Âu. Chọn các loại thuốc có hiệu quả và rẻ tiến như 
Eryromycm, Kanamycm và Furazolidon. Riêng Furazolidon 
rất khó tan, cần hòa nước ở đạng sệt sau đó pha đủ nước cho 
tan đều rồi pha với xirô đường. Tốt nhất là dùng thuốc phun ở 
dạng bột hoặc dang nước. Dùng các loại bình phun bột cũng 
với liều lượng như cho ăn. Ở dạng nước thì pha với xirô đường 
rồi dùng bình phun dưới dạng sương. Khi phun thuốc nên phun 
cả lên ong. Khi rũ cầu riêng phải phun rất nhẹ ở dạng 
sương bay, nếu phun thành giọt ấu trùng sẽ bị chết. Thuốc 
tím sử dụng phun dưới dạng nước xirô 0,1% (I gam thuốc tím 
1 lữ xirô), phải phun nhẹ nếu không ong rất dễ bốc bay. Phải 
đốt tất cả các cầu ong bị bệnh nặng. Đối với cầu ít bệnh dùng 
panh gắp ấu trùng chết ra để ong dọn vệ sinh đễ dàng. 
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Bảng ló: Các kháng sinh dùng chữa bệnh ấu trùng tuổi lớn 


T Liều dùng cho 1 cầu ong | 
Loại thuốc Cho ăn trị bênh | Cho ăn phỏng bệnh 
h Ì 1000 đxị qam 1000 đài qam 
| Eryromyen 0,04 ' ï 0.02 
Kanamycin | 00 002 
turzolidon | 0,10 005 : 
Biomycin 0,05 | 0025 
Neomycn ụ 005 0025 
Pênicflin Kt 15 
Streptomycin 004 Ị 002 
Thuốclm | — 0/1 


Ý. SÂU PHÁ TÔ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ 


Sau phá tỏ là loại côn trùng bộ cánh bướm, biến thái hoàn 
toàn qua 4 giai đoạn: Trứng, sâu non, nhộng và bướm. Sâu non 
đùng nhộng ons làm thức ăn, sinh sản trong bánh Tố. trong sáp 
ong gây thiệt hai cho đàn ong. Sâu phá tổ có 2 loại: loại to sâu 
non có thê bằng đầu đũa: loại nhỏ sâu non bằng đầu tâm và 
phá sáp rất mạnh. 


Sâu non sinh sống bằng kén nhộng và cặn bà nhộng trong sáp. 
Chúng chưi vào giữa bánh tố đục thành những đường hầm chàng 
chịt làm ảnh hưởng đến ấu trùng. Người ta cho rằng sâu phá tỔ gây 
hậu quả làm cho ong mặc bệnh nhóng trần. Khi sâu xâm nhập. ong 
căn bánh tô diệt sâu làm hư hỏng bánh tổ. Đàn ong vếu bị sâu phá 
bánh tổ nghiêm trọng rất dễ bốc bay, Tầng chân, cầu không và sáp 


LÁT 
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ong bảo quản rất dễ bị sâu phá tổ đục phá. Sau khi sâu non hóa 
nhộng. chúng làm tổ trên nấp phụ hoặc ẩn náu trone thùng ong tiếp 
tục phát trên và aây tác hại cho đàn ong. 


1. Nguyên nhân đàn ong bị sâu phá tổ 


- Ong thưa không phủ kín cầu để bảo vệ bánh tô. Thùng 
ong có nhiều khe hở, cửa ra vào để quá rộng bướm sâu xâm 
nhập thừng one đẻ trứng. 

- Cầu ong cũ, sáp ong rơi vài làm nơi sinh sống cho sâu phá 
fö tiếp tục phát triển. 

- Sắp ong loại bỏ không nấu kịp thời. sáp lọc không kỹ và bảo 
quản không cần thân là nơi phát triên của sâu phá tô. 


2. Biên pháp phòng trị 


- Nuôi đàn ong mạnh. luôn giữ one đậu kín cầu. Khi đàn 
ong yếu phái rút cầu kịp thời. Cầu øiữ lại phải cắt bớt góc cầu 
hoặc phần đưới cầu nơi eng không đậu tới để ong đậu thành 
bán cầu tự bảo vệ. 


- Thùng øns phải luôn kín. dùng đất nhão và phân trâu trát 
kín các kbe hở, thu 8Ọ0 cửa ra vào cho phù hợp với thế đàn; trừ 
khi chuyen ong hay nhốt ong còn không bao giờ mở cửa số. 


- Bánh tổ cũ. cầu loại phải nấu kịp thời. Tầng chân, sáp ong, 
sáp ví nắp khône được bỏ bừa bãi, phải bảo quản theo đúng 
quy trình. Cầu phải quay khô mậi. sói vào trong giấy báo cho 
vào túi ni lông giữ tronse phòng lạnh -10'C (ở nhiệt độ này sâu 
phá tổ bị chết bất cứ giai đoạn nào). 


- Khi kiểm tra phát hiện cầu ong bị cán mót số lồ tố, cần rũ 
HỆ sol lên ánh sáng màt trời sẽ nhìn thấy rõ sâu trong các đường 
- dùng panh hoặc kin có ngạnh móc sâu ra khỏi bánh tổ. 


Nếu cầu không có ấu trùng có thể phơi ở nắng nhe, sâu non sẽ bò 
lên mặt bánh tố bát dễ dàng. 

VI. BỆNH NGỘ ĐỘC CỦA ONG VÀ BIỆN PHÁP 
PHÒNG TRỊ 

Bénh neộ độc có thể làm đàn ong bị tiêu diệt nhanh chóng 
hoặc bị ảnh hưởng lâu dài. Có 2 loại ngộ độc: Ngộ độc thức ăn 
và ngộ độc thuốc trừ sâu. 

1. Ngộ độc do phân hoa, mật hoa và biên pháp phòng 
tránh : 

Ở nước ta có một số phấn hoa và mật hoa gây độc cho ong 
như hoa lim, hoa trà và phấn đắng. Còn có những loại phấn 
hoa tốt nhưng do mưa ẩm làm phấn mốc. gây ngộ độc ong thì 
không thuộc dạng này. Cây lim nở hoa vào tháng 3 - 4 có cả 
phân và mật, khi đi lấy mật hoa cây lim, ong trưởng thành bị 
say, nuôi ấu trùng kém. Hiện tượng này chỉ xảy ra ở đầu vụ 
hoa sau đó giảm. Thời gian này có rất nhiều hoa nở nên không 
cân đạt ong trong rừng lim. Khi ong bị ngộ đóc cho ăn xirô 
loãng và chuyến ong đến nơi khác. 

Ở các vùng có hoa trà, khi trời nắng đêm lạnh, ấu trùnp ong 
bị chết giống như bệnh thối ấu trùng. Khi chuyển ong đến 
vùng hoa khác ong nuôi ấu trùng tốt trở lại. Có thể phòng trừ 
như sau; Trong những ngày hanh khô vào tháng IÔ - 11 - 12 
hoa trà nở rộ cho ăn liên tục xirô loãng với lượng ít 5Ó - 100 ml 
cho một cầu một tối Khi ấu trùng chết. cho ong ăn 
penicillin hoặc KanamycIn liều lượng như đối với bệnh thối 
ấu trùng. Tháng II có các loại hoa khác nên chuyển ong đi 
khỏi vùng hoa trà. 

Cây phân đăng gần giống cây ngũ sắc, cao khoảng 50 - 
6Ócm. có phân cành, hoa nở vào tháng 12 đến tháng l. Ong lấy 


phân đắng nuồi ấu trùng kém. ấu trùng bị khô chết lúc vài 
ngày tuổi. Trứng nhiều nhưng không có nhộng. Xử lý bằng 
cách gạt vợi phân. cho ăn xirÔ loãng, T lít xirô vất ] quả chanh 
cho ăn có hiệu quá. 

2. Ngộ đóc thuốc sâu 


Ong là loại côn trùng rất màn cảm với các loại thuốc trừ 
sâu. Nước ta có nhiều cây nguồn mật bị sâu bệnh cần phải 
phun thuốc trừ sau. Việc phun thuốc thường thực hiện trước 
khi hoa nở. nhưng nhiều trường hợp ngay cả khi hoa nở vẫn 
còn phun thuộc. Có những loài cây phun thuốc khi không có 
hoa nở nhưng thuốc rơi xuống có hoa và ong bị nhiễm độc. 
Khi phun thuốc ngược chiều gió, thuốc bay vào cửa tổ ong. Có 
thể thuốc sâu nhiêm vào nước, dính vào dụng cụ nuôi ona, vào 
tay chân quần áo người nuôi gây tác hại cho ong. Thuốc xâm 
nhập vào cơ thê ong qua đường tiêu hóa khi thuốc lẫn vào thức 
ân và ñước. qua màng mỏng cơ thể ong, quà đường hô hấp khi 
ong thở hít thuốc trong không khí. Bí ngộ độc nặng, ong chết 
ngay trên đồng. hoặc chết rải rác đọc đường. vẻ tố ong chếT 
nigoài cửa tô càng gản tố càng nhiều, ong chết lưỡi thè dài. ruội 
ons bị co lại và trone suốt, BỊ nhiễm nhẹ, ong thụ được mật và 
phấn về tô nhưng trong thức ãn có thuốc nuôi ấu trùng làm ấu 
trùne bị chêt hoặc ong ra đời yếu ớt. bay khó khãn, tuổi thọ 
giảm, đàn ong sa sút. Thùng nuôi ong bị nhiễm thuốc để 2 - 3 
năm ong vẫn bị chết: mát phần quay ra cho ong ăn lại hoặc cầu 
dùng lai onp vẫn bị nhiềm nặng. 

3, Biên pháp đẻ phòng và xư lý 


Khi đặt thùng nuôi ong phải tìm hiểu về lịch phun thuốc trừ 
sâu. Khi bắt buộc phải phun thuốc thì chuyển ong đi nơi khác. 
Trường hợp không chuyển được phải nhốt ong cho đến khi 
thuộc hết hiều lực, nếu ong đói phải cho ăn trước khi đóng cửa. 
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Cần đặt ong nơi mát. trên thùng ong phủ bao tải thấm nước, 
mở cửa số, thính thoảng phun nước qua của số cho ong uống. 
Khi đàn ong bị nhiễm thuốc cần quay mật cũ, cho ăn xiô 
đường loãng, thu hẹp cửa ra vào. Mat loại ra phải qua kiểm 
neliệm mới được sử dụng. Đàn ong bị nhiễm thuốc, ong c¡:úa 
bị ảnh hưởng khá rõ có khi mất khả năng đẻ trứng vì vậy cấn 
loại bớt cầu và thay chúa ngay sau khi ong bị ngộ độc. Thùng 
ong và các đụng cụ đàn bị bệnh cần thay và rửa sạch sẽ. 

VH. MỘT SỐ BỆNH VÀ ĐỊCH HAI KHÁC 

1. Bệnh ta chảy 

Ong thường mắc sau thời gian mưa kéo đài. Ong bài tiết 
bừa bãi ra thùng ong. bụng ong bí trương, có thể bị mắc 
bệnh ia chảy (Nosema). Có thế cho ong ăn xirô gừng. lau 
chùi thùng cho khô ráo. thời tiết ấm lên ong sẽ khó! bệnh. 

2. Bệnh nhộng trân 

Đầu nhộng bị trống, nhộng đã rõ chân và mắt ong. gấp ra 
đề đàng. Khi gấp nhộng ong ra thường có sâu phá tô. Nguyên 
nhân do sâu phá đáy lô làm ảnh hưởng đến nhộng ons hoặc do 
thời tiết thay đối ong phát triên khône bình thường. 

Cách đẻ phòng: Không để sâu phá tổ xâm nhập đàn ong, 
che mưa chống nắng tốt cho đàn one. Dùng panh gấp xác 
nhộng bị bệnh giúp ong làm vệ sinh đê có chỗ cho chúa đẻ, 

3. Các loại địch hai của ong 


Ong rìmg, cóc, kiến, chìm, chuồn chuồn. bướm đầu lâu cũng 
gây tác hại lớn. Đề phòng bằng cách làm thừng ong kín: thu 
hẹp các cửa ra vào (đặc biệt thời puản thiếu thức ăn), kê chân 
cao 25 - 30cm: dùng đầu hác ín. mỡ xe ôtö bôi vào chân thùng 
ong, soi bắt cóc vào bạn đêm, đánh bây tiêu điệt ong rừng. 
tránh đặt onp nơi có nhiều chỉm ãn ong, V.V... 
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PHỤ LỤC 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 


MẬT ONG TỰ NHIÊN, YÊU CẤU KỸ THUẬT 
1. Khái niệm: theo TCVN 5260-90 
2. Phân loại 


2.1. Mật one được phân loại theo nguồn gốc thực vật thành 
Các loại sa 


Mật ong hoa; mật onp dịch lá; mật ong hễn hợp 

2.2. Mật ong hoa được phân loại thành mậi ong đơn hoa và 
mật ong đa hoa tùy theo lượng mật hoa do ong khai thác chủ 
yếu từ một hay nhiều )oại hoa... 

- Mật ong đơn hoa: Mật ong hoa nhấn, mật ong hoa vải, 
mật ong hoa bạch đàn, mật ong hoa táo, mật one hoa chôm 
chôm. mật ong hoa bạc hà. mật ong hoa cỏ lào, mật ong hoa sú 
VỆE, 2V... 

- Mật ong đa hoa: Mật ong vải nhần, mật ong chôm chóm - 
cà phẻ. immật ong hoa rừng ... 

2.3. Mật ong cao su, đay 


2.4. Mật ong hôn hợp: Mật ong cao su - vải. cà phê - bạch 
đàn - táo - đay. 


3, Yêu cầu kỹ 


thuật 


3.1. Các chỉ tiều cảm quan của mật ong đảm báo những yêu 
Cầu rêu trong bảng sau: 


Mải ong hoa chóm 
chôm 
Ï 


,Mật ong hoa bac hà 


Mật ong hoa có lào 


Từ vâng nhat 
đến vàng sâm 


Vang chanh 


Vâng sẵm 


| Vàng nhạt đến 


Thơm gần giống | 
hoa vải, ngot khé 


Rất däc trưng hoa 
bạc hà, khẻ 


Thơm sắc 


ngot khe 


Loại mật ong Màu sắc Mùi vị Trạng thải 

Mật ong đơn hoa 

Mật ong hoa nhân VângnhạL | Rất đặctrnghoa | Lổng sánh trong 
Ị , nhân 

Mát ong hoa vải Vàng chanh Rất đặc trưng h | Lông sánh, trong 

vải, ngọt nhẹ 

Một ong hoa bạch Nauđố | Đầctưngnhưm | | ảng sánh trong 
đán nếp lên men, ngọt | 
| | nhe 

Mật ong hoa táo Tửvàng đến | Đặcrưnghoatáo, | Lỏng sánh trong ¡ 

nâu sẫm not nhẹ 


Lỏng sánh, trong 


Lỏng sánh, trong 
hoặc kết tỉnh dạng 
mỮ 
Lòng sảnh, trong 
hoặc kết tinh dang 
XỐp 


Loại mật ong Màu sắc Mùi vị Trạng thái 
Mật ong hoa trảm Vângđậm đến | Đặc trưngcủahoa | Lồng sánh, 
nêu đen trảm, ngọt nhẹ không trong 
Mậtonghoasú vẹt | Vang sáng đến thơm, Lồng sánh. 
vàng chanh ngọt nhẹ trong 
Mật ong đa hoa 
Mật ong vải nhãn Từvàngsáng | Đặcttmgolahoa | Lôngsánh, 
: đến vàng nàu nhãn va vải, ngọt trong 
nhe 
Mật ong cả phê - Từvàng sáng | Đ3©tưngolah0a | lạng sánh, 
điên điển đểnvàngsâm | Cảphẻvả chêm tong  Ì 
chám, ngọt sắc 
Mật ong hoa rừng Từ vàng I@n lạ Lông sánh, 
sáng đến vàng tong 
ị sâm 
| Mật ong dịch lá Ẵ 
Ï Ừ vang sá l hơm, Lỏng sánh, 
MMogaea | IMMgsMg |  HẾơm | Leggn 
đến vang nâu ngọt nhe trong hoặc 
không trong, 
kết tinh đạng 
XỐP. 
Mât ong hỗn hơp Từ vảngsáng [ Hồnhgpcácloai | Lông sánh, 
đến vàng sâm hoa, từ ngot nhẹ trong hoặc 
đến ngot khé không trong, 
kết tình dang 
mỡ hoặc dang | 
xốp 


3.2. Mật ong không được có đấu hiệu lên men 


3.3. Các chỉ tiêu hóa lý của mật ong phải đảm bảo các 
yêu cầu nêu trong bảng sau: 


Tên chỉ tiêu kiÊN nh sở sha 
¡_1.Hàm lượng nước, % khối lượng, 2 2 2 

không quá 

2. Hàm lượng đường khử tự do 70 §0 65 
% khối lượng, không dưới 

3. Hàm lượng đường sacaroza 5 5 h 
%; khối lương, không quá 

4. Độ axf, mÍ NaOH TN/ kg, 40 40 40 
không quá 

5. Chỉ số daxtaza, đơn vị Gole, 7T ` 8 8 
không dưới 

6 Hàm lượng NMP, mợ/ kg, 20 40 30 
không quá 

7. Hàm lượng chất rắn không tan 01 01 04 
trong nước, % khối lượng. 
không quá 


Chủ thích: Đối với mật hoa chôm chôm, c lào, hàm lượng nước cho phép 
không quá 22%. 
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SỐ TñV HINH Tế - HŨ THUẬT NUÔI ONG 


Chịu trách nhiềm xuất bạn 
NGUYÊN THOA 
Biên tập và xứa bản 
PHÙNG SỸ HOÀ 
Trình bảy, bìa: 
NGUYÊN HOÀNG TÙNG 


In 1.000 bản, khổ 13 x 18cm, tại Xí nghiệp in Thương mại, Giấy 
phép xuất bản số 15/273 do Cục XB cấp ngày 15/03/04. In xong 
và nộp lưu chiểu Quý ll/2004. 
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